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TỰA 


“Lời mà mình sẽ coi nhự của tình là lời mình đã nghe 
thất trong chính bản-thân trình một 0ang-âm “(1). 

Tập Thánh-Vịnh mà Dân Thiên-Chúa bên đất Pa- 
lét-ti-na cách đây ba mươi thế kỷ đã từng nhắc để nói 
lên niềm tin ở đấng Gia-Về chí thánh; tập Thánh-Vịnh 
mà Giáo Hội Chúa Giêsu cứu thế ngót từ hai ngàn năm 
vẫn còn ngày đêm tụng niệm để dâng lên Ba Ngôi lòng 
cậy trông, trìu mến: tập Thánh-Vịnh bất diệt này cũng 
đã gieo trong tâm hồn người tín hữu Đông phương một 
xúc động khá mạnh, một vang âm khá lớn, để người tín 
hữu đó, sau nhiều năm suy gẫm, cảm thấy mình phải 
chia xẻ cùng đoàn thể cái kho-tàng quý báu hàm chứa 
trong Thánh-kinh. “Vì tin, nên mới nói - Credidi propter 
quod locutus sum“(T.V. 115,10), Vì đã đọc, đã chiêm 
ngưỡng, đã thưởng thức, đã thấm nhuần cái tinh túy 
của Thánh-Vịnh, nên ông Mai-Lâm Đoàn-văn-Thăng đã 
dịch ra Việt-văn tất cả 150 bài của tác phẩm linh-thiêng. 

Dịch giả đã bắt tay vào công trình này với ước 
vọng mang đến cùng anh em đồng bào lời mà chính 
Thiên-Chúa đã dun-dủi trên miệng lưỡi bậc thánh-hiền, 
khi Dân Chúa còn sống trong mong chờ, mong chờ 
Đấng cứu độ: Lời đó đã giáo huấn biết bao thế hệ, thấm 
nhiễm nơi họ tinh-thần tôn-giáo, khuyến-khích họ sống 
theo luật thánh. 


Thánh-Vịnh đã nói lên tất cả nỗi niềm, tất cả mọi 
sắc thái của con người trên đường tìm đến Thiên-Chúa. 
Thánh-Vịnh lời nguyện của tổ tiên ta trong đức-tin, đã 
ngợi khen uy- quyền Đức Gia-Vê, đã hoan hô tình yêu 
chung thủy nơi Ngài, nhưng Thánh-Vịnh cũng không 
quên thuật lại những cỗ-gắng của con người, dù đã tội 
lỗ, dù đã bao phen bội phản: cố gắng để hối cải, để 
chuyển hướng, để tiến về cùng Đấng Tuyệt-Đối, để đáp 
lại lời mời nên thánh. Những lời tha-thiết đó, sau khi 
Chúa-Cứu-Thế giáng trần, hy sinh, hiến mình trên thập 
giá, lại vẫn còn giá trị: vì hơn lúc nào hết, Thánh-Vịnh 
trong nhịp bước của Giáo-Hội đã thành khúc ca khải- 
hoàn của cả đoàn-thể tín-hữu khắp năm châu cùng tiến 
theo Vị đã thắng “ba thù”, dẫn đưa nhân-loại về cùng 
Thiên-Chúa là Vua muôn đời, là Chúa Thanh-bình, là 
Cha dịu hiền vinh quang vạn thủa. 


Ông Mai-Lâm đã thực hiện công trình dịch thuật 
với cả một lòng chân thành sùng kính: qua những ngôn 
ngữ, tâm tình mà mình lột tả, dịch-giả cũng hiếu rằng 
đó là lời lẽ, là tâm tình Thiên-Chúa dun dủi trên môi 
miệng phàm-nhân, để con người được thông công với 
chính thực-tại siêu-linh vĩnh cửu. Do đó dịch-giả đã 
thận trọng cố sao cho bản văn trung thành với đường tư 
tưởng, với cách thức diễn đạt của Kinh-Thánh, lại cũng 
thích hợp với ngôn ngữ mình sử dụng. Công việc thật 
không phải dễ. Ông Mai Lâm đã góp phần, cái phần 


thanh cao nhất của ông để dâng lên Chúa lời ca muôn 
thủa qua âm thanh, nhịp điệu của dân ta. 

Trong khi đây đó, tâm hồn người công-giáo chớm 
nở một mong muốn thiết tha, lần về nguồn chính của 
Mặc-Khải; trong lúc đệ nhị công đồng Vatican dưới ánh 
sáng Ngôi-Ba-Thánh-Thần đang nhiệt thành tìm đường 
phát triển đức tin, canh tân nếp sống của Dân Thiên- 
Chúa, thiết tưởng cố gắng của “giáo-dân” để tham dự 
mật thiết vào đời sống thiêng liêng, vào nhịp cầu 
nguyện chung là điều đáng mến phục. Hy vọng rằng 
“giáo-dân Việt- Nam“ sẽ mượn lời Thánh-Vịnh mà ông 
Mai-Lâm dịch đây để tung hô Đấng đã dựng nên muôn 
dân tộc, đã ban cho muôn ngôn ngữ, với biết bao sắc 
thái riêng tư phong phú, nhưng cũng đã đúc kết mọi 
tâm hồn trong một niềm tin duy nhất, một tình yêu bên 
bỉ.Thánh-Vịnh sẽ nâng đỡ ta trên đường về quê thật như 
thánh Âu-tinh đã thiết tha ao ước: 

Con của Thanh-Bình, cơn của một công-giáo hỡi! 

Người ấi uào đường, 0ừa hát uừa đ1! 

Khách đường làm thế đấu, cho bót nhọc nhằn. 

Trên cơn đường trường, người hát lên đi! 

Tôi oan niài Igười, 0ì đường người đi, người hát lên đi. 

Trên cơn đường nàu hát khúc Tân-Cnl 

AI có mặt, chớ có hát những cái hồi xưa, 

Người hát những bản Tình-Ca của Tổ6"Quốc người đi! 

Dừng hát những chuuện cũ làm chỉ! 


Dường Tới, khách đường tới uới khúc Tñân-Cal!“ (2) 
Linh Mục Vinh-Sơn-Liêm Nguyễn Huy Lịch O.P 
Bề trên phụ tỉnh dòng Đa-Minh 


(1) La parole qu on ƒera sienne est celle don† on a enfendu en 
soi 1! écho. (Bereson) 


(2) Thánh Âu-tinh: Enarr. in psalm 66,6. 


Lời dịch giả 


Cuốn Thánh-Vịnh toàn tập này được dịch theo 
Bible de Jérusalem, Bible de Crampon và Le Psautier du 
Bréviaire romain par Jean-Julien Weber là ba cuốn được 
tín nhiệm trong Giáo-hội. 

Tất nhiên đoạn nào mà ba cuốn dịch hơi khác nhau, 
tôi rất tiếc chỉ có thể theo một trong ba cuốn đó. 


(1) Cách sắp đặt các Thánh-Vịnh ở đây theo đúng 
giờ và ngày y như trong sách nguyện của hàng giáo sĩ, 
để các bạn có thể nguyện như các đấng mà lại đễ đàng 
và hứng thú hơn: vì các các bạn nguyện bằng tiếng mẹ 
đẻ, còn các đấng nguyện bằng ngoại ngữ Latin. Như vậy 
chúng ta, ai nấy dầu không biết Latin đều có thể thực 
hành đúng lời thánh Phao-Lô khuyên các tín hữu thành 
Éphèse: “Chớ gì anh em được đầu Thánh-linh, cùng nhan 
đọc Thánh Vịnh, ca ngợi khen 0à khúc hát do Chúa Thánh 
Thần linh ứng, để hát mừns 0à ngợi khen Thiên-Chúa hết 
lòng, luôn tạ ơn Dức Chúa Cha trong mọi sự, nhân danh 
Chúa Kitô, Chúa chúng ta” (Éphê 5:18-20). 

Tôi xin trân trọng cám ơn quí cha đã khuyến khích 
hoặc thêm ý kiến giúp tôi dịch Thánh-Vịnh. Nhất là Đức 
Giám Mục Phạm Ngọc Chị, tôi xin đặc biệt ghi ơn Ngài 
đã khích lệ tôi rất nhiều trong bức thư dưới đây mà tôi 


xin phép đăng như một phép chúc lành cho cuốn sách 
này: 
Quy Nhơn ngày 21.4.1959. 
TOÀ GIÁM MỤC QUY NHƠN 
TRUNG PHẦN VIỆT NAM 

Kính gửi ông Mai-Lâm Đoàn văn Thăng 

Thành thực cảm ơn tác giả đã gửi tặng Thơ Sấm 
Truyền Thánh Vịnh quyển I, sau khi đã đọc mấy bài, tôi 
nhận thấy sách rất hữu ích, co thể giúp rất nhiều cho các 
linh hồn đạo đức và các học giả Thánh kinh... 

Mong tác giả mau cho ra đời những quyển khác và 
mong những tác phẩm quý giá này được phổ cập sâu 
rộng nơi hàng giáo sĩ cũng như giáo dân! 


+P. Phạm Ngọc Chi 


“Bức thư trên đã khiến tôi mạnh dạn cho ra mắt các 
bạn cuốn sách này và mong các bạn chỉ bảo thêm cho 
những chỗ còn khuyết điểm. 

Nguyện xin lời Chúa, qua Thánh-Vịnh, vang đội 
trong hồn các bạn như khúc quân hành ca trên đường về 
Thiên-Quốc.” 


Mai Lâm Đoàn văn Thăng 


KINH BAN MAI (Laudres) 


Lời thày cả Zacharia tạ ơn Chúa 
(Luca 1, 68-71) 


5 Đáng ca ngợi Chúa Ích Diên 

Đã thăm đã chuộc dân riêng của Người 
5° Cho sừng cứu-thoát đâm chồi 

Nơi nhà Đa-Vit là tôi-tớ hiền. 
7? Như Người đã báo tin bởi miệng 

Các tiên tri thánh thiện từ xưa: 
1 Để vì ta, giải ách cho 

Khỏi tay hết thảy quân thù ghét ta. 
7 Tổ tiên ta được nhờ thương xót 

Người nhớ điều Thánh Ước đã đoan. 
 Thề cùng tổ phụ Ap-Ham 

Ban cho ta khỏi sợ cơn cớ gì. 
 Khỏi tay dữ các phe thù địch 

Được ở ăn thanh sạch, công bằng 
5 Suốt đời phụng sự không ngừng 

Dưới con mắt Chúa vẫn hằng rõi trông. 
7 Về phần con, hài đồng bé bỏng 

Sẽ được kêu là đấng tiên tri 

Của Ngôi cao cả uy nghĩ: 

Trước nhan thánh Chúa, sẽ đi mở đường. 
7 Đem dân Chúa tin mừng cứu rỗi 

Là thứ tha tội lỗi đân Người. 


g 


“8 Bởi lòng từ Chúa chúng tôi 

Xuống thăm dân chúng: mặt trời ban mai. 
Để soi sáng những ai lạc lối 

Ngồi âm u bóng tối tử thần, 

Để đưa ai nấy bước chân 

Vào trong đường lối bình an tốt lành. 


Kinh Ban Chiều (Vêpres) 
MAGNIHCAT 
( Lời Trinh Nữ Maria ngợi khen Thiên-Chúa) 
Luca 1:46-55 


+s Linh hồn tôi ngợi khen Thiên-Chúa 
# Tâm thần tôi hớn hở mừng vui 
Trong Chúa cứu chuộc. Vì Ngài 
## Đoái nhìn phận mọn của tôi tá hèn. 
Nên rồi đây muôn nghìn đời thủa 
Sẽ khen tôi: Kẻ có phúc lành. 
Vì Đấng quyền-phép đã dành 
Những điều cao cả tác thành nơi tôi 
?9 Danh Ngài thánh. Lòng Ngài thương xót 
Khắp muôn dân, trải suốt muôn đời 
Tràn lan trên hết những ai 
Với lòng kính sợ, làm tôi-con hiền. 
5! Ngài đã tỏ uy quyền phép tắc 
Đã ra tay thẳng phạt kẻ nào. 
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Trong lòng tự đại tự cao: 

Chúng đều tan tác, mưu sâu chẳng thành. 
52 Ngài đã truất quyền hành vua chúa. 

Những ngai vàng sụp đổ bao phenl 

Và Ngài đã cất nhắc lên 

Kẻ lòng khiêm nhượng khó hèn bấy nay. 
53 Ngài đã ban no đầy phúc cả 

Kẻ đói lòng hết dạ kêu van. 

Còn phường giầu của thế gian 

Ngài từng đuổi chúng về ban tay không. 
” Ngài đã săn-sóc dòng dân cũ 

Dân Ích-diên, tôi tớ của Ngài. 
”5 Nhớ lòng thương xót láng lai 

Hứa cùng tổ-phụ với nòi-giống liên. 

Kinh Ban Tối.( Complies) 
(Lời từ giã của tiên-tri Siméon) 
Luca 2: 29-32. 

? Giờ đây Chúa hãy y lời 

Để đây tớ Chúa qua đời bình yên. 
30 Mắt tôi đã được nhìn xem 
3! Cứu-tinh Chúa đến nhãn tiền muôn dân 
32 Sáng soi các nước xa gần 

Rạng ngời vinh hiển cho toàn Ích-Diên. 
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001 Thánh Vịnh 1 
HAI CON ĐƯỜNG 


Kinh ban mai - Giờ thứ 1 
! Phúc thay kẻ đường đời đưa bước 
Chăng theo phường gian ác xui bầy 
Xa vòng tội lỗi mê say 
Tránh ngồi trong đám người hay nhạo cười 
2 Chỉ lấy luật Chúa Trời làm thích 
Và ngày đêm cảm kích suy nên. 
3 Giống như cây nọ trồng bên 
Một giòng nước chảy, lá bên tươi xanh. 
Mùa cây ấy trên cành quả trĩu, 
Việc người kia, toan liệu đều xong. 
+ Kẻ gian ác khó thành công 
Chúng như bựi trấu quạt tung gió đồn! 
Ngày phán xét, đầu còn đứng vững? 
(Người ngay, gian chẳng xứng ở chung) 
5 Đường ngay Chúa biết cho lòng 
Đường gian dẫn tới suy vong đời đời. 


002 Thánh Vịnh 2 
CÁC DÂN NỔI LOẠN 
! Sao các nước nhôn nhao ầm 1 
Và các dân uống phí lo toan? 
2? Khắp hàng vua chúa thế gian 
Dấy lên một lớp họp bàn cùng nhau 
12 


Họ quyết định đương đầu với cả 
Đức Chúa Trời và Chúa Kitô 
3 Rằng “ta hãy bẻ ách nô 
Quăng xa xiềng xích chẳng cho vướng người!” 
+ Ngự trời cao Chúa cười nhạo chúng 
5 Trận lôi đình kinh khủng tràn qua: 
6 “Trên Si-On Chúa đặt ta, 
Làm vua núi thánh, tuyên ra luật Ngài. 
“ Cùng ta Chúa phán lời chí thiết: 
Con là con nay thiệt cha sinh, 
8 Hãy xin gia sản cha dành, 
Bốn phương cõi đất quyền hành cha ban 
Con thống trị khắp toàn dân đó, 
° Roi sắt dùng phạt cả thế gian. 
Con sẽ đập chúng cho tan 
Như bình thợ gốm ra ngàn mảnh rơi.” 
!0 Các vua chúa trên đời hãy hiểu, 
Bậc xét nguời: hãy chịu răn khuyên. 
1! Hãy cùng suy phục Chúa trên. 
Hãy mừng kính Chúa và liên hãi hùng. 
!2 Nghe lấy, kẻo mất lòng Thiên Chúa, 
Sẽ liều mình lạc ngả đường ngay 
!3 Cơn giận Chúa đến kíp chầy 
AI nương cậy Chúa, phúc may dường nàol 
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003 Thánh Vịnh 3 
CƠN NGUY CÂU CHÚA 


! Thơ David khi chạy trốn con trai là Absalon. 
? Chúa hỡi quân thù sao lắm quái! 
Chúng nổi lên chống trả cùng tôi 
3 Đông thay những kẻ buông lời: 
“Nó không thoát được, Chúa trời không dung!” 
+ Nhưng chính Chúa sẵn lòng bênh đỡ, 
Tôi vinh quang được cử đầu lên, 
5 Và tôi cất tiếng kêu xin 
Tự tâng núi thánh, Chúa trên đáp lời 
5 Tôi nằm ngủ, canh dài ngon giấc, 
Chúa chở che, lại thức bình an 
“ Quân binh vây bọc muôn vàn, 
Cũng không rối trí, sờn gan chút nào. 
° Chúa hãy đứng lên mau cứu chữal 
Kẻ thù tôi Chúa phá bao lần! 
Chúa trừ nanh nọc ác gian, 
° Nắm phần cứu thoát hoàn toàn trong tay 
Xin ban dân Chúa phúc đầy! 
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004 Thánh Vịnh 4 

Kinh ban tối 

ĐƯỢC YÊN VUI TRONG SỰ 
CÂY TRÔNG CHÚA 


! Sưu tập của nhạc sư, phổ vào đàn cầm, 
đàn sắt. Thơ David. 


? Chúa công bình từng phen cứu chữa, 
Vòng gian nguy, tháo gỡ cho rồi. 
Xin hằng thương đoái đến tôi; 
Lắng tai nhận lấy những lời tôi xin 
3 Con người thế, sao dìm lòng mãi? 
Chuộng tìm chỉ gian dối hão hờ? 
* Người hiền được Chúa mến ưa, 
Bao lần ta nguyện, Chúa chưa bỏ hoài! 
5 Hãy nén giận, kẻo bay mắc tội 
Ý gian tà hãy hối trong đêm. 
5° Hãy dâng của lễ cho nên 
Một niềm trông cậy Chúa trên đỡ đầu 
7 Nhiều kẻ nói: thấy đâu hạnh phúc? 
Ánh thiên nhan sáng rực nào hay! 
5 Lòng tôi vui thích thỏa đầy 
Hơn phường gian ác giữa ngày vinh quang. 
Đầy kho lẫm, rượu tràn thóc ứ, 
° Chẳng bằng tôi giấc ngủ ngon lành. 


15 


Tháng năm an hưởng thái bình, 
Chúa ôi, ơn ấy chỉ mình Chúa ban. 


005 Thánh Vịnh 5 
Lời nguyện ban mai 
! Sưu tập của nhạc sư.Phổ vào điệu sáo. 
Thơ David. 
? Hõi Chúa tôi là vua tôi nữa. 
Hãy nghe lời tôi tá cầu xin. 
3 Lòng tôi thốn thức kêu lên, 
Tiếng kêu tha thiết Chúa trên thấu cùng! 
+ Vì ngay lúc vừng đông chưa tỏ. 
Tôi đã kêu đến Chúa tôi rồi 
Đứng nghiêm chầu trước mặt Người 
Tấc thành dâng kính, uy trời ngưỡng xem. 
” Vì nơi Chúa vẹn tuyền thánh đức 
Chúa chẳng ưa thích được điều tà, 
Kẻ gian ác, Chúa ha xa. 
° Kẻ ngang trái, Chúa coi là hư không. 
Chúa ghét hết những phường tội lỗi, 
7 Chúa hại phường nói dối, làm man. 
Những quân giết chóc hung tàn, 
Cùng quân lừa đảo, Chúa càng không ưa. 
8 Phần tôi, Chúa nhân từ ban phúc, 
Sẽ ra vào chầu chực Chúa liên. 
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Cúi đầu lạy trước đền thiêng, 

Một lòng cung kính, dám quên hãi hùng. 
? Hõi Thiên Chúa chí công chí chính, 

Xin chỉ đường lành thánh cho tôi, 

Dẫn tôi đưa bước trên đời, 

Tránh xa mưu chước những người ác tâm. 
19 Lời chúng nói để lầm tưởng thật, 

Miệng lưỡi kia giảo hoạt trăm tròi 

Hiểm sâu lòng độc khôn dò, 

Hôi tanh cổ họng như mồ mở rai 
!1 Tội ác lũ gian tà đã lắm, 

Biết bao lần trêu giận Chúa tôi! 

Xin cho mưu chúng uống hoài, 

Xin trừ khử chúng là loài bất lương. 
!2 Hõi những kẻ cậy nương nơi Chúa, 

Hãy cùng nhau mừng rỡ không thôi. 

Hãy sung sướng mãi muôn đời, 

Vì luôn luôn có Chúa trời đỡ bênh. 

Hỡi những kẻ mến danh Chúa cả, 

Chúa ban niềm vui thoả ân vinh. 
!3 Chúa hay xuống phúc kẻ lành, 

Lòng thương như mộc quanh mình chở che. 
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006 Thánh Vịnh 6 
Kinh ban tối. 
LỜI SÁM HI KÊU VAN LÒNG NHÂN TỪ CHÚA. 


' Sưu tập của nhạc sư, phổ vào đàn cầm. 
Cung thứ 8. Thơ David. 


? Hõi Chúa, đương cơn Người thịnh nộ, 
Xin Chúa tôi đừng quở phạt tôi. 
3 Hãy thương tôi với Chúa trời! 
Vì tôi yếu đuối rã rời thân đau. 
Tôi khẩn thiết kêu câu Chúa chữa, 
Khắp mình tôi, xương đã lạnh run. 
* Uu tư tràn ngập tâm hồn, 
Chúa tôi chẳng đoái, nỡ còn đợi bao? 
5 Ôi xin trở lại mau, hỡi Chúa, 
Lấy nhân từ cứu gỡ hồn tôi. 
5 Vì chưng kẻ chết đi rồi, 
Còn ai nhớ Chúa, dâng lời ngợi khen? 
7 Tôi kiệt sức vì rên rỉ mãi, 
Khóc bao đêm, lệ tưới ướt giường! 
° Đã mờ con mắt sầu thương, 
Lại lo kẻ nghịch, khiến càng già thêm. 
? Tránh xa ta hãy tìm nẻo khác, 
Hõi những phường gian ác kia ơi 
Tiếng than ta thấu tới trời, 
10 Chúa trên đã đoái nhận lời ta xin. 
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!! Kẻ thù sẽ một phen xấu hổ. 
Sẽ cùng nhau khiếp sợ rụng rời. 
Vội vàng chúng phải rút lui, 
Vừa kinh khủng lại hổ ngươi bội phần. 


007 Thánh Vịnh 7 
KÊU GỌI ĐỨC CÔNG BẰNG CHÚA. 


! Thơ David than cùng Chúa, vì những lời 
Chusi, con cháu ]émini. 
? Lạy Chúa là nơi tôi ẩn trú, 
Xin cứu tôi, kẻ dữ hiềm tôi. 
3 Chúng như sư tử rình mồi, 
Lỡ sa nanh vuốt, thiệt đời còn chi? 
+ Lạy Chúa, nếu có gì độc ác 
Bởi tay tôi, trong các việc làm: 
5 Nếu tôi thù kẻ ghét oan, 
Nếu tôi bóc lột kẻ toan hại mình, 
5 Nếu tôi quả thật tình có lỗi, 
Xin kẻ thù đuổi tới, bắt ngay. 
Xin cho giày đạp thân này, 
Vùi vinh hiển xuống đất lầy, bụi đen. 
“ Hõi Chúa, hãy đứng lên thịnh nộ 
Ngăn kẻ thù hung dữ hại tôi. 
Xin hằng tỉnh thức trông coi, 
Ra tay cứu chữa, như lời hứa ban. 
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° Hãy cho họp các dân quanh Chúa, 
Giữa muôn người, Chúa ngự uy nghi. 
Xét xong mọi lẽ thị phi, 
Trên dân chúng, lại trở về trời cao. 
? Muôn dân nước, Chúa đều xét xử, 
Xin xét tôi cứ sự công bình. 
Tôi oan uống rõ thực tình, 
Chúa tôi biết sự ngay lành cho tôi! 
!9 Xin trừ tuyệt hết nòi gian ác. 
Xin chở che mọi bước người ngay! 
Chúa tôi công chính ai tây! 
Niềm riêng, ý kín, Chúa hay tỏ tường, 
1! Lòng ngay thực, tôi nương cậy Chúa, 
Như mộc bền che đỡ cho thân. 
!2 Chúa công bằng rộng lòng nhân, 
Nén con thịnh nộ, thương dân hằng ngày. 
!3 Nếu ai nấy chẳng thay đổi nết, 
Chúa tuốt gươm để diệt phường gian. 
! Dương cung nhằm đích sẵn sàng, 
Những tên lửa bắn cháy lan đốt người... 
15 Kìa kẻ dữ vẫn noi lối dữ, 
Lòng gian tham đẻ sự căm hòn. 
1s Đào sâu hố hiểm, bờ trơn. 
Sẩy chân ngã xuống, lại chôn chính mình. 
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1 Bao thảm họa cực hình bởi nó, 
Chúa khiến cho tự đổ lên đầu. 
!8 Phép công Chúa rất nhiệm mầu. 
Ngợi khen danh Chúa tối cao muôn vàn. 


008 Thánh Vịnh 8 
ĐẦNG TẠO HOÁ CAO SANG 


! Sưu tập của nhạc sư, theo điệu 
thành Geth.Thơ David. 


? Hõi Thiên Chúa, tôi ca ngợi Chúa. 
Danh Chúa tôi sáng lạ dường nào! 
Tỏ trên khắp mặt địa cầu! 

Và vinh hiển Chúa giãi cao tầng trời! 

3 Từ miệng trẻ còn hơi sữa bú, 

Lời tung hô bất hủ reo lên. 
Cũng vì phép Chúa xui nên, 
Kẻ thù im bặt biết vin lẽ nào! 

+ Tôi xem thấy trời cao xa rộng. 

Vừng trăng sao Chúa dựng treo trên. 

5 Loài người rất đỗi mọn hèn 
Mà sao Chúa cả đoái nhìn đoái thương? 

° Chúa đã phú cao sang vinh hiển 
Cho con người chỉ kém Chúa thôi 

7 Phong làm vua cả muôn loài 
Ở trong khắp cõi gầm trời Chúa sinh: 
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8 Nào là giống chiên lành bò dữ, 
Tất cả loài muông thú lắm sao! 

° Chim trời, cá biển biết bao, 
Lội bơi trên lớp sóng đào bao lai 

!9 Hðối Thiên Chúa, tôi ca ngợi Chúa. 
Danh Chúa tôi sang lạ đường nào! 
Tỏ trên khắp mặt đia cầu! 


009 Thánh Vinh 9(9A) 
CHÚA PHẠT GIAN ÁC, 
CỨU NGHÈO HÈN. 


! Sưu tập của nhạc sư.Theo điệu con trai đã chết. 
Thơ David. 


? Lòng tôi những ngợi khen Thiên Chúa 
Thích kể ra sự lạ về Người. 
3 Đầy niềm hớn hở vui tươi, 
Hát mừng danh Chúa tuyệt vời cao sang 
+ Vì phép Chúa, khắp hàng quân địch, 
Phải kinh hồn, chết sạch muôn binh. 
” Ngự tòa xét lẽ công bình 
Bao phần thắng, Chúa đã dành cho tôi. 
° Các dân nghịch các người gian dữ, 
Chúa diệt trừ, xóa bỏ tên đi. 
7 Nghìn năm thanh thế còn gì! 
Gươm đao gấy nát, thành trì đổ tan. 
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° Nhưng Thiên Chúa trải ngàn đời kiếp 
Vẫn ngự toà phán xét muôn dân. 
° Án ra thắng phép vô ngần, 
Tội, công các nước định phần thịnh suy 
!9 Lại Chúa vẫn phò nguy cứu khổ, 
Chúa là nơi ẩn trú vững vàng. 
1! Kẻ cậy danh Chúa mọi đàng, 
Chúa tôi chăng để nhỡ nhàng ai đâu! 
!? Hãy mừng hát hướng chầu núi thánh, 
Rao các dân ý định Chúa trời 
' Đấng thường hỏi tiếng máu tươi 
Đã không quên sót những lời kêu than. 
12 “Xin thương nỗi thù nhân sỉ vả. 
Cửa chết kề, Chúa chữa cho tôi. 
!5 Để tôi mừng kể ơn Người, 
Si-On kẻ chợ vang lời ngợi khen“. 
!° Các dân nghịch nhãn tiền sa hố, 
Vướng bẫy giò chính họ đã giăng. 
17 Chúa phân xử rất công bằng 
Dùng ngay việc nó, hại thằng ác gian. 
18 Phường tội lỗi, những dân quên Chúa. 
Thảy đều sa ngục lửa như nhau, 
!° Kẻ nghèo chắng bị quên lâu. 
Niềm trông cậy kẻ ưu sầu chăng hư, 
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?0 Xin Chúa đậy, chớ cho người thắng, 
Tỏ uy trời, xét thắng các dân. 

?! Bắt chúng kinh khủng muôn phần, 
Để cho chúng biết là thân phận người. 


09b Thánh Vịnh 10(9b) 
CHÚA PHẠT GIAN ÁC, CỨU NGHÈO HÈN (tt) 
! Hõi Thiên Chúa sao rời tôi tớ? 
Hồi gian nguy, sao nỡ ấn mình? 
? Kẻ dữ kiêu ngạo hoành hành. 
Bởi mưu chước nó, người lành đau thương. 


3 Lòng tham muốn coi thường vinh dự, 
Kẻ ác gian khinh bỏ Chúa trời. 
+ Hung hăng chẳng sợ phép Người, 
Ở không có Chúa, đường đời nhớp nhơ. 
5 Lý đoán Chúa, coi như chẳng kể, 
Nó đẫm trên các kẻ thù mình, 
5 Trong lòng tự nhủ đinh ninh: 
“Ta bền vững mãi, chẳng kinh nạn gì.” 
7 Miệng cay đắng lặc lè nguyền rủa, 
Giọng lưỡi toàn gian trá đảo điên. 
8 Đường thôn xóm, đứng rình bên. 
Tối đêm giết hại người hiền như không. 
° Mắt la lét dòm trông kẻ khó, 
Chực mồi như sư tử rừng sâu. 
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Nó rình núp, đợi chờ lâu. 
Đợi cho kẻ khó sa vào lưới giăng. 
19 Nó ghì xuống khom lưng ép ngực, 
Kẻ khốn kia bị sức đè người! 
1 Nó tự bảo: Chúa quên rồi! 
“Chúa đà ngoảnh mặt, việc đời xem ngơ.” 
12 Hõi Thiên Chúa, hãy giơ tay khoẻ, 
Chớ bỏ quên những kẻ khốn cùng! 
!3 Nhân sao kẻ dữ thị hùng, 
Trong lòng tự nhủ : “Chúa không phạt nào!”? 


!+ Nhưng Chúa vẫn trời cao xét tỏ, 
Bao tấm lòng đau khổ nâng niu. 
Kẻ mồ côi, kẻ khốn nghèo, 
Chúa đều cứu giúp, Chúa đều xót thương 
!5 Xin đánh gẫy tay phường độc dữ, 
Thói gian tà xin khử trừ đi. 
Muôn năm Thiên Chúa trị vì, 
!° Diệt tan dân nghịch, để chi đất Người! 
1 Chúa đã rõ những lời than thở, 
Tự những lòng đau khổ kêu lên, 
!z Để bênh lẽ kẻ khó hèn, 
Chắng cho người thế cậy quyền ra oai. 
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010 Thánh Vịnh 11(10) 
VỮNG LÒNG TRÔNG CẬY CHÚA. 


! Sưu tập của nhạc sư. Thơ David. 

? Ta trông cậy ở nơi Thiên Chúa, 
Sao các ngươi lại nhủ ta rằng: 
“Chim bay về núi liệu chừng, 

3 Phường gian ác đã giương cung sẵn rồi 
Nấp trong tối nhằm người ngay thật 
Mũi tên buông là dứt đời ngay. 

+ Tảng nền xiêu đổ dường này! 

Người công chính biết ngày rày tính sao!” 

5 Thiên Chúa có xa đâu đền thánh! 

Chúa ngự cao tòa chính trên trời 
Mắt nhìn thấu khắp mọi nơi, 
Hằng xem các việc con người thế gian 

° Chúa xét hết người hiền, kẻ ác, 

Chúa ghét quân cậy sức hung tàn, 

7 Sẽ cho đổ xuống phường gian: 

Lưới giăng, lửa đốt, muôn vàn điêm sinh! 
Cơn bão nóng thình lnh thiêu cháy. 
Để dành riêng lũ ấy phần chung. 

8 Chúa công-chính chuộng lòng công 

Ai ngay thằng sẽ được trông mặt Người 
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011 Thánh Vịnh 12(11) 
Kinh Ban Tối - 
Ở GIỮA ĐỜI TỘI LỒI LÒNG TRÔNG CẬY CHÚA. 


! Sưu tập của nhạc sư. Phổ dây đàn, 
cung 8. Thơ David. 
2 Chúa chữa, kẻo người hiền đi hết, 
Kẻ ngay lành khó biết tìm đâu! 
3 Loài người toàn nói dối nhau. 
Trên môi ngon ngọt những câu hài lòng 
+ Xin Chúa diệt hết tuồng gian-dối, 
Miệng đong đưa và lưỡi khoe khoang. 
5 Rằng: “Ta vì lưỡi hùng cường, 
“Môi ta còn đó, ai đương được mà?” 
5 Thiên Chúa phán: “Rày ta chỗi dậy. 
Vì tiếng than nghe bấy nhiêu lâu. 
Kẻ nghèo khó, kẻ âu sầu, 
Được ta cứu chữa, sở cầu được ưng.” 
“ Những lời Chúa vô cùng xác thực. 
Như bạc kia rèn đúc công phu. 
Đào trong đất, luyện trong lò. 
Lọc đi thử lại đủ cho bẩy lần. 
8 Xin Thiên Chúa ân-cần gìn-giữ 
Tôi tá còn ở giữa đời nay. 
Phường gian ác, vẻ kiêu đầy, 
Đề cao hèn mạt, kéo bầy dạo quanh! 
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012 Thánh Vịnh 13(12) 
TRONG CẢNH GIAN NAN CÙNG CỰC. 


! Sưu tập của nhạc sư. Thơ David. 
? Còn bao thủa Chúa quên tôi nữa? 
Mãi bao giờ Chúa cứ ngoảnh đi? 
3 Hồn tôi lo lắng sầu bị, 
Kẻ thù giày đạp bao thì nữa đây? 
+ Xin trông lại thương ngay, hối Chúa! 
Soi mắt tôi, kẻo ngủ ngàn đời. 
5 Kẻo quân thù nói: “Thắng rồi!” 
Tôi mà vấp ngã, chúng thời mừng reo. 
° Phần tôi vững một điều cậy Chúa, 
Chúa nhân từ sẽ chữa cho tôi. 
Tôi mừng rỡ tạ ơn Người, 
Ngợi khen danh đức Chúa trời tối-cao. 


013 Thánh Vịnh 14(13) 

Ngày thứ 2. 

Kinh Ban Sóm 

CON NGƯỜI KHÔNG CHÚA. 


! Sưu tập của nhạc sư. Thơ Đavid. 


Kẻ mê muội trong lòng tự nhủ: 
“Chẳng làm gì có Chúa mà e !” 
Chúng đều tội lỗi gớm ghê, 

Không còn lấy một kẻ đi đàng lành. 
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2 Thiên Chúa tự trời xanh ngó xuống, 
Đoái nhìn coi khắp chốn loài người. 
Xem rằng hiểu biết có ai 
Để tâm tìm kiếm Chúa trời hay không? 

3 Hay hết thảy đã cùng sai lạc, 

Đã trở nên độc ác gian tà. 
Người lành khó kiếm cho ra, 
Cố tìm lấy một thôi mà có đâu! 

+ Phường ác há ngu sao chăng biết? 

Chúng cả gan nuốt thịt dân tao, 
Như người nuốt bánh khác nào, 
Danh Thiên Chúa chẳng kêu cầu đến chi! 

5 Đây, chúng sẽ run vì khiếp sợ, 

Đây, Chúa thiêng ở giữa dân hiền. 

5 Bay khinh việc kẻ khó hèn! 

Chúa hằng cho họ ẩn bên cạnh Người 

7 Từ Si-on là nơi cứu rỗi, 

It-ra-en mong mỏi bấy nay! 
Chúa thương cất sự lưu đầy, 
Cho dòng Gia-cóp biết ngày hân hoan. 


014 Thánh Vịnh 15(14) 
AI ĐƯỢC GẦN CHÚA? 


! Thơ David. 
Hỡi Chúa, đền thiêng ai được tới? 
Ai được chầu trên núi Si-ông? 
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? Kẻ thanh sạch giữ phép công, 
Nói điều ngay thật ở trong lòng mình. 
3 Chẳng đi lại nói hành đây đó, 
Không hề làm sự dữ cho ai, 
Chăng ưa điều nhục cho người, 
+'Thấy phường gian ác đắc thời coi khinh 
Nhưng nể trọng người lành sợ Chúa 
Đã thê sao thì giữ y nguyên. 
5 Không đặt lãi, chẳng ăn tiền, 
Ai ăn ở thế, vững bền muôn năm! 


015 Thánh Vịnh 16(15) 
TÔI CHỌN CHÚA LÀM PHÂN GIA NGHIỆP. 
1 Thơ David 


Xin gìn-giữ lấy tôi hối Chúa, 
Bởi vì tôi ẩn trú nơi Người. 

? Tôi nguyện cùng đức Chúa trời: 
“Chúa tôi là đấng lòng tôi kính thờ. 
Tôi mến chuộng Người như của báu, 
Nơi Chúa tôi, còn thiếu sự gì!” 

3 Lòng tôi lại rất yêu vì 
Người lành nước Chúa ở kê bên tôi. 

+ Còn những kẻ chuốc mời thần khác, 
Sẽ phải mang trách phạt nặng nê. 
Những ngày dâng máu chiên dê, 
Chăng cho họp mặt, chẳng hề kể tên. 
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Chính Thiên Chúa đã nên gia sản, 
Lại chính Người đã chọn phần tôi. 
5 Giây đo đã khéo tìm nơi, 
Khéo dành cơ nghiệp tốt tươi muôn phần! 
7 Ngợi khen Chúa ân cần nhắn bảo, 
Lại khi đêm tâm báo giục lòng. 
5 Chúa tôi, tôi vẫn hằng trông, 
Có Người kề cận, tôi không chuyển rời 
? Nên chan chứa lòng tôi hoan lạc, 
Được thảnh thơi thần xác vô lo. 
!9 Hồn tôi Chúa chẳng giam mồ, 
Xác người thánh, Chúa chẳng cho nát nào! 
11 Chúa sẽ dẫn tôi vào cõi sống, 
Hưởng Tôn-Nhan, say uống nguồn vui. 
Lại cho túc trực bên Người, 
Thanh nhàn, cực lạc muôn đời chẳng qua. 


016 Thánh Vịnh 17(16) 
XIN CHÚA CỨU KHỎI TAY KẺ THÙ 
Lời David cầu nguyện. 
! Hõi Chúa, xin nhận lời chính đáng, 
Hãy lắng tai nghe tiếng tôi kêu, 
Lắng nghe thấu hết mọi điều, 
Môi tôi khấn nguyện chẳng điêu trá nào 
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? Lý đoán Chúa mong sao giãi tỏ, 
Mắt Chúa ưa nhìn sự thẳng ngay. 
3 Lòng tôi Chúa thử đêm ngày, 
Luyện rèn qua lửa bấy chầy sạch trong. 
+ Miệng chẳng nói sai cùng ý nghĩ, 
Việc chăng theo thói kẻ hung tàn. 
5 Những điều Chúa dạy hằng tuân, 
Noi theo đường Chúa, bước chân chẳng rời. 
5 Tôi kêu gọi Chúa tôi nghe thấu, 
Xin tỏ ra một dấu tình thương. 
7 Chúa hằng cứu kẻ cậy nương, 
Vào tay hữu Chúa để đương kẻ thù. 
8 Xin gìn-giữ tôi như đồng tử, 
Bóng cánh người che phủ cho tôi. 
? Khỏi phường gian ác tìm tòi, 
Khỏi quân thù địch hiện thời bao vây. 
!9 Lòng nhân nghĩa mỡ đầy lấp lú, 
Chúng buông lời tự phụ kiêu căng 
!! Đuối theo, vây bủa không ngừng, 
Chúng trừng con mắt toan đường hạ tôi 
12 Như sư tử chực đòi cắn xé, 
Chúng rình môi, nấp kỹ một nơi. 
13 Chúa mau dậy, tuốt gươm Người, 
Đón ngăn, đánh ngã, trừ loài ác gian 
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1 Cứu tôi khỏi thế nhân hãm hại. 
Phần chúng là của cải đời nay: 
Chúa cho vàng bạc no đầy, 
Lại đông con cháu chuyền tay thừa dùng. 
!5 Phần tôi sẽ được trông Nhan-Thánh, 
Bởi giữ niềm công chính trọn ngay, 
Đến phen thức dậy sau này. 
Được chiêm ngưỡng Chúa trong ngày vinh quang. 


017 Thánh Vịnh 18(17) 
Giờ thứ 2 
TẠ ƠN CHÚA CỨU KHỎI TAY KẺ THÙ. 
! Sưu tập của nhạc sư. Thơ David dâng Chúa trong 
ngày Chúa cứu chữa khỏi tay quân thù và Saul. 
2 Tôi yêu mến Chúa tôi, hỡi Chúa, 
Sức mạnh tôi là ở nơi Người. 
Chúa là Đấng cứu chữa tôi 
Là thành bền vững, là nơi ẩn mình. 
Là sừng khỏe để bênh vực nữa, 
Chúa còn như mộc đỡ che thân. 
* Đáng ca ngợi Chúa bội phần! 
Tôi câu: đã thoát thù nhân mọi bê. 
° Sự chết đã cận kê vây bọc, 
Bao suối tà, thác độc càng kinh! 
° Những dây địa ngục quanh mình, 
Lưới giăng mắc sẵn, chỉ rình kéo lôi. 
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7 Cơn nguy khốn, lòng tôi khẫn nguyện, 
Cất tiếng lên kêu đến Chúa Trời, 
Trên đền, Chúa đã lắng tai, 
Tiếng tôi kêu gọi được Người đoái nghe. 
° 'Trái đất bỗng rung đi, chuyển lại, 
Và núi non sợ hãi lung lay. 
Vì cơn giận Chúa kinh thay! 
? Khói tuôn ngùn ngụt, tỏa bay trước Người. 
Từ miệng Chúa một hơi lửa nóng, 
Bắn tung ra than bỏng cháy lan, 
!90 Nghiêng trời, Chúa xuống nhân gian, 
Mây đen toả kín một làn dưới chân, 
1! Cưỡi trên một thiên thân, Chúa ngự, 
Nhẹ nhàng trên cánh gió bay đi. 
!? Nước mây mù mịt tư bê. 
!3 Hào quang trước mặt nảy tia than hồng. 
1+ Đấng cao cả vô cùng cất tiếng. 
Khắp tầng trời rung chuyển sấm vang, 
!5 Chúa tung điện chớp muôn làn, 
Bắn tên làm chúng thua tan rụng rời. 
!° Các nguồn mạch nước khơi tỏ đáy, 
Đất lộ ra xem thấy tảng nên. 
(Vì lời Chúa quở xui nên, 
Vì cơn giận Chúa bùng lên hãi hùng) 
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1 Bàn tay Chúa trên không hạ xuống, 
Kéo, vớt tôi khỏi sóng ngập tràn. 
!8 Khỏi quân thù mạnh muôn vàn. 
Mà lòng ghen ghét lại càng đắng cay. 
!? Chúng ào tới trong ngày tai vạ, 
Nhưng Chúa liền che chở cho tôi 
2 Bởi tôi được đẹp lòng Người, 
Nên người cứu thoát khỏi nơi hiểm nghèo. 
?! Chúa đã thưởng cho điều ngay thẳng, 
Cho bàn tay sạch trắng của tôi. 
22 Vì tôi noi dấu chân Người, 
Chăng làm sự đữ, xa rời Chúa đâu. 
?3 Lý đoán Chúa, coi hầu trước mặt. 
Chắng hề sai lề luật Chúa ban. 
2 Sạch, lành ở trước thiên nhan, 
Kiêng dè tội lỗi chẳng can phạm gì. 
2 Chúa trả lại đã vì lòng chính 
Vì tay tôi chăng dính bụi tà 
26 Người hiền thấy Chúa khoan hòa. 
Người ngay thấy Chúa rất là sạch trong 
” Kẻ toàn vẹn, Chúa cùng toàn vẹn 
Kẻ mưu thâm, Chúa hẹn họa thâm 
? Chúa luôn cứu kẻ khổ tâm, 
Lấy điều sỉ nhục hạ tầm mắt kiêu. 
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? Đèn tôi Chúa sẽ khêu sáng chói, 
Rực rỡ soi miền tối tăm tôi. 
3 Một phen tôi tựa vào Người, 
Xông qua hàng trận, vượt ngoài thành cao. 
3! Đường Chúa vẹn xiết bao, hỡi Chúal 
Lời Chúa ban, thử lửa đã bên. 
Khác nào mộc đỡ che liên, 
Chúa hằng bênh vực kẻ tin cậy Người. 
3 Ngoài Thiên Chúa, hỏi ai là Chúa? 
Ngoài Chúa ra, bền đỗ nào ai? 
33 Chúa ban sức mạnh cho tôi, 
Đường lành, lối thánh cũng Người dẫn đưa. 
3 Chúa lại khiến chân thừa nhanh nhẹn, 
Như hươu nai đứng nghến đồi cao. 
3 Ban tài chinh chiến lược thao, 
Cánh tay cứng khỏe giương bao cung đồng! 
3 Tay hữu Chúa đã cùng bênh đỡ, 
Luật Chúa còn dậy dỗ tôi luôn. 
3 Khiến tôi vững bước không chồn 
Lối chân đi khỏi, vết còn In sâu. 
38 Đuối quân nghịch chạy đâu cho thoát, 
Chăng quay về, chưa thực trừ yên. 
3 Xác thù, gót đã đạp trên. 
Quân thù hết thế đứng lên tranh hùng. 
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+0 Thắt đai tôi hằng sung sức chiến, 
Kẻ đương đầu, Chúa khiến phục tôi. 
*! Quân thù cao chạy xa rồi, 
Còn phường ganh ghét, tôi thời chẳng tha. 
# Chúng kêu cứu, ai mà cứu chữa? 
Chúng kêu cầu, nhưng Chúa làm thinh. 
® Để tôi mặc ý ra hình, 
Dăm như bùn nát, tán thành bụi bay. 
+ Trừ nội loạn, Chúa hay cứu g1úp, 
Lại đặt tôi trên khắp nước ngoài. 
Nhiều dân tôi chẳng biết hoài, 
® Thoạt nghe danh, đã vâng lời quy theo. 
Các dân ngoại giả điều hàng phục, 
Để tùy cơ đợi lúc lừa tôi. 
4s Con trai dân ngoại hoảng rồi! 
Mỗi phen ra khỏi thành ngoài, sợ run. 
# Ngợi khen Chúa, Chúa muôn vạn tuết 
Đã bênh tôi, trị kẻ thù tôi. 
48 Cho tôi chính phục dân ngoài, 
Quân thù vây hãm,Chúa thời giải nguy. 
 Cất tôi lên cưỡi bè đảng ngụy, 
Chúa cứu tôi thoát kẻ hung tàn. 
” Tôi ca ngợi Chúa vô vàn, 
Tuyên xưng danh Chúa, muôn dân được tường. 
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”! Chúa ban ơn lạ thường cứu chữa, 
Kẻ xức đầu Chúa đã phong vương 
Chúa nhân từ tỏ lòng thương 
Đavid và cả giòng sang đời đời. 


018 Thánh Vịnh 19(18) 
ĐỨC GIA-VÊ, MẶT TRỜI CÔNG CHÍNH. 
! Sưu tập của nhạc sư. Thơ David 
2 Tầng trời thẳm kể vinh quang Chúa, 
Chân trời xa rao tỏ việc Người. 
3 Ngày qua ngày lại truyền lời, 
Đêm sau đêm trước học bài thiên nhiên. 
* Bài giảng dạy còn nguyên vẹn đó 
Há âm thanh chẳng tỏ chẳng tường! 
5 Tiếng hằng nghe khắp muôn phương, 
Tận cùng trái đất vẫn vang dậy lời, 
5 Tòa thiên cung, mặt trời Chúa đặt, 
Ây tân lang vừa xuất động phòng: 
Mừng vui khôn dấu trong lòng, 
Khác nào lực sĩ nhảy xông lên đường. 
7 Từ cùng tận một phương trời mọc, 
Chuyển vòng sang cuối góc trời kia, 
Ánh dương chiếu khắp tư bề; 
Trốn xa sức nóng, vật gì thoát đâu? 
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5 Lề luật Chúa xiết bao toàn vẹn! 
Sửa hồn ta đưa đến nẻo lành. 
Chứng cớ Chúa rất chân thành, 
Trẻ thơ tin vững ắt dành khôn ngoan. 


? Mệnh lệnh Chúa hoàn toàn ngay chính, 
Khiến lòng ta hân hạnh mến yêu. 
Giới răn tỉnh sạch mọi điều, 
Sáng soi mắt kẻ tin yêu, giữ gìn. 
!9 Lòng kính Chúa khiến nên thánh thiện. 
Sợ bền lâu cho đến muôn đời. 
Lý đoán Chúa thật đúng lời, 
Muôn phần chính xác, chẳng sai công bằng 
1! Hơn gấp bội bạc vàng quý giá, 
Đáng ước ao hơn cả ngọc châu. 
Lại bao xiết vị ngọt ngào, 
Mật ong trong tổ đễ nào đám sol 
12 Tôi tớ Chúa những lo tuân thủ, 
Công phúc chờ kẻ giữ cho nên, 
!3 Nào ai biết lỗi lầm, quên? 
Chúa tha thứ tội làm nên, chẳng ngòi 
!+ Giữ tôi tớ chắng cho mắc phải 
Ách nặng nề của thói kiêu căng. 
Để lòng vẹn sạch lâng lâng, 
Những điều trọng tội chớ từng phạm qua. 
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15 Mong được Chúa đón ưa lời khấn: 
Bởi miệng tôi, bởi tận đáy lòng. 
Suy dâng trước Chúa nghìn trùng, 
Hõi Chúa bênh đỡ, đã từng cứu tôi. 


019 Thánh Vịnh 20(19) 

Giờ thứ 3. 

DÂN CẦU NGUYỆN CHO 
VUA SẮP RA TRẬN. 


! Sưu tập của nhạc sư. Thơ David. 


? Xin Chúa nghe vua ngày cả sợ, 
Danh Chúa Gia-Cóp giữ gìn vual 
3 Nơi đền, Chúa giúp sức chol 
Tự trên núi thánh, Chúa phù hộ luôn! 
+ Xin Chúa nhớ trăm muôn lễ tiến, 
Nhận hương thơm bay đến tận trời. 
5 Ban cho vua được như lời, 
Bao điều ước định vẹn mười làm xong. 


5 Ước gì vua chiến công rực rỡ 
Để toàn dân hớn hở mừng vui, 
Phất cờ danh Chúa cao vời, 
Xin Chúa ban trọn những lời vua xinl 
” Tôi biết trước rằng Thiên Chúa cứu. 
Chúa sẽ nghe đấng chịu xức đầu. 
Tự trên đền thánh trời cao, 
Cánh tay hữu Chúa thắng bao địch thù. 
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° Bọn chúng cậy ở như xe ngựa, 
Chiến xa và chiến mã hơn người. 
Chúng tôi khác với dân ngoài, 
Cậy ở danh đức Chúa trời chúng tôi. 
? Kia bọn nó kẻ lui, người ngã 
Còn chúng tôi hàng ngũ không xô. 
!0 Hỡi Chúa, xin cứu giúp vual 
Chúng tôi câu Chúa nghe cho lúc này. 


020 Thánh Vịnh 21(20) 
DÂN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ CHO VUA THẮNG TRẬN. 
! Sưu tập của nhạc sư. Thơ David. 
? Hõi Chúa, vua vui mừng hớn hở, 
Vì sức trên đã đỡ bênh người. 
3 Chúa cho vua thoả lòng rồi, 
Chúa không chê-chối những lời vua xin. 
* Trước từng ban: ơn thiêng, phúc ngọt, 
Lấy triều thiên dát ngọc đội đầu. 
° Vua cầu một sự sống lâu, 
Chúa cho giòng dõi đời sau chẳng cùng. 
s Nhờ sức Chúa, vua càng vinh hiển. 
Cảnh tưng bừng, sáng lạn bao vây. 
7 Muôn năm hưởng phúc cao đầy, 
Trước nhan Chúa, được tràn đầy niềm vui. 
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5 Vua trông cậy ở Chúa tồi, 
Lòng lành Chúa cả khiến người chẳng lay. 
? Thiên Chúa sẽ ra tay truy quét, 
Những kẻ thù oán ghét dân Người. 
!0 Đến ngày nhan Chúa tỏ vời, 
Chúng như vạc lửa sục sôi khác øì! 
11! Chúa nổi giận, chúng thì tiêu tán, 
Lửa nung thiêu táng tận là thôi. 
Của tư phá sạch trên đời, 
Giống dòng tuyệt tự giữa loài người ta. 
! Dù chúng lập mưu tà, chước dữ, 
Cũng chẳng trông thành sự được nào! 
!3 Quay lưng phải chạy trốn mau, 
Giương cung, Chúa nã tên vào mặt ngay. 
!4 Xin Chúa hùng mạnh ra tay! 
Để dân mừng hát vinh thay phép Người! 
021 Thánh Vịnh 22(21) 
Giờ thứ 6 
LỜI KHẨN NGUYỆN TỔI HẬU 
CỦA ĐÂNG THÁNH. 
! Sưu tập của nhạc sư.Theo điệu 
“Con nai buổi rạng đông” Thơ David. 
? Sao Chúa bỏ rơi tôi hối Chúa? 


Bỏ xa lời than thở lòng tôi? 
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3 Chúa ôi, Chúa chẳng trả lời, 

Ngày đêm tôi chẳng phút ngơi kêu cầu. 
+ Chúa chí thánh mặc dầu vẫn ở 

Giữa dân riêng hát tạ ơn Người, 
? Khi xưa tổ phụ chúng tôi, 

Cậy trông vào Chúa, Chúa thời cứu cho. 


5 Câu Chúa, được ách nô thoát khỏi, 
Lòng cậy trông há phải thẹn thùng? 
Chỉ tôi là một côn trùng, 
Toàn dân chê-chối coi không ra người. 
° Mọi kẻ thấy nhạo cười, khinh để, 
Người trề môi, kẻ lại lắc đầu: 
° “Để nó cậy Chúa xem nào! 
Chúa sẽ cứu nó vì yêu nó mà” 
!° Tự lòng mẹ thoát ra bởi Chúa, 
Được cậy trông khi bú sữa rồi. 
11 Mình tôi phó thác Chúa tôi, 
Vốn người là Chúa tôi hồi trong thai, 
12 Xin Chúa chớ xa rời tôi nữa, 
Sự gian nan đã ở cận kê. 
Nào ai bênh vực, chở che? 
!3 Chỉ đàn bò-tót tứ bề bao vây! 
Quân thù nghịch đã quây quanh cả, 
Như bò rừng ở xứ Ba-Dương. 
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1 Chúng làm hung dữ quá chừng, 
Há mồm sư tử vang lừng gầm la, 

!5 Thân tôi đã chẩy ra như nước, 
Xương cốt tôi rời rạc khớp liền. 
Lồng ngực nhìn thấy quả tim 
Đã nên như sáp ong mềm loãng tan. 

!° Sức tôi kiệt, khô giòn như ngói 
Vòm miệng tôi, lá lưỡi dính lên. 
Nằm trên tro bụi tử phiền, 

! Thấy bầy chó dữ bốn bên nhộn nhàng. 
Lũ gian ác vẫn đang hành hạ, 
Chúng dùng đanh đóng cả chân tôi. 
Tay tôi đỉnh sắt thâu rồi, 

!s Xương tôi có thể đếm coi tỏ tường. 
Còn lũ nó đứng giương mắt ngắm, 
Như rình chờ, như khám xét thân. 

'? Áo ngoài tôi chúng chia phần, 

Áo trong tôi, chúng bắt thăm lấy rồi. 

?0 Xin Chúa chớ ha tôi, hỡi Chúal 
Hãy đoái thương phù hộ tôi mau. 
Chúa là sức mạnh tôi câu, 

?! Cứu tôi được sống thoát đao gươm này. 
Tôi yếu đuối trong tay quân dữ, 
Như ở bên nanh chó, vuốt hùm. 
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2 Chúa nghe tôi, cứu tôi cùng, 
Cho tôi thoát khỏi mũi sừng giác tê. 
?3 Tôi sẽ tỏ cho nghe danh Chúa, 
Ngợi khen Người ở giữa anh em. 
2 Và trong đám hội, cất lên: 
“Những ai kính Chúa, ngợi khen danh Người! 
Dòng Gia-Cóp những aI ai đó? 
Hãy làm cho danh Chúa sáng cao. 
Ít-ra-el hết thảy nào! 
Hãy tôn kính Chúa cùng nhau một lòng.” 
? Bởi vì Chúa đã không khinh để, 
Không ngoảnh đi, mặc kẻ khó hèn. 
Và khi kẻ khó kêu lên, 
Trong cơn cùng quấn, Chúa liền rủ thương 
2° Tiếng tôi hát sẽ vang đại-hội, 
Hát mừng nên cũng bởi Chúa ban. 
Tôi giữ lời khấn vẹn toàn, 
Trước mặt bao kẻ kính tôn danh Người! 
? Kẻ đói sẽ được mời ăn thỏa, 
Kẻ tìm Người hết dạ ngợi khen, 
Con tim sống lại vui liên. 
? Muôn người nhớ Chúa khắp trên đất này. 
Các dân nước sẽ quay về Chúa, 
Cúi đầu xin một dạ tôn thờ. 
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2° Vì chưng Chúa giữ quyền vua, 
Chúa cai trị khắp dân xa, nuớc gần. 
30 Kẻ giầu mạnh sẽ ăn và lạy, 
Kính thờ Người hết thảy ai ai. 
Tự mình khôn sống lâu dài, 
Đang đưa bước dẫn xuống nơi huyệt mồ. 
3! Các đời sau sẽ thờ phượng Chúa, 
Dòng hậu sinh nói tỏ danh Người. 
Đức công và việc Chúa trời, 
Muôn dân nối tiếp truyền lời cho nhau. 


022 Thánh Vịnh 23(22) 
ĐẤNG CHĂN CHIÊN LÀNH. 
! Thơ David. 
2 Chúa là đấng chăn nuôi tôi đó, 
Còn thiếu chi đồng cỏ xanh tươi, 
Và giòng suối mát thảnh thơi, 
3 Chúa đem tôi đến cho tôi thỏa hồn! 
Vì danh Người chí tôn chí thánh, 
Chúa dẫn tôi đường chính nẻo lành, 
+ Dấu khi lũng tối liều mình, 
Gần ngay sự chết, chăng kinh nạn gì! 
Vì Chúa vẫn ở kề bên cạnh, 


Có gậy tầy để đánh sói lang. 
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Tay cầm roi để chỉ đàng, 
Xem roi gậy Chúa, tôi càng vững tâm. 
5 Chúa đặt cho đây mâm mỹ vị, 
Trước mặt ngay các kẻ thù tôi. 
Dầu thơm, Chúa xức cho rồi, 
Chén ngon Chúa rót không vơi lúc nào. 
° Ân huệ Chúa chẳng bao rời bỏ, 
Rõi theo tôi suốt cả cuộc đời. 
Và tôi sẽ ở đên Người, 
Những ngày tháng, những năm dài không thôi. 


023 Thánh Vịnh 24(23) 
Giờ thứ 6. 
RUỚC HÒM BIA THÁNH VÀO ĐỀN. 
! Thơ David. 
Thuộc quyền Chúa muôn dân khắp đất, 
Trái đất cùng muôn vật ở trên. 
2 Vì chưng chính Chúa đặt nền, 
Xây trên sông biển vững bên đất đai. 
3 Ai lên núi Chúa nơi đền thánh? 
+ Kẻ lòng trong, tay sạch bợn nhơ. 
Hồn không tưởng sự hão hờ. 
Miệng không thề dối đánh lừa người ta. 
5 Kẻ ấy sẽ được nhờ phúc Chúa, 
Được lòng nhân Chúa chữa cho mình. 
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5 Như dòng đõi những người lành, 
Nhan Chúa Gia-Cóp, nhiệt thành tìm trông. 
7 Hối các cửa hãy tung mở cánh, 
Cửa thành xưa, cất mạnh lên caol 
Để vua cả sáng ngự vào. 
8 Hỏi: Vua cả sáng, đấng nào cho hay? 
Là Thiên Chúa sức mạnh thay. 
Chúa trong các trận ra tay oai hùng. 
? Hõi các cửa hãy tung mở cánh; 
Cửa thành xưa cất mạnh lên caol 
Để vua cả sáng ngự vào. 
!9 Hỏi: Vua cả sáng đấng nào cho minh? 
Thiên Chúa, Chúa các cơ binh, 
Là vua cả sáng đích danh đó mài 


024 Thánh Vịnh 25(24) 
Giờ thứ 6 
XIN CHÚA THA THỨ VÀ CHE CHỞ 
! Thơ David. 
? Hõi Chúa, tôi nâng lòng tới Chúa, 
Tôi cậy trông cũng ở nơi Người. 
Xin đừng để chịu hổ ngươi, 
Để quân thù nghịch nhạo cười tôi chi! 
3 Không: những kẻ cậy vì danh Chúa, 
Chăng ai là phải hổ ngươi đâu, 
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Hổ ngươi chỉ những kẻ nào, 
Tự dưng vô cớ làm điều bất trung. 
+ Xin Chúa dẫn tôi trong lối Chúa, 
Dạy bảo tôi biết tỏ đường Người 
5 Biết tuân sự thật mọi lời, 
Vì Chúa là Đức Chúa Trời cứu tôi. 
5 Tôi cậy Chúa không rời giây phút, 
Xin nhớ lòng thương xót từ xưa, 
Và lòng rộng rãi nhân-từ 
Ở liền với Chúa, bao giờ lìa đâu! 
7 Xin quên hết những điều lầm-]ỡ, 
Tôi đã sai từ thủa đương thì. 
Tha cho các tội nặng nề 
Nhớ tôi, hỡi Chúa, chỉ vì lòng thương. 
5 Bởi Chúa rất dịu dàng, ngay thẳng, 
Kẻ lạc đường Chúa dẫn lối ra, 
? Kẻ khiêm nhượng, kẻ thuận hòa. 
Dạy đường lành thánh cho mà noi chân 
10 Đường lối Chúa rất nhân, rất thật, 
Với những ai giữ luật ước Người. 
1! Xin vì danh thánh Chúa tôi, 
Tha cho những tội tày trời lớn lao! 
!2 Ai là kẻ biết điều sợ Chúa? 
Đường nên đi Chúa trỏ cho đi. 
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13 Hồn luôn vui thoả mọi bề, 
Giống dòng sẽ được hưởng chia đất phần 
1+ Kính Chúa, Chúa ân cần dạy dỗ, 
Lời sấm truyền Chúa tỏ cho hay. 
!5 Tôi hướng nhìn Chúa đêm ngày, 
Vì Chúa gỡ khỏi chân này lưới giăng. 
!° Chúa ngoảnh lại xót thương tôi với! 
Bởi vì tôi trơ trọi khốn cùng. 
1 Đau lo gấp bội trong lòng, 
Cứu tôi cho thoát khỏi vòng gian nan. 
!8 Xin thương nỗi nghèo nàn, vất vả, 
Tội lỗi nhiều Chúa xá đi chol 
!9 Hãy xem đầy rẫy quân thù, 
Và lòng căm giận chúng như thế nào? 
20 Giữ hồn tôi Chúa mau giải cứu! 
Đừng để cho phải chịu hổ ngươi. 
?! Vì tôi nương cậy Chúa tôi, 
Làm điều ngay chính, trông Người chở che 
? Hõi Chúa, hãy cứu dân đi! 
Khỏi hết mọi nỗi gian nguy, khốn cùng. 
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025 Thánh Vịnh 26(25) 


Giờ thứ 6 
KẺ SẠCH TỘI KÊU CÂU CHÚA. 
1 Thơ David. 


Xin phán đoán cho tôi hỡi Chúa, 
Vì tôi đi đã cứ đường ngay, 
Lòng trông cậy Chúa đêm ngày, 
Quyết không yếu đuối, không thay đổi gì. 
? Xin Chúa hãy thử đi thách lại, 
Tâm thận tôi, rèn với lửa lò. 
3 Bởi hằng nhờ Chúa nhân từ, 
Đàng chân thật, vốn tôi ưa chẳng rời. 
+ Chẳng cùng hội với người gian trá, 
Chăng cùng bè với đứa ác gian. 
” Ghét quân họp đảng làm càn, 
Xa phường độc dữ, chẳng bàn bạc chi. 
5° Rửa tay chốn bạn bè công chính, 
Tôi đến chầu đền thánh Chúa tôi. 
7 Để ca tụng Chúa vang lời. 
Và đem các việc lạ Người giảng rao 
° Hõi Chúa, tôi mến yêu đền Chúa, 
Vẻ trang hoàng rực rỡ biết baol 
Và trong tưởng nhớ ước ao 
Chính nơi Chúa ngự, dường nào vĩnh quang! 
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° Hồn tôi, xin Chúa đừng hủy-hoại, 
Lẫn với phường tội lỗi mê say, 
!° Cùng phường gian ác máu dây, 
Bao nhiêu lễ-vật đầy tay chúng cầm! 
!! Phần tôi vẫn rõi đường chân chính, 
Xin Chúa thương: tính mệnh giữ-gìn. 
!2 Cho tôi đứng vững đất liền, 
Giữa đông dân hội, ngợi khen danh Người. 


026 Thánh Vịnh 27(26) 
VỮNG LÒNG TRÔNG CẬY CHÚA. 


1 'Thơ David. Trước khi chịu xức đầu ở Hébron. 
Chúa là sự sáng soi cứu rỗi. 
Của tôi rồi: tôi hãi chỉ ai? 
Chúa bênh vực sự sống tôi 
Như thành kiên cố: chẳng hơi sợ gì! 
? Kẻ gian ác từng khi đông đảng, 
Tiến gần tôi, những tưởng nuốt tươi. 
Mấy lần hễ chúng tơi nơi, 
Chính chúng lại ngã rụng rời còn đâu. 
3 Dù có đạo binh nào tới đóng, 
Trước mặt đây, để chống lại tôi, 
Dù khi lâm trận đang hồi, 
Tôi chăng nao núng, chẳng rời cậy trông 
+ Có một sự tôi hằng xin Chúa, 
Hằng khát khao là ở đền Người. 
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Ở mãi trót cả cuộc đời, 
Hưởng vui ơn Chúa, ngắm coi đền thờ. 
5 Bởi vì Chúa sẽ cho ẩn trú, 
Khi những ngày gian khổ tới nơi 
Dấu tôi kín đáo đền Người 
Đặt lên bàn thạch cho tôi vững vàng. 
5° Cất đầu trên các hàng quân địch, 
Tôi vui mừng thỏa thích giết chiên. 
Để dâng lễ tạ trong đền, 
Hát bài ca vịnh, ngợi khen Chúa trời. 
7 Hõi Chúa, nghe tiếng tôi kêu khấn, 
Xót thương tôi, hãy nhận lời xin. 
5 Lòng tôi nguyện, mắt tôi tìm, 
Chúa ôi, tôi chỉ cầu xem mặt Người 
? Đừng ngoảnh mặt, hãy nguôi thịnh nộ, 
Nỡ đuổi xua tôi tớ Chúa ru? 
Chúa luôn là Đấng hộ phù, 
Xin đừng hất hủi, khiến cho xa ha. 
Nài xin Chúa đừng chê chối nữa, 
Hõi Chúa là Thiên Chúa cứu tôi. 
10 Dẫu cha mẹ bỏ tôi rồi, 
Chúa thương chịu lấy chẳng hoài bỏ đâu 
11! Xin Chúa dậy tôi theo lối Chúa, 
Dẫn bước tôi đi ở đường ngay, 
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Bởi chưng chúng chực rình đầy, 
!2 Chờ đem tôi phó mặc tay kẻ thù. 
Vì đảng nghịch đang hùa nhau tới 
Làm chứng gian, giỏ thói hành-hung. 
3 Nếu tôi có được trong lòng 
Vững tin rồi sẽ được trông Chúa mình! 
Ban hết mọi ơn lành, phúc trọng 
Nơi đất phần kẻ sống, thì ôi!... 
!4 Hãy trông đợi ở Chúa trời! 
Hãy can đảm, hãy cậy Người vững tâm! 


027 Thánh Vịnh 28(27) 
XIN CHÚA PHÙ HỘ VÀ PHẠT KẺ THÙ. 


! Thơ David. 
Hõi Chúa, tôi kêu lên cùng Chúa! 
Xin Chúa tôi đừng nỡ làm thinhl 
Kẻo Chúa nín lặng vô tình, 
Kẻ chôn xuống huyệt, tôi đành khác chi! 
? Xin Chúa hãy đoái nghe những tiếng 
Tôi van nài khẩn nguyện Chúa tôi, 
Đang khi ngửa mặt cầu Người, 
Hai tay giơ hướng về nơi đền thờ. 
3 Chúa đừng hủy tôi như kẻ khác, 
Là những phường điêu ác gian ngoan. 
Hoà-bình miệng nói chan-chan, 
Mà lòng độc dữ những toan hại người. 
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+ Hãy trả lại mặc đòi việc chúng, 
Và tùy theo ý dụng ác thâm, 
Những điều tay chúng đã làm, 
Hãy ban xứng đáng cho phần công lênh! 
5 Bởi vì chúng chẳng rành chẳng tỏ 
Những việc làm bởi Chúa tra tay. 
Chúa sẽ phá huỷ chúng đây, 
Và không vì chúng còn gây-dựng gì! 
5 Ngợi khen Chúa đã nghe tôi khấn, 
Nghe tiếng kêu và nhận lời xin. 
“ Chúa tôi che chở giữ gìn, 
Lòng tôi vốn vững ở tin cậy Người. 
Xác tôi đã được tươi tỉnh lại, 
Hết lòng tôi ca ngợi, xưng khen. 
8 Chúa là sức mạnh dân riêng, 
Là thành cứu Đấng ơn trên xức đầu. 
? Hõi Chúa hãy cứu bao dân Chúa, 
Cơ nghiệp Người, phúc cả đã ban. 
Hãy coi sóc tất cả đoàn, 
Chăm nuôi, nâng giấc cho an đời đời. 
028 Thánh Vịnh 29(28) 
CHÚA TỎ QUYÊN PHÉP TRONG CƠN DÔNG. 
! Thơ David. 
Các con Chúa, hãy dâng cho Chúa, 
Những chiên non làm của lễ lành. 
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Hãy dâng vinh hiển, sáng danh, 

Hãy thờ phượng Chúa trước dinh thánh Người. 

3 Tiếng Thiên Chúa vang trời dậy đất, 

Trên tâng mây, Chúa phát lôi đình. 
Sấm ran, mặt nước mông mênh, 
+ Tiếng Chúa mạnh mẽ uy linh lạ thường 
5 Tiếng Chúa đánh bá-hương gãy đổ, 
Gãy bá hương núi cả Li-Băng. 

° Làm cho các núi chuyển rung, 

Như đàn bê nghé cong lưng nhảy cuồng 

7 Tiếng Chúa khiến nảy luồng lửa điện. 

5 Tiếng Chúa làm lay chuyển rừng hoang 
Động rừng Ca-đét mênh mang. 

° Khiến cho hươu mẹ kinh hoàng sớm sinh, 
Khiến rừng rậm bỗng thành quang đãng 
Khi trong đền vang tiếng ngợi khenl 

190 Đại hồng thủy, Chúa ngự trên, 

Chúa là vua ngự trị liên muôn đời. 
1! Chúa ban sức mạnh dân Người, 
Chúa còn giáng phúc trong ngoài bình yên. 
029 Thánh Vịnh 30(29) 
TẠ ƠN CHÚA ĐÃ CHO KHỎI BỆNH. 
! Bài ca vịnh khi khánh thành cung đền. Thơ David. 


? Hõi Thiên Chúa tôi ca ngợi Chúa. 
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Đã cứu tôi khỏi cửa huyệt rồi, 
Chẳng cho kẻ nghịch mừng vui. 
3 Hõi Gia-Vê, Đức Chúa Trời, Chúa tôi! 
Tôi đã kêu và Người đã chữa. 
+ Cứu hồn tôi âm phủ khỏi sa, 
Kê mồ, lại được thoát ra. 
? Hõi các thánh Chúa hãy ca tụng Người! 
Danh thánh Chúa, hãy vui kính nhớ 
5 Bởi chưng Người cơn nộ chóng nguôi, 
Còn ban ơn rõi suốt đời: 
Kẻ chiều nay khóc, sớm mai đã mừng. 
7 Buổi thịnh sự, tôi từng phen nói: 
“Chẳng bao giờ ta phải chuyển lay!” 
° Ơn Chúa cho vững ngôi này, 
Chúa vừa ngoảnh mặt, tôi đầy khiếp kinh. 
° Kêu tên Chúa, trần tình mọi nỗi, 
Dâng Chúa tôi tiếng gọi, lời cầu: 
19 “Ích gì bởi máu tôi đâu? 
Để tôi phải chết, Chúa nào được chỉ? 
Tro bụi há biết gì mừng hát, 
Biết giảng rao chân thật Chúa ru? 
!! Chúa nghe tôi, hãy hộ phù, 
Đức Gia-Về hỡi, cứu cho tôi cùng!” 
!2 Đang than khóc, được mừng nhảy múa, 
Khoác áo vui, xé bỏ áo phiền. 
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13 Để hồn ca tụng Chúa liên, 
Chúa ôi, tôi sẽ ngợi-khen đời đời. 


030 Thánh Vịnh 31(30) 
LỜI NGUYỆN TRONG CƠN GIAN KHÓ. 


! Sưu tập của nhạc sư. Thơ David. 
? Hỡi Chúa, tôi đặt ngay đồn trú. 
Để nương thân vững dạ nơi Người. 
Đời đời chẳng chịu hổ ngươi! 
Chúa công chính hãy cứu tôi nạn này! 
3 Xin hãy kíp ra tay giải thoát, 
Tiếng tôi cầu, ghé sát tai nghe. 
Xin hãy bênh vực, chở che, 
Như thành đá vững, yên bê dung thân. 


+ Thành kiên cố an toàn là Chúa. 

Vì danh Người, Chúa trỏ dẫn cho. 
5 Cứu tôi thoát khỏi lưới giò, 

Chúng dù giăng bẫy, Chúa phù hộ tôi. 
6 Tôi phó linh hồn tôi nơi Chúa, 

Hõi Chúa chân thành đã chuộc tôi! 
7 Ghét ai chuộng sự dông dài. 

Lòng tôi chỉ biết Chúa trời cậy trông. 
° 'Tôi rất đỗi vui mừng, hớn hở, 

Vì Chúa tôi đã tỏ lòng nhân. 

Sự nguy khốn, nỗi nghèo nàn, 

Của hồn tôi được ân cần, đoái trông. 
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° Chẳng để tôi sa trong tay chúng, 
Chúa đem tôi nơi rộng thênh thang. 
!9 Hỡi Chúa xin hãy xót thương, 
Tâm hồn ảo não, hình dung tiêu điều. 
!! Nỗi đau đớn mòn hao đời sống, 
Tháng năm rền một giọng thở than. 
Bởi tôi nặng gánh tội mang. 
Khiến cho sức kiệt, xương càng yếu run 
12 'Trước các mặt thù nhân xem tỏ 
Tôi đã nên đáng hổ, đáng kinh, 
Khiến kẻ gần gũi thân tình, 
Thấy tôi, ai nấy chỉ rình chạy xa. 
!3 Tôi bị quên như là kẻ chết, 
Như bình tan, ai thiết chi đâu. 
! Những lời đị nghị xôn xao. 
Tôi từng nghe thấy ở bao miệng người! 
Tụ tập để riêng tôi chống lại, 
Chúng mưu mô, rình hại đời tôi. 
!5 Hõi Chúa tôi cậy trông Người. 
Rằng: “Người là Đức Chúa Trời, Chúa tôi.” 
!° Vận mệnh tôi, tay Người giao phó. 
Khỏi quân thù bắt bớ, hành hung. 
7 Ánh thiên nhan, hãy soi cùng! 
Cứu tôi tớ Chúa vì lòng chí nhân! 
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!s Hỡi Chúa, đừng để phần xấu hổ, 

Vì tôi từng đến Chúa kêu van. 

Hãy cho xấu hổ phường gian, 

Đầy xuống địa ngục trầm luân khổ hình 
!* Những miệng lưỡi nói hành nói dối. 

Cất giọng là dở thói kiêu khinh. 

Chê bai đối địch kẻ lành, 

Xin cho hết thảy biến thành ra câm. 
2° Chứa chan thay từ tâm của Chúa, 

Dành cho ai kính sợ danh Người, 

Và ban cho hết những ai 

Ấn mình nơi Chúa, tránh loài ác gian! 
2! Chúa giấu họ trước nhan thánh Chúa, 

Khỏi mưu tà chước dữ thế nhân. 

Trong đền, cho họ ẩn thân, 

Cách xa những miệng lưỡi toan gây thù 
2 Ngợi khen Chúa đã cho tôi thấy 

Lòng nhân từ đầy rẫy thương tôi. 

Tỏ ra trong việc của Nguời, 

Đem tôi đặt vững vào nơi trấn thành. 
? Thuở bối rối tôi đành đoạn nói: 

“Chúa bỏ tôi, rứt khỏi nhãn tiền!” 

Song Chúa lại nhận lời xin, 

Khi tôi cất tiếng kêu lên cùng Người. 
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2 Hãy mến Chúa, hối ai lành thánh! 
Chúa vì người chân chính chở che. 
Và ra tay phạt nặng nề, 

Kẻ nào hành động chỉ vì kiêu căng. 

? Hãy can đảm, hãy vững lòng, 

Hốõi ai là kẻ cậy trông Chúa trời. 


031 Thánh Vịnh 32(31) 
Giờ thứ 15 
HẠNH PHÚC KẺ ĐƯỢC THA TỘI 
! Thơ David: Lời khuyên dậy. 
Phúc cho kẻ được tha điều ác, 
Bao lỗi lầm được lấp che đi. 
2 Tội ai, Chúa chẳng chấp nê 
Và trong tâm trí chẳng hề dối-gian. 
3 Bởi nín lặng mà mang điều tội, 
Bấy lâu tôi những mỏi mòn xương, 
* Suốt ngày rền rĩ kêu thương, 
Đêm ngày tay Chúa đè càng nặng hơn. 
Sức tôi kiệt, khô dòn như lá, 
Bị lửa hè ròng rã nung thiêu. 
5 Tôi đã bầy tỏ mọi điều, 
Không hề giấu Chúa tội nào của tôi. 
Đã tự nói ra lời: tôi quyết 
“Sẽ cáo mình về hết tội tôi, 
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Xưng ra cùng đức Chúa trời.” 
Và Chúa tôi đã nghe lời, đã tha. 
5 Kẻ lành hãy tới mà câu Chúa, 
Hãy xin Người ngay thủa biết Người. 
Đến khi lụt cả dâng rồi, 
Sẽ không tràn ngập, cuốn trôi được mình. 
7 Chúa là nơi tôi dành ẩn trú, 
Sẽ cứu tôi khỏi sự gian nguy. 
Kẻ thù vây hãm tư bề, 
Chúa cho tôi hát mừng vì chữa tôi. 
8 “Ta sẽ ban cho ngươi trí sáng, 
Chỉ cho ngươi đường đáng phải noi. 
Bảo ban, dạy dỗ mọi lời, 
Mắt ta sẽ chăng khi rời ngươi đâu!” 
? Chớ ăn ở khác nào lừa ngựa, 
Là những loài chẳng có trí khôn, 
Không dung hàm thiếc dây cương 
Khó mà khiến chúng biết đường nghe theo. 
!9 Kẻ dữ sẽ gặp nhiều gian khổ, 
Người cậy trông được Chúa ban ơn. 
!! Ai công chính, hãy mừng ron, 
Ai ngay lành hãy hân hoan tưng bừng! 
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032 Thánh Vịnh 33(32) 
CA NGỢI CHÚA QUAN PHÒNG. 


! Thơ David. 
Hõi những kẻ giữ lòng công chính, 
Hãy tung hô mừng kính Chúa trời, 
Ấy điều chí phải cần noi, 
Kẻ ngay lành đáng dâng lời ngợi khenl 
2 Đàn cầm hãy gẩy lên ca tụng, 
Đàn mười dây, hòa giọng mừng vull 
3 Hát ca-khúc mới dâng Người, 
Hãy đàn cho khéo, nhịp bài kèn vang... 
+ Vì lòi Chúa hoàn toàn công chính, 
Các việc Người xác định thật thà. 
” Chúa yêu công chính nhân từ, 
Hồng-ân ban khắp bao la đất này. 
° Một lời Chúa trời xây, mây dựng, 
Một hơi phà: sao sáng cơ binh, 
“Muôn trùng nước biến mông mênh, 
Chúa thu họp lại, phân thành nguồn kho. 
° Khắp trái đất hãy lo kính Chúa, 
Toàn nhân gian hãy sợ phép Người. 
? Người chỉ truyền phán một lời, 
Mọi sự không có tức thời dựng nên. 
10 Các dân nước đảo diên mưu sự, 
Chúa khiến cho ngăn trở không thành. 


63 


1! Nhưng bao dự định Chúa dành, 

Truyền đời rõi kiếp thực hành không sai. 
12 Phúc cho nước được Người làm Chúa, 

Phúc cho dân là của riêng Người. 
!3 Đức Gia-về ngự trên trời, 

Nhìn bao con cháu giống nòi A-Đam. 
14 Nơi toà cao Chúa xem xét tỏ, 

Hết mọi người đang ở thế-gian, 
!5 Dựng nên lòng mỗi cá-nhân, 

Chúa hằng theo rối việc làm chúng liên. 
!s Đại binh chẳng cứu nên vua chúa, 

Tráng sĩ đừng trông ở sức mình, 
1 Cũng đừng ở vó câu nhanh, 

Bao nhiêu mãnh lực khôn dành thoát thân. 
!s Nhưng mắt Chúa ân cần gìn giữ 

Kẻ kính Người, cậy ở Người thương. 
'° Cứu hồn thoát chết mọi đàng, 

Trong cơn đói khát lại càng dưỡng nuôi 
20 Hồn tôi tớ đợi nơi Thiên Chúa, 

Người hộ phù che chở chúng tôi. 
?Irong Chúa, lòng những mừng vui, 

Một niềm nơi thánh danh Người cậy trông. 
?2 Hỡi Chúa hãy xuống ơn cùng! 

Như chúng tôi vẫn hằng mong ở Người. 
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033 Thánh Vịnh 34(33) 
Kinh Ban Tối 
CHÚA LÀ ĐỒN TRÚ KẺ LÀNH. 
! Thơ David khi người giả bộ điên dại trước 
mặt Abimélech, và bị vua này đuổi đi. 
2 Tôi hằng muốn ngợi khen Thiên Chúa, 
Đặt lời khen luôn ở trên môi, 
3 Hồn tôi vinh dự nơi Người, 
Kẻ khiêm nhượng hãy chung lời mừng vưi 
+ Tôn vinh Chúa, cùng tôi hợp giọng, 
Hãy cùng tôi làm sáng danh Người. 
5 Tôi cầu, Chúa đã nghe tôi, 
Cứu tôi thoát khỏi bao hồi gian nguy. 
5 Trông lên Chúa tức thì tươi sáng, 
Mặt hân hoan chẳng đáng hổ ngươi, 
7 Kẻ khó này đã kêu Người, 
Người nghe, chữa hết nỗi đời gian truân. 
5 Thiên thần Chúa đóng gần bên cạnh 
Để cứu nguy kẻ kính sợ Người. 
° Hãy nếm vị ngọt Chúa trời, 
Phúc ai chọn Chúa làm nơi ẩn mình! 
!° Hãy kính Chúa, kẻ lành Chúa hỡi! 
Kẻ kính Người chẳng phải khó khăn. 
H! Đàn sư tử phải đói ăn, 
Nhưng kẻ tìm Chúa, hồng ân thiếu gì! 
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12 Các con hãy lại nghe ta nhủ, 
Sẽ dậy cho kính sợ Chúa trời. 
13 Biết yêu sự sống nào ai? 
Nào ai hạnh phúc ngày dài ước trông? 
!4 Giữ miệng lưỡi khỏi vòng độc dữ, 
Đừng mở môi nói sự gian tà. 
15 Làm lành, lánh ác cho xa 
Tìm đường thuận thảo gắng mà noi theo 
!° Kẻ lành được Chúa yêu, xem xét, 
Lắng tai nghe thấu hết lời kêu. 
1 Kẻ dữ, Chúa ghét đủ điều, 
Diệt cho danh chúng triệt tiêu trên đời. 
!8 Kẻ lành kêu Chúa thời nghe đoái, 
Chữa cho rồi mọi nỗi gian lao. 
! Chúa gần những kẻ lòng đau, 
Chúa thương những kẻ ưu sầu, cứu cho. 
?0 Kẻ lành chẳng khỏi lo nhiều nạn, 
Nhưng Chúa đều cứu dẫn cho quai 
2! Chúa đếm từng đốt xương mài 
Giữ cho chẳng một bị ha gẫy đâu! 
?2 Kẻ dữ phải chết đau kinh dị, 
Ghét người lành, chúng bị phạt thôi! 
?° Cứu chuộc hồn các bầy tôi, 
Chúa không trừng phạt một ai cậy Người. 


ó6 


034 Thánh Vịnh 35(34) 
Kinh Ban Mai. Giò thứ 1 
LỜI NGUYỆN CỦA KẺ LÀNH BỊ BẮT GIỮ. 


! Thơ David. 
Hỡõi Thiên Chúa, xin ra lý đoán, 
Cho những ai hằng oán-thù tôi. 
Hãy tranh chiến với những ai, 
Cùng tôi gây chiến tranh hoài bấy nay! 
2 Xin Chúa hãy câm ngay đao mộc, 
Hãy đứng lên trợ lực tôi luôn! 

3 Tuốt gươm, ngăn chúng đuổi đồn, 
Bảo “ta cứu thoát” cho hồn tôi hay. 

+ Hãy khiến chúng mặt mày xấu hổ, 
Những kẻ tìm cướp sự sống tôi. 
Những kẻ mưu hại tôi hoài, 

Hãy cho chúng phải tháo lùi, hổ ngươi. 

5 Như trấu bụi tơi bời trước gió, 

Bị thiên thần của Chúa đẩy xô. 

5 Đường luôn trơn ướt tối mò, 

Và thiên thần Chúa đuổi cho kiệt cùng. 

7 Vì vô cớ chúng giăng bẫy cạm, 

Đào hố sâu để hãm hại tôi. 

° Chớ gì bỗng chốc chúng rơi, 

Mắc nơi lưới giấu, sa nơi hố đào. 
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° Hồn tôi mừng xiết bao trong Chúa. 
Ơn cứu mình, chan chứa niềm vui. 

!9 Các xương tôi cũng nối lời: 

“Hỡi Chúa, ai giống Chúa tôi được nào? 
Chúa hằng chữa biết bao kẻ khốn, 

Kẻ mạnh hơn những muốn đè làn, 

Khỏi quân bóc lột, tham tàn, 

Chúa cứu những kẻ nghèo nàn, khó khăn.” 

1! Nhiều những kẻ chứng gian đứng dậy, 
Đem điều tôi chăng thấy, hỏi tôi. 

12 Làm ân, chúng trả oán rồi. 

Hồn tôi cô độc như người không con. 

!3 Phần tôi khi chúng còn đau ốm, 

Tỏ dấu buồn, áo nhặm tôi thay. 
Hãm mình tôi lại ăn chay, 
Và lời khẩn nguyện trở ngay về lòng. 

1 Tôi lang thang khắp cùng đây đó, 
Khác nào thương bạn nghĩa, anh em, 
Khác nào khi khóc mẹ hiền, 

Cúi đầu ủ dột, chẳng nhìn thiết chi! 

!5 Đến ngày nay, vừa khi tôi đuối, 
Chúng vui mừng tụ hội cùng nhau. 
Chúng gieo tai vạ trên đầu, 

Nào tôi hay biết chúng xâu xé mình. 
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!s Mưu thất bại, chúng đành chẳng hối, 
Lại thách thi, chửi bới nhạo cười, 
Nghiễn răng căm giận vì tôi. 

1 Chúa ôi bao nữa còn coi sự này? 

Xin cứu tôi khỏi tay độc dữ, 
Mạng sống tôi sư tử vuột mồi. 

!8 Tôi sẽ ca tụng danh Người, 

Giữa đông dân hội, dâng lời ngợi khen. 

!? Đừng cho kẻ ghét ghen vô cớ, 

Được mừng vui hớn hở vì tôi, 
Cùng nhau liếc mắt để ngươi, 

? Vì chưng chúng chẳng nói lời bình yên 
Toan hại các người hiền trong xứ, 
Chúng âm mưu những sự gian tà. 

?! Cười tôi, miệng chúng hò la: 

“Ha ha con mắt chúng ta thấy rồi!” 

2 Chúa trông đó, chớ hoài nín lặng, 
Chớ lìa tôi, hãy đứng dậy đi. 

? Đứng lên phân xử mọi bê, 

Thương tôi, Chúa hỡi, hãy vì việc tôi. 

2 Hõi Thiên Chúa, cứ noi lẽ chính, 

Xin Chúa tôi xét định cho tôi, 

25 Xin đừng để chúng reo vui, 

Rằng: “hồn ta hỡi! nuốt trôi nó rồi!” 
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26 Hãy khiến chúng hổ ngươi cả lũ. 
Những kẻ mừng vì sự rủi tôi, 
Hãy đeo sỉ nhục đầy người, 
Kẻ từng lên mặt nói lời kiêu căng. 

” Hãy cho thoả vui mừng những kẻ, 
Mong lẽ công tôi sẽ thắng phần. 
Chớ gì họ nói luôn rằng; 
“Sáng danh Chúa cả, đấng hằng lo toan. 
Cho tôi tớ bình an vô sự!” 

28 Và miệng tôi cũng sẽ cao lời, 
Xưng khen công chính của Người, 
Tôi hằng ca tụng Chúa tôi đêm ngày. 


035 Thánh Vịnh 36(35) 
SỰ ĐỘC ÁC KẺ DỮ, 
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT KẺ LÀNH 
! Sưu tập của nhạc sư. Thơ David. 
2 Có những tiếng bảo làm sự tội, 
Kẻ dữ thường nghe nói trong lòng. 
Trước tầm con mắt nó trông, 
Làm chi có sự hãi hùng Chúa đâu! 
3 Bởi tự dối rằng bao tội nó, 
Chúa thấy chi, mà tỏ giận Người! 
+ Những lời nó rặt điêu sai, 
Nó không muốn hiểu, muốn noi việc lành 
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5 Trên giường ngủ nghĩ quanh đêm tối. 
Chỉ mưu gian, chước đối đặt bày. 
Đứng trên đường lối không hay, 

Gặp điều tội lỗi, theo ngay chẳng từ. 

5 Hỡi Chúa, lòng nhân như trời thắm, 
Sự chân thành vượt đám mây cao. 

Đức công đỉnh núi sánh nào? 

Và bao lý đoán vực sâu khôn lường! 
Hỡõi Thiên Chúa lòng thương cứu chữa 
Cả loài người thêm nữa súc sinh. 

° Quý thay, Chúa xuống ơn lành! 

Dưới bóng cánh Chúa, ẩn mình đàn con. 


? Nơi nhà Chúa, say ơn dư lộc, 

Được uống ngay suối phúc tràn vui. 
!9 Vì chưng ngưồn sống nơi Người 

Trong hào quang Chúa, chúng tôi sáng nhìn. 
1! Lòng nhân ấy, hãy xin ban tiếp 

Cho những ai nhận biết Chúa tôi, 

Xin lòng công chính nơi Người 

Giữ gìn những kẻ không rời đường ngay 
12 Chân kiêu ngạo chẳng giày đạp tới, 

Tay gian tà chẳng hại được tôi. 
!3 Kia kẻ tội ác ngã rồi: 

Chúng bị đánh đổ, chẳng hồi lại đâu! 
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036 Thánh Vịnh 37(36) 
Giờ thứ 2 
SỐ PHẬN KẺ LÀNH KẺ DỮ KHÁC NHAU XA. 
!Thơ David. 
Hãy đừng vội tức chi kẻ dữ, 
Chớ ghen phường làm sự ác gian. 
? Vì chưng chúng sẽ mau tan, 
Như cỏ bị cắt, bị tàn héo thôi. 
3 Hãy cậy Chúa và noi điều thiện, 
Nơi đất phần, nguyên vẹn sống yên. 
+ Hãy say sưa ở Chúa hiền. 
Người ban sẽ được phỉ nguyên ước ao. 
5 Đem số phận đặt vào tay Chúa, 
Cậy nhờ Người sẽ chủ trương thay. 
° Làm cho sáng tỏ như ngày, 
Lẽ công, lòng chính ngươi bày giãi ra. 
7 Hãy yên lặng trông chờ nơi Chúa, 
Chớ phân bì kẻ nọ ngưởi kia. 
Dù ai may mắn mọi bề, 
Dù ai mưu sự phi vi mà thành. 
° Bỏ giận giữ đừng sinh nóng nẩy, 
Chớ căm gan kẻo lại làm càn, 
? Kẻ đữ sẽ bị diệt tan, 
Kẻ trông cậy Chúa, được phần đất đai. 
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!9 Chắng bao nữa hết đời kẻ dữ, 
Ngươi đến tìm nơi nó còn chi! 
1! Kẻ hiền sẽ được đất chia, 
Thoả lòng hưởng hết mọi bề yên vui. 
!2 Kẻ gian ác dòm coi người chính, 
Nghiễn hàm răng, chỉ định gây oan. 
13 Chúa cười nhạo nó lo toan, 
Trông ngày tận số nó gần tới nơi 
!4 Chúng tuốt gươm chực người cùng khổ 
Giương cung toan bắn ngã người ngay. 
! Gươm quay đâm ngực có ngày, 
Cánh cung nỏ sẽ trên tay gãy rời. 
15 Người công chính Ít oi của cải, 
Còn hơn giầu thừa thãi phường gian, 
1 Cánh tay chúng sẽ gãy tan, 
Còn Chúa nâng đỡ cho an kẻ lành. 
!8 Chúa biết ngay kẻ thanh sạch sống, 
Cơ nghiệp dành cho hưởng đời đời. 
!° Hồi gian nan chăng hổ ngươi, 
Đến hồi đói khát, thảnh thơi no đầy. 
20 Phường gian ác kíp chầy chết hết, 
Thảy những quân thù ghét Chúa trời. 
Hoa đồng cỏ nội nhất thời, 
Chúng tan như khói tan rồi còn chil 
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?! Kẻ gian ác, nợ thì chẳng trả, 
Kẻ lành thương đem của cho người. 
2 Kẻ chúc, kẻ rủa Chúa trời, 
Bên thời được đất, bên thời diệt vong. 
?3 Bước người ngay Chúa trông cho vững, 
Đường lối đi, Chúa khứng vui coi. 
?2 Ngã chăng, cũng chăng giập người, 
Cánh tay hằng được Chúa trời đỡ liên. 
? Già chưa thấy người hiền bị bỏ, 
Chưa thấy dòng-giống họ ăn mày. 
? Bởi hằng thương xót cho vay, 
Nên con cháu cũng được đầy phúc ân. 
? Điều ác tránh, điều nhân hãy giữ, 
Được ở yên nơi ở đến cùng. 
23 Vì Chúa yêu chuộng lòng công, 
Chắng hề bỏ những tôi trung-tín Người 
Họ được Chúa không ngơi gìn-gữiI, 
Còn phường gian tuyệt cả giống dòng. 
2? Người ngay sẽ được đất chung, 
Nơi đây sẽ ở thong dong đời đời. 
3 Kẻ lành chỉ tỏ lời khôn sáng, 
Miệng lưỡi hằng nói đúng phép công. 
3! Giữ lề luật Chúa trong lòng, 
Bước chân vững chắc, đi không xiêu mình. 
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3 Kẻ gian ác chực rình người chính, 
Tìm mưu mô chỉ chực giết phăng. 
3 Người hiền, Chúa bỏ sao đang? 
Đến nơi xét xử vẫn hằng vô can. 
* Hãy trông đợi và tuân luật Chúa, 
Người sẽ ban ngôi cả trong dân, 
Và ngươi sẽ được đất phần, 
Được xem thấy kẻ ác gian diệt trừ. 
35 Tôi từng thấy nó dư bề thế, 
Như cây cao ngạo nghễ vươn cành. 
36 Trở qua: nó chắng còn hình, 
Tôi tìm nơi nó, nhưng đành uống công. 
3 Hãy nhận xét người trung kẻ chính, 
Ai hiền hoà, cháu thịnh con đông. 
3# Còn phường phản nghịch, diệt vong, 
Phường gian ác cả giống dòng cũng tiêu. 
3° Sự cứu kẻ lành đều bởi Chúa, 
Chúa là thành vững thủa gian nan. 
+9 Giúp cho thoát khỏi phường gian, 
Cứu cho, vì đã ẩn thân nơi Người. 
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037 Thánh Vịnh 38(37) 
KẺ CÓ TỘI VAN NÀI 
CHÚA XÓT THƯƠNG 
! Thơ David, để ghi nhớ về ngày Sabbatô. 
? Hõi Chúa, đương cơn Người thịnh nộ, 
Xin Chúa tôi đừng quở phạt tôi. 
3 Mũi tên Chúa ngập tôi rồi, 
Tay Chúa đè nặng trên người tôi liên. 
+ Khắp xương thịt hư hèn đau nhức. 
Bởi tội tôi trêu tức giận Người. 
5 Tội chồng chất vượt đầu tôi, 
Đè như gánh nặng mấy mươi trên mình 
s Dấu thương tích hôi tanh vữa nát, 
Chỉ vì tôi dại dột quá chừng. 
“ Tôi đi, mình cúi khom lưng, 
Âm thầm như kẻ đeo tang tháng ngày. 
5 Tâm thận đau, chứa đầy lửa nóng, 
Thân xác nên hư hỏng hết rồi. 
? Tôi đã kiệt sức rã rời, 
Lòng hằng rên ri, miệng hoài kêu la. 
9 Hỡi Chúa, chẳng øì xa mặt Chúa, 
Niềm ước mong, tiếng thở than tôi. 
11 Tim tôi bối rối, bồi hồi, 
Sức la thân thể, sáng rời mắt trông. 
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12 Các bạn hữu họ hàng xa lánh, 
Kẻ thù tôi, thế mạnh đè tràn. 
'3 Chúng phao dệt những điều gian, 
Ngày đêm chỉ những lo toan chước tà. 
14 Phần tôi đã như là câm điếc, 
Chăng biết nghe, chẳng biết nói hoài 
!5 Tôi như người đã điếc tai, 
Chẳng hề mở miệng cùng ai đổi lời 
!° Vì tôi đợi trông Người, Chúa hỡi! 
Chúa Trời tôi đáp lại thay tôi. 
!7 Tôi rằng: chúng chớ vội vui, 
Thấy tôi sấy bước buông lời kiêu khinh.” 
18 Tôi thật đáng chịu hình, chịu phạt, 
Nỗi khổ đau trước mặt tôi liên. 
!9 Tôi xưng các tội làm nên, 
Tôi hằng nhớ tội ưu phiền không nguôi. 
20 Quân thù địch ngất trời thanh thế, 
Đông thêm: phường trái lẽ ghét tôi. 
?! Chúng lấy oán trả ơn rồi 
Tôi bị oán ghét vì noi việc lành. 
2 Đừng bỏ tôi một mình, hối Chúa, 
Hõi Chúa tôi, xin chớ xa rời! 
2 Sự sống tôi ở nơi Người, 
Xin hãy mau kíp cứu tôi lúc này. 
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038 Thánh Vịnh 39(38) 

CON NGƯỜI LÀ KHÔNG TRƯỚC MẶT CHÚA 
! Sưu tập của nhạc sư Idithum. Thơ David. 
? Tôi từng nói: “ta nên ý tứ, 

Kẻo lỗi lầm ngay tự lưỡi mình, 
Miệng môi phải giữ, phải canh, 
Bao nhiêu kẻ dữ khoe lành hại ta.” 
3'Tôi đã nín, nhưng mà chẳng lợi, 
Vết thương đau như mới lại mưng, 
* Máu sôi, tim nóng bừng bừng, 
Trong đầu lửa bốc khôn đừng nói ra: 
5 “Năm tháng tôi còn là bao nữa. 
Xin Chúa cho biết sự sau cùng. 
5 Biết tôi phận mỏng, thân dòn. 
Sống đời ngắn ngủi như không trước Người. 
7 Mọi kẻ sống như hơi thở nóng, 
Đời người qua như bóng câu qua. 
Uống công xuôi ngược mưu đồ, 
Tích tiền nào biết ai là kẻ tiêu?” 
8 Chúa hỡi! Rày mong điều chi được? 
Tôi chỉ còn trông ước ở Người. 
? Chữa tôi khỏi hết tội tôi, 
Đừng cho kẻ ngốc nhạo cười, khinh chê 
!9 Tôi ngậm miệng chẳng hề dám nói, 
Việc xui nên cũng bởi ý Người. 
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11! Xin tránh cho những đòn roi, 
Bởi tay mạnh Chúa, sức tôi chẳng còn! 
!2 Chúa phạt người vì muôn tội lỗi, 
Như nhện kia mòn mỏi thân gầy, 
Luống công lo sự đời này. 
!3 Hỡi Chúa nghe tiếng tôi nay khẩn cầu! 
Tôi kêu khóc, lệ trào chan chứa, 
Xin Chúa tôi đừng nỡ làm ngol 
Vì như các tổ tiên xưa, 
Tôi là lữ khách trú nhờ Chúa thôi. 
1 Xin cho được chút thánh thơi. 
Trước khi rời bước: là tôi chẳng còn! 


039 Thánh Vịnh 40(39) 
CẢM TẠ ƠN CHÚA, XIN NGƯỜI CỨU CHỮA. 
! Sưu tập của nhạc sư. Thơ David. 
2 Hết lòng tôi trông mong ở Chúa, 
Người lắng tai nghe tỏ tiếng tôi. 
3 Đem tôi ra khỏi hố rồi, 
Thoát nơi gian hiểm, thoát nơi lấm bùn. 
Đặt chân tôi trên hòn đá tảng, 
Giữ gìn tôi đi vững bước liên. 
+ Khiến tôi mở miệng hát lên, 
Một bài ca mới, ngợi khen Chúa trời. 
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Trông thấy đấy, nhiều người kính sợ 
Cũng đem lòng cậy ở Chúa tôi. 
5 Phúc thay kẻ cậy trông Người, 
Tránh phường kiêu ngạo, xa loài dối gian. 
° Chúa đã làm muôn vàn sự lạ, 
Hõi Chúa trời thương cả chúng tôi! 
Nào ai ý hậu bằng Người, 
Muốn rao giảng hết, khôn tài kể xong! 
7 Của tế lễ, Chúa không đẹp ý 
Người dựng nên thân thể cho tôi. 
Bao nhiêu vật giết thiêu rồi, 
Máu dâng đền tội, Chúa hoài kể chi! 
8 Tôi liền nói: “này khi tôi đến, 
Như sách từng chép chuyện về tôi. 
?° Lấy vâng ý Chúa làm vui, 
Và lề luật Chúa ở nơi chính lòng.” 
19 Tôi rao giảng sự công chính Chúa, 
Ở giữa nơi hội cả đông người. 
Tôi chăng ngậm miệng, im lời, 
Này điều, hỡi Chúa, Chúa tôi đã rành. 
!1 Chắng giấu sự công bình nơi Chúa, 
Để riêng tôi biết ở đáy lòng: 
Tôi rao truyền khắp đám đông, 
Cả sự cứu-thoát, sự trung tín Người. 
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Giữa đại hội chẳng hơi dè dặt, 
Tỏ nhân từ, chân thật Chúa tôi. 
12 Xin lòng thương xót nơi Người, 
Hõi Chúa, đừng để xa rời tôi chi. 
Sự chân thật, từ bi của Chúa, 
Hãy xin hằng gìn giữ tôi liên! 
!3 Vì tai vạ khắp bốn bên, 
Đếm không kể xiết, vây liền lấy tôi. 
Tội lỗi đây, muốn coi chẳng thấu, 
Hãm tôi vòng khổ não, lo-âu. 
Tội nhiều như tóc trên đầu, 
Tim tôi sức kiệt như hầu bỏ tôi. 
!4 Hðỡi Chúa, trông ơn Người cứu-chữa, 
Chúa mau mau bênh đỡ tôi cùng. 
!5 Bắt chúng nhục nhã, thẹn thùng. 
Cả phường những kẻ chỉ hòng giết tôi. 
!s Hãy bắt chúng trở lui, xấu hổ, 
Kẻ thấy tôi khốn-khổ mà mừng. 
Bắt chúng tủi thẹn, hãi hùng, 
Nhạo tôi những kẻ đã từng: A-hail 
1 Còn những kẻ thiết tha tìm Chúa, 
Hãy xin cho hớn hở, mừng vui, 
Kẻ yêu sự cứu bởi Người. 
“Chúa cả sáng!“ được dâng lời chúc liên. 
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18 Tôi là kẻ nghèo hèn, khốn khó, 
Xin Chúa tôi hằng nhớ tôi cùng! 
Chúa tôi là sự quan phòng, 
Là đấng cứu chữa, xin đừng trì duyên! 


040 Thánh Vịnh 41(40) 
KÉ THƯƠNG XÓT KÊU GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 
! Sưu tập của nhạc sư. Thơ David. 
? Phúc cho kẻ giúp người nghèo khó, 
Được thoát nguy trong thuở gian nan. 
3 Được Chúa gìn giữ an toàn, 
Sống vui dương thế, hưởng phần phúc may 
Chúa chẳng để sa tay thù địch. 
+ Khi liệt giường, Chúa giúp sức thêm, 
Khi thân xác nhức đau mềm, 
Tay Chúa xoay trở cho êm nệm giường. 
5 Tôi rằng: “Hỡi Chúa thương tôi với! 
Chữa hồn tôi đã lỗi cùng Người!” 
° Kẻ thù ác miệng rủa tôi: 
“Khi nao nó chết chôn vùi tiếng tăm?” 
7 Chúng có kẻ đến thăm giả dõi, 
Lòng ác gian, ra khỏi, nói liền 
8 Hùa nhau cả bọn ghét ghen, 
Hết bàn mưu lại đoán tin chẳng lành. 
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° Chúng rằng: “Nó mới sinh dị chứng, 
Nằm liệt rồi, chắng sống được đâu!” 

19 Người tôi chia bánh, tin yêu, 
Cũng giơ cao gót, đạp vào mình tôi. 

!! Hðối Chúa, đoái xin Người thương xót 
Cho chỗi lên, tôi phạt cả phường. 

12 Tôi nhận ra dấu Người thương: 
Kẻ thù chẳng được vui mừng vì tôi. 

13 Tôi ngay chính nên Người gìn giữ, 
Trước mặt Người, bền đỗ liên-liên. 

14 Thiên Chúa, Chúa Is-Ra-El 
Muôn đời thật đáng ngợi khen chăng cùng 
Amen!l Amenl 


041 Thánh Vịnh 42 (41) 
KẺ LƯU ĐÀY ƯỚC AO TRỞ LẠI ĐỀN THỜ 


! Sưu tập của nhạc sư. Thơ con cháu Coré. 


? Như con nai khát khao nguồn nước 
Linh hồn tôi mong ước Chúa tôi. 

3 Hồn tôi ao ước Chúa trời, 
Đấng ban sự sống, nơi Người có liên. 
Biết bao giờ, tới đền thánh cũ 
Tôi được gần bên Chúa, vui ca? 

+ Bấy nay nước mắt chan hòa, 
Nuốt thay cơm bữa, xót xa đêm ngày, 
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Trong lúc người ta day dứt hỏi: 
“Chúa Trời ngươi ở mãi nơi đâu?” 
5 Tôi hồi tưởng chuyện xưa sau, 
Hễ càng nhớ lại càng rầu tâm can. 
Nhớ lại thủa đông đoàn dân hội, 
Tôi cùng đi ruớc tới đền thờ, 
Vang lừng những tiếng hoan hô, 
Những lời chúc tụng, điệu ca hát mừng! 
5 Hỡi hồn tôi! sao hằng than thở? 
Bối rối chỉ? Cậy ở Chúa trời! 
Tôi mãi còn ngợi khen Người, 
Chính Người là Chúa cứu tôi nhãn tiền. 
7 Hồn bối rối không yên tấc dạ, 
Ở đâu mà chẳng nhớ Chúa ru? 
Từ bên xứ Gióc-đan-nô. 
Hét-Môn dãy núi và gò Mi-5a. 
5 Vực nọ gọi vực kia nối tiếp, 
Thác Chúa tuôn trùng điệp, ào ào 
Bao nhiêu sóng cả dạt dào 
Của cơn giận Chúa đã trào ngập tôi! 
° Ban ngày đợi ơn Người thương đến, 
Và đêm trường tôi nguyện dâng lên 
Một bài ca vịnh câu xin 
Cùng Thiên Chúa đấng giữ gìn mạng tôi. 
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10 ôi thưa với Chúa trời: “Hỡi Chúa, 
Đấng bênh tôi, sao nỡ quên tôi? 

Khiến tôi lê bước rã rời, 
Kẻ thù hà hiếp, luôn hôi rõi theo? 

!! Chúng lăng nhục đủ điều, hết cấp, 
Chúng lại còn đánh giập xương tôi. 
Suốt ngày chúng hỏi không ngơi: 

-“Bảo cho ta biết Chúa trời ngươi đâu?” 

!2 Hối hồn tôi vì sao than thở? 

Bối rối chi? Cậy ở Chúa trời! 
Tôi mãi còn ngợi khen Người, 
Chính Người là Chúa cứu tôi nhãn tiền! 
042 Thánh Vịnh 43(42) 
KẺ LƯU ĐÀY AO ƯỚC ----TRỞ LẠI ĐỀN THỜ.(tt) 
1 Xin xét đoán tôi, Thiên Chúa hỡi! 
Bênh vực cho lẽ phải lòng tôi. 
Đối dân chẳng biết Chúa trời, 
Và xin cứu chữa khỏi người ác gian. 

? Sức mạnh tôi hoàn toàn nơi Chúa: 

Chúa ôi, sao nỡ bỏ tôi chỉ? 
Kẻ thù áp bức, khinh khi, 
Khiến tôi rõi bước, sầu bi muôn phần! 

3 Hãy giãi sáng và chân thật Chúa, 

Để soi đường, chỉ ngả cho tôi. 
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Dẫn tôi đến núi thánh Người. 

Đến nơi đền ngự Chúa trời vinh quang. 
* Rồi tôi sẽ tới bàn thờ Chúa, 

Tới Chúa là vui thỏa hồn tôi. 

Đàn cầm tôi sẽ gẩy bài 

Để ca tụng Chúa, Chúa Trời tôi ơi! 
5 Hỡi hồn tôi sao hoài than thở 

Bối rối chỉ? Cậy ở Chúa Trời! 

Tôi mãi khen ngợi danh Người. 

Chính Người là Chúa cứu tôi nhãn tiền! 


043 Thánh Vịnh 44(43) 
TIẾNG DÂN THAN THỞ. 


! Sưu tập của nhạc sư. Thơ con cháu Coré. 
? Hõi Chúa, chúng tôi từng nghe tỏ, 

Cha ông thường kể rõ bên tai. 

Chúa làm nên việc tày trời, 

Trong đời tổ phụ, từ thời xa xưa. 
3 Đuổi nhiều dân mất trơ lãnh thổ, 

Để dân Người lấy chỗ đặt chân. 

Để dân Người được lan tràn, 

Chúa làm điêu đứng lân-bang mấy miền. 
+ Há gươm nọ giữ bền chiến thắng? 

Há tay nào chiếm vững đất đai? 
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Chính là tay mạnh Chúa Trời, 

Thiên nhan toả sáng vì Người thương dân. 
5 Cho Gia-Cóp nắm phần thắng lợi, 

Chính tay Người, Chúa hỡi! Vua tôi! 
° Chúng tôi nhờ tựa danh Người, 

Đánh tan, dẫm nát tơi-bời địch quân. 
78 Chẳng cậy sức gươm đâm, nỏ bắn, 

Khiến quân thù thua trận, hổ ngươi. 
? Vẻ vang vì sức Chúa trời 

Hằng ngày danh Chúa không ngơi hát mừng. 
!9 Thế mà nay dửng dưng Chúa bỏ 

Chốn trận tiền, vắng Chúa thân chinh. 
!! Lầi thua, xấu hổ quân mình. 

Giặc tràn, đốt phá thỏa tình, ai ngăn? 
12 Chiên làm thịt, nào dân có khác? 

BỊ tản đi bao nước tù đày! 
13 Dân Người, Chúa bán rẻ thay! 

Chúa không thu lợi mảy may chút nào. 
!* Chúng tôi đã nên điều ô nhục, 

Trò nhạo cười cho khắp xung quanh. 
!5 Làm bia miệng thế chê khinh, 

Các dân, các nước mặc tình nhún vail 
1s Điều sỉ nhục ở hoài trước mắt, 

Nỗi thẹn thùng, giấu mặt khôn nguôiï! 
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1 Hằng nghe chửi rủa bao lời! 

Hằng trông kẻ nghịch đầy hơi oán thù. 
!8 Sự thể thế, mặc dù dân Chúa 

Điều ước giao vẫn giữ không sai. 
! Lòng không hối tiếc trở lui, 

Chân noi đường Chúa, chăng hoài lảng xa. 
?0 Mà Chúa nỡ đày qua rừng vắng, 

Cùng sói lang chết quãng u minhl 
?! Nào dân quên Chúa cho đành? 

Nào dân có vái thần linh nuớc ngoài? 
” Thì ắt hắn Chúa Trời đã biết? 

Đấng vẫn hằng thấu xét tâm can! 
3 Nhưng vì danh Chúa, dân oan. 

Hằng ngày bị giết hằng đàn như chiên. 
? Hãy thức dậy, đứng lên, hối Chúa! 

Chớ tận cùng chê bỏ chúng tôi. 
2 Chớ mãi che mặt, Chúa ơi, 

Kẻ thù hà hiếp, dân người khốn nguy! 
26 Cùng phủ phục, thân kề bụi đất, 

Hồn chúng tôi cúi rạp kêu van: 
Z Xin vì lòng Chúa chí nhân, 

Chúa mau chỗi dậy, cứu dân của Người! 
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044 Thánh Vịnh 45(44) 
Kinh Ban Mai. Giờ thứ 1 
THƠ MỪNG CƯỚI VUA 


! Sưu tập của nhạc sư.Điệu “những bông huệt” 
Thơ của con cháu Coré. Bài ca tình ái. 
? Lòng tôi cảm hứng lan tràn, 
Miệng tôi nhả ngọc phun vàng xinh tươi. 
Lẹ như ngọn bút danh tài: 
Đức vua sẽ chính là người thưởng thơ. 
3 Người đẹp quá, đẹp chưa từng thấy, 
Hơn con trai hết thảy loài người. 
Đầy lời khôn sáng trên môi, 
Quả người được phúc Chúa Trời hằng ban. 
+ Hãy đeo kiếm bên sườn, lên ngựa. 
Hõi anh hùng rực rỡ vinh quang! 
5 Vó câu thắng lướt dặm trường, 
Vì điều chân thật, công bằng đấu tranh, 


° Giương cung cứng, vút nhanh tên nhọn, 
Cánh tay Người khắp chốn ai đương! 
Quân thù thất đảm kinh hoàng, 

Các dân các nước về hàng dưới chân. 

7 Ngai Chúa ngự muôn năm bền vững, 
Lấy vương-quyền ngay thẳng trị dân. 

° Người hằng ghét sự tà gian, 

Hằng yêu lẽ chính, điều nhân một lòng. 
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Nên Thiên Chúa đã phong riêng Chúa, 
Được xức đầu chan chứa vui tươi. 

° Chảy lan trên khắp áo người, 
Trâm hương, một dược, muôn loài thơm tho. 


Tự cung ngà, tiếng tơ réo rắt, 
Tiếng tơ đàn vui rước quân vương. 
!9 Giữa đông công chúa hai hàng, 
Sánh vai hoàng hậu đầy vàng Ô-Phia. 
- Con trông đây và nghe ta nhủ: 
Quên nhà cha, nước cũ, dân lành. 
!2 Để vua càng mến vẻ xinh, 
Trước người, con hãy cúi mình tôn vương. 


!3 Thành Tya các phường giầu nhất, 
Sẽ dâng đầy bảo vật, xin ân. 
'* Ñgọc vàng gấm vóc đầy thân; 
Tâm hồn công chúa bội phần cao sang. 
!5 Đoàn trinh nữ theo nàng la nước, 
Cũng theo nàng được rước về cung. 
!° Giữa bao hoan lạc tưng bừng, 
Cùng vào nội điện, để cùng chầu vua. 
1 Các hoàng tử, Chúa cho kế tiếp, 
Sẽ làm vua nối nghiệp tổ tiên. 
!s Muôn năm người được danh truyền, 
Các dân nước sẽ ngợi khen đời đời. 


90 


045 Thánh Vịnh 46(45) 
CHÚA PHÙ HỘ TA. 


2 Chúa là sức mạnh là đồn trú 
Hằng giúp ta trong thủa gian nguy. 
3 Chúng ta chẳng hãi sự gì! 
Dẫu cho trái đất tứ bề lung lay! 
Dấu núi đổ xuống đầy lòng biển! 
Dẫu sông gầm, sóng chuyển xôn-xaol 
+ Sóng sôi mặc sóng tuôn trào, 
Mặc cho đồi thấp núi cao rùng mình! 
Phò ta, Chúa có muôn binh, 
Chúa Gia-cóp chính là thành dân ta! 
5 Một dòng sông chia ra những nhánh, 
Làm vui tươi thành thánh xiết baol 
5 Hiển linh đền đấng Tối-cao, 
Nơi đây Chúa ngự, lẽ nào lâm nguy! 
Chúa giúp sức ngay khi trời rạng! 
7 Bao nước từng nổi loạn nhôn nhaol 
Từng bao dân tộc thét gàol 
Chúa vừa cất tiếng, hoàn cầu thất kinh! 
8 Phò ta, Chúa có muôn binhl 
Chúa Gia-Cóp chính là thành dân tai 
Này ai hỡi! Tới mà xem thấy. 
Việc Chúa làm lừng lẫy thế gian: 
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!9 Chiến tranh đẹp khắp nhân hoàn, 
Đập tan cung cứng, bẻ tan giáo dài. 
Chất chiến xa làm mồi lửa đỏ, 
1! Lệnh Chúa truyền: “Thôi đó các ngươi! 
Biết ta là đức Chúa Trời, 
Muôn dân sợ phép, muôn loài kinh danh!” 
12 Phò ta có Chúa muôn binhl 
Chúa Gia-Cóp chính là thành dân tai 


046 Thánh Vịnh 47(46) 
Kính Ban Mai. 
CHÚA LÀ VUA CẢ HOÀN CÂU. 


! Sưu tập của nhạc sư. Thơ con cháu Coré. 
? Các dân hỡi, hãy tung hô Chúa, 
Hãy reo mừng và võ tay vang. 
3 Vì Chúa quyền phép cao sang, 
Là vua cả, khắp thế gian trị vì. 
+ Người đã khiến tìm về suy phục 
Dưới chân ta nghìn nước muôn dân. 
5 Vì ta cơ nghiệp chọn phần. 
Hiển vinh Gia-cóp, ân cần Chúa thương. 
° Chúa lên ngự giữa lừng tiếng chúc 
Của thần dân át khúc kèn vang! 
7 Hãy cao điệu hát tưng bừng! 
Để tôn danh Chúa, để mừng vua tai 
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8 Người là vua cả và trái đất, 
Hãy đàn ca mừng thật uy nghi. 
? Chúa muôn dân nước trị vì 
Trên ngai chí thánh, chỉnh tê toà cao. 
!9 Các vua chúa cùng nhau hội họp. 
Xin làm dân Chúa Áp-ra-ham. 
Tôn Người tột bực cao sang, 
Các khiên mộc khắp thế gian thuộc quyền. 


047 Thánh Vịnh 48 (47) 
Giờ thứ 2. 
SION, NÚI CHÚA. 
! Thơ con cháu Coré. 
? Đáng ca ngợi Chúa Trời cao cả, 
Ngự nơi thành của Chúa chúng ta. 
°Ngất trời núi thánh nguy nga, 
Ấy niềm vui vẻ chan hoà thế gian. 
Đây Si-on, non thần phương bắc, 
Chính kinh kỳ của Đức Đại Vương. 
+ Giữa nơi cung điện huy hoàng, 
Chúa như thành quách vững vàng bao dung 
5 Kla, vua chúa đã cùng hợp sức. 
Cùng tiến quân một lúc xung phong. 
6 Tới đây vua chợt ngẩng trông, 
Đã cùng hốt hoảng, hãi hùng trốn maul 
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7 'Toàn thân thể bỗng đâu run sợ, 
Cái run rùng người nữ khi sinh! 
8 Gió đông nổi trận bất bình, 
Đoàn thuyền Thác-Xích tan tành như không! 
? Từng nghe nói, nay trông thấy rõ 
Cả trong thành của Chúa muôn binh. 
Là thành của Chúa dân mình, 
Chúng tôi cầu Chúa cho thành vững liên! 
!9 Cùng suy gẫm trong đền thánh Chúa. 
Lòng nhân từ che chở chúng tôi. 
!! Chúa ôi, cùng với danh Người, 
Lời ca tụng Chúa cuối trời còn vang! 
Tay hữu Chúa đầy tràn công chính 
12 Lý đoán Người yên định dân ta: 
Tưng bừng thị trấn Duy-Đail 
Núi Sion cũng chan hoà niềm vuưil 
!3 Hãy đi dạo khắp nơi thành thánh, 
Tháp quanh thành, thử tính là baol 
!+ Nhân xem lũy chắc hào sâu, 
Đền đài rực rỡ dễ đâu sánh nào? 
Để kể lại đời sau được biết. 
!5 Chúa dân ta chính thiệt Chúa Trời. 
Từ muôn thủa đến muôn đời, 
Dân ta lại được chính Người dẫn đưa! 
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! Từng nghe nói, nay vừa thấy rõ, 
Cả trong thành của Chúa muôn binh. 
Là thành của Chúa, dân mình, 
Chúng tôi cầu Chúa cho thành vững liên. 


048 Thánh Vịnh 49 (48) 
CỦA CẢI LÀ HƯ KHÔNG. 
! Sưu tập của nhạc sư. Thơ con cháu Coré. 
2 Các dân hỡi, lắng nghe ta nhủ, 
Hỡi các người đương ở thế gianl 
3 Người hèn với cả người sang, 
Kẻ giầu có, kẻ nghèo nàn, hãy nghel 
+ Lòng ta biết gẫm suy, sáng suốt, 
Để nói lời chân thật, khôn ngoan. 
5 Tai ta biết rõi cung đàn, 
Lễẽ sâu, ý nhiệm, giải bàn như không! 
° Cớ sao phải để lòng lo sợ 
Khi bè gian chước dữ bao vây? 
7 Chúng khoe thế mạnh ai tây! 
Chúng khoe của cải dư đầy ai đương! 
8 Nhưng người thế có vàng khôn chuộc, 
Mạng sống kia ở trước Chúa trời! 
° Linh hồn đắt giá quá thôi! 
Ai hòng sống mãi trên đời được ru? 
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!9 Dẫu chẳng muốn vào mồ, đâu thoát? 
!! Bậc khôn ngoan, nào sót một ail 
Thằng điên, đứa ngốc cũng toi! 
Để tiên của lại cho nguời khác tiêu. 
!2 Những nấm mộ cỏ rêu bao phủ, 
Đấy ngôi nhà phải ở ngàn thul 
Dù ai chí lớn, ngôi to, 
Từng đem danh hiệu đặt cho bao miền! 
!3 Vinh quang người thế không bên. 
Đến ngày phải chết, vật hèn khác chi! 
1 Kẻ tự đắc, đường đi thế đó, 
Với bao người nghe họ theo sau. 
!5 Đầy đàn nhốt xuống chuồng sâu, 
Tử thần chăn dắt như trâu, như cừu! 
Nơi âm phủ sớm tiêu hình ảnh, 
Họ kém người công chính khác xal 
1° Vì chưng Chúa chuộc hồn ta, 
Vuốt nanh thần chết, cứu ra khỏi vòng. 
1 Hãy đừng sợ, khi trông người thế, 
Cái sang giầu bất nghĩa ngày tăng. 
!8 Chết đi còn được gì chăng? 
Từ xưa, của cải ai từng đem theo? 
!° Hồn thủa sống tự chiều rất mực, 
Được người khen: hạnh phúc vĩnh hoa 
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20 Thác rồi chung kiếp ông cha, 

Đời đời ngục tối chăng ra thoát miền! 
2! Giầu sang mà sống không nên, 

Con người khi chết, vật hèn khác chi! 


049 Thánh Vịnh 50 (49) 
PHẢÁI THỜ CHÚA TRONG TÂM HÔN 
! Thơ Asaph. 


Đức Gia-Vê, Chúa trên các chúa 
Gọi đông tây, truyền cả thế gian. 
? Từ S5ion đẹp muôn vàn 
3 Chúa luôn ngự phán, hào quang chói ngời. 
Trước mặt Chúa, tràn hơi lửa đốt 
Xung quanh Người, bão nổi từng cơn. 
+ Chúa hô trời, đất, thần, nhân. 
Tới xem Chúa xét việc dân riêng Người: 
5 “Hãy họp lại, Ta coi toàn thể 
Dân ước giao tế lễ thờ Ta. 
5 Tâng trời loan báo cho xa: 
Đức công Thiên Chúa, quan tòa phiên nay! 
“ Dân Ta hỡi! nghe đây cho tỏ 
Ta Chúa Trời là Chúa các ngươi. 
Và Ta tố cáo công khai 
Buộc dân các tội theo lời chứng Ta. 
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5 Ta chẳng trách vì thưa tế lễ 
Của toàn thiêu vẫn lệ dâng đều: 
? Ta đòi chi nữa dê cừu? 
Cho vơi chuồng thú, cho nghèo nhà dân 
!° Rừng bát ngát muôn vàn giống dữ, 
Núi bao la, muông thú càng nhiều! 
11 Chim trời, ai đếm bao nhiêu? 
Dưới đồng súc vật thảy đều của Ta 
!2 Thuộc quyền Ta cả và trời đất 
Ta đói ư? Hà tất xin ail 
!3 Thịt bò sống, máu dê tươi 
Ta thèm ăn uống như người hay saol 
+ Hãy dâng Đấng Tối Cao của lễ 
Bằng tạ ơn, bằng giữ lời nguyền 
!5 Và cơn nguy khốn cầu xin 
Để khi được cứu, ngợi khen danh Người.” 
15 “Còn kẻ ác, Chúa Trời phán bảo: 
Ngươi làm chi đọc hão giới răn? 
Điều giao ước chỉ suông bàn 
17 Chắng ưa luật buộc, chắng tuân lời truyền! 
! Gặp kẻ trộm ngươi liên kết với 
Đứa ngoại tình ngươi tới ở chung 
1 Miệng ngươi độc ác khôn cùng 
Lưỡi ngươi thêu dệt chỉ hòng lừa gian 
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20 Ngồi đây đó, ngươi toàn bới xấu 
Làm ô danh bạn hữu anh em 
?! Lẽ nào Ta cứ lặng im. 
Để ngươi tưởng Chúa giống in như mình! 
?2 Phường quên Chúa, thân đành liệu đấy 
Ta bắt rồi, bay cậy ai tha? 
?3 Kẻ nào làm sáng danh Ta 
Biết dâng lời tạ, ấy là tri ân 
Đường ngay ai kẻ noi chân 
Sẽ thấy cứu rỗi Chúa ban tỏ tường”. 


050 Thánh Vịnh 51(50) 
LINH HÔN SÁM HỒI 


! Sưu tập của nhạc sư. Thơ David 
2 Ngôn sứ Nathan đến gặp người vì người 
đã đến cùng bà BethSabée. 
3 Chúa nhân từ hãy thương tôi với 
Vì lòng thương rộng rãi của Người. 
+ Xoá cho tôi hết tội tôi 
Rửa cho tôi sạch hết mùi tội nhơ. 
5 Tội lỗi tôi sờ sờ trước mặt 
Tôi biết tôi đã mắc phạm rồi. 
5 Phạm riêng tới Chúa mà thôi. 
Điều tà trước Chúa chính tôi đã làm. 
Tôi xưng để càng thêm sáng tỏ 
Lễẽ công bình của Chúa xét soi: 
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7 Sinh trong tội lỗi là tôi 
Từ trong thai mẹ, đã nòi ác gianl 
5 Vì Chúa thích niềm chân đáy dạ 
Đáy lòng tôi, xin tỏ khôn ngoan. 
Xin chùm hương thảo tẩy trần 
Cho tôi sạch tội, trắng ngần tuyết trong. 
19 Xin được nghe nỗi mừng rực rỡ 
Xương từng đau hớn hở mê ly! 
!! Xin Chúa ngoảnh mặt ngơ đi 
Xoá quên hết thảy điều chỉ lỗi lầm. 
12 Xin Chúa tạo cho tâm hồn mới 
Lòng sạch trong, trí lại thằng ngay. 
!3 Xin đừng xa lánh đoạ đầy 
Được gần mặt Chúa cho đầy thánh linh 


1 Xin ban nỗi vui lành được chữa 
Ban ý thành nâng đỡ tôi liên. 
!5 Tôi sẽ giảng lối Chúa hiền 
Khiến người tội lỗi không quên trở về. 
!s Tôi mang tội nặng nề đổ máu, 
Hõi Chúa Trời, xin cứu chữa tôi. 
1 Cho tôi cất lưỡi mở môi 
Đức công chính Chúa dâng lời ngợi khen. 
1s Chúa chăng thích chẳng nhìn của lễ 
Các vật thiêu, tôi đễ dàng dâng. 
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9 Của lễ được Chúa đoái thương 

Là lòng thống hối, chưa từng Chúa khinh. 
2° Nguyện xin Chúa lòng lành ơn mở 

Xây lại tường thành cũ Sion 
?! Rồi Chúa sẽ khứng nhận luôn 

Ý thành, lễ kính thiêu muôn chiên bò. 


051 Thánh Vịnh 52(51) 
TRÁCH KÉẺ GIAN HÙNG. 


! Sưu tập của nhac sư. Thơ David 
2 Khi Doeg, người xứ Edom, đến báo tin cho 
vua Saul rằng David đã đến nhà Achimélech. 
3 Hối gian-hùng, khoe chi thói dữ? 
Suốt đêm ngày mưu sự bất nhân? 
+ Lưỡi ngươi: dao sắc vô ngần! 
Gieo tai rắc vạ phỏng cần gì hơn? 
5 Ghét nói thật chuyên môn nói dối 
Bỏ điều hay theo mãi điều tà. 
° Lưỡi ngươi còn khéo điều ngoa 
Những lời tàn độc thốt ra ngon lành! 
7 Chúa sẽ dẫm trên mình ngươi đó 
Lôi khỏi nhà, vứt bỏ ngươi đi. 
Nhổ ngươi bật rễ còn gì! 
Đất lành kẻ sống, để chi ngươi hoài! 
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8 Người công chính sẽ vui thấy thế 
Sẽ cười ngươi và kể cùng nhau: 
9 “Kìa ai những ở sang giầul 
Chẳng nương cậy Chúa, có đâu vững bền!” 
!9 Phần tôi chẳng khác bên đền thánh 
Cây ô-liu cành nhánh xanh tươi. 
Vững niềm tin ở Chúa trời 
Ở lòng nhân Chúa, đời đời có liên. 
!! Tôi sẽ mãi ngợi khen danh Chúa 
Việc Chúa tôi đã tỏ công bình! 
Và nơi đông mặt người lành 
Tôi càng trông cậy vì danh Chúa hiền. 


052 Thánh Vịnh 53(52) 
NGƯỜI KHÔNG CÓ CHÚA 


! Sưu tập của nhạc sư. Thơ David. 

Kẻ mê-muội trong lòng tự nhủ: 
“Chẳng làm gì có Chúa mà e!” 

? Chúng đều tội lỗi gớm ghê. 

Không còn lấy một kẻ đi đàng lành! 

3 Thiên Chúa tự trời xanh ngó xuống 
Đoái nhìn coi khắp chốn loài người. 
Xem rằng hiểu biết có ai 
Để lòng tìm đến Chúa Trời hay không? 
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+ Hết thay thảy đã cùng sai lạc 

Đã trở nên độc ác gian tà 

Người lành khó kiếm cho ra 

Cố tìm lấy một thôi mà có đâu! 
5 Phường ác há ngu sao chăng biết? 

Chúng cả gan nuốt thịt dân tao! 

Như người nuốt bánh khác nào: 

Danh Thiên Chúa chẳng kêu cầu đến chi! 
5° Đây, chúng sẽ run vì khiếp sợ 

Dẫu thấy mình vô cớ hoảng kinh. 

Chúa từng loại kẻ vây thành. 

Rắc hài cốt chúng: mặc tình hổ ngươi. 
7 Tự Sion là nơi cứu rỗi 

Is-ra-el mong mỏi bấy nay! 

Chúa bao cất sự lưu đầy 

Cho dòng Gia-cóp biết ngày hân hoanl 


053 Thánh Vịnh 54(53) 
XIN CHÚA HẠ QUẦN THÙ. 
! Sưu tập của nhạc sư, dùng nhạc cụ bằng dây. Thơ David 
2 Khi những người Ziphéens đến báo với vua Saul: 
“David nương náu nơi chúng tôi”. 
3 Hối Thiên Chúa, xin vì danh Chúa, 
Hãy ra tay cứu chữa cho tôi. 
Xin vì quyền phép của Người 
Bênh tôi đúng lẽ, xét tôi công bằng. 
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+ Hỡi Thiên Chúa, xin hằng nghe tỏ 
Các lời tôi trước Chúa khẩn câu. 

? Vì bao kẻ ngoại hùa nhau 
Với phường gian ác để hầu hại tôi. 
Chúng chẳng kể Chúa trời trước mặt. 

5° Chính Chúa hằng nâng dắt hồn tôi 
Đây, Người tới cứu tôi rồi 

“ Người còn báo trả những người thù tôi. 
Xin tiêu điệt hết nòi lũ đó 
Tỏ bênh tôi: lòng Chúa chân thành. 

8 Và tôi sẽ được thoả tình: 
Lễ dâng cảm tạ thánh danh Chúa Trời. 
Vì danh thánh Chúa tôi nhân hậu 

° Cứu tôi vòng khổ não âu-Ìo. 
Khiến tôi nhìn xuống quân thù. 
Được mừng thấy chúng mưu đồ uống công! 


054 Thánh Vịnh 55 (54) 
LỜI NGUYỆN TRONG CƠN BẮT BỚ. 


! Sưu tập của nhạc sư, dùng nhạc cụ bằng dây. 
Thơ Đavid. 

? Hõi Chúa, nghe lời tôi khẩn nguyện 
Tiếng kêu van dâng đến tai Người. 

3 Đừng ngoảnh mặt, hãy đáp lời. 
Tôi hằng than thở, bồi hồi lo âu. 
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+ Quân thù nghịch thét gào, khủng bố 
Phường ác gian la ó không thôi. 
Chúng tuôn giận dữ bao lời 
Gieo tai đổ vạ trên người tôi luôn. 
5 Nghe tim đập, càng đồn kinh khiếp 
Tôi rợn người, như sắp lâm chung. 
5 Bao nhiêu hoảng-sợ hãi hùng 
Bủa vây thấm nhập, lan cùng khắp thân 
“ Kìa chim câu gió ngàn tung cánh 
8 Muốn theo chim ẩn lánh rừng xa. 
Chim ơi, nhường cánh cho ta 
? Trốn nơi bão táp, phong ba miệng đời! 
!9 Vì Ly-Gián sánh đôi Hung-Bạo 
Tôi thấy cùng đi dạo khắp thành. 
!!Ò Mặt thành, chúng những lượn quanh 
Ngày đêm gieo sự bất bình trong dân. 
!2 Đau-Khổ với Nghèo-Nàn chung sống 
Khu trong thành, Hư-Hỏng chủ trương. 
Hằng phô mặt chốn công trường 
Gian-Tham, Hà-Hiếp không nhường bước nhau. 
!3 Nào có phải riêng đâu kẻ nghịch 
Làm nhục tôi, đối địch cùng tôi 
Vì lòng ghen ghét cho rồi? 
Tôi còn chịu được, tìm nơi ẩn mình. 
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1+ Nhưng chính bạn, chỗ tình thân thiết 
Ngang hàng tôi, cách biệt chi đâu! 
!5 Tới chung đền Chúa nguyện cầu 
Đã cùng trao đổi biết bao dịu dàng! 
!° Nguyện cho chết hết phường nghịch đó 
Bỗng ầm ầm đất lở nuốt tươi 
Vì chưng sự ác chiếm ngôi. 
Nơi nhà cửa chúng, cả nơi tâm hồn. 
1 Phần tôi, chỉ câu luôn lời Chúa 
18 Sớm, trưa, chiều than thở kêu rên. 
Lời cầu sẽ thấu Chúa trên 
Hồn tôi được cứu, bình yên mọi bê. 
! Dù kẻ nghịch kéo bè đông đảo 
Đã cùng tôi chiến đấu gay go 
2° Chúng đành tủi-nhục bị thua 
Bởi quyền phép Đấng muôn thu trị vì. 
Thói hư xấu không hề sửa bỏ 
Chúng cũng không biết sợ Chúa Trời. 
2! Kẻ kia đã bội ước rồi 
Đương hòa thuận, nỡ hại người bỗng dưng 
? Miệng nói ngọt như đường, như sữa 
Nhưng lòng đầy mưu dữ, chước sâu. 
Lưỡi trơn như mỡ như đầu 
Nhưng nguy hiểm quá, gươm đao tuốt trần. 
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23 Trao số phận nơi bàn tay Chúa 
Người sẽ hằng bênh đỡ cho ngươi. 
Người không bao lại bỏ hoài 
Kẻ công chính ngã đời đời được đâu! 

2 Hỡi Chúa, xin đẩy mau lũ chúng 
Vực trầm luân rớt xuống cho xong. 
Những quân tàn bạo gian hùng 
Đừng cho sống tới mức trung trong đời. 
Còn tôi quyết cậy trông Người 
Hõi Gia-Vê, Đức Chúa Trời, Chúa tôi! 


055 Thánh Vịnh 56 (55) 
Giờ thứ 12 
KẺ LÀNH SẼ CHẮNG NGÃ THUA. 
! Sưu tập của nhạc sư theo điệu “Bồ câu phương xa” 
Thơ David, khi quân Philistins bắt người ở Cat. 
? Hõi Thiên-Chúa, xin thương tôi với! 
Đông kẻ thù áp tới hại tôi 
3 Hãm vây đồn ép luôn hồi 
Suốt ngày xung kích, không ngơi lúc nào. 
+ Lòng tôi những xôn xao, hoảng sợ 
Cậy trông Người nâng đỡ, Chúa ôi! 
Tựa nương vào sức Chúa trời 
Tôi ca ngợi Chúa, vì lời đã ban. 
Cậy Người tôi rất vững vàng 
Con người xương thịt, có làm nổi chỉ? 


107 


5 Lời tôi nói, chúng ghi xuyên tạc, 
Chúng luôn tìm mưu chước hại tôi. 
7 Bảo nhau nấp náu rình coi 
Rõi theo chỉ chực nuốt tươi mạng này! 
8 Phường ác cứ ra tay mặc sức 
Cứ ngang nhiên trêu tức giận Người! 
Lễ nào được thoát, Chúa ôi! 
Hãy xin đánh ngã tơi bời các dân! 
? Chúa từng đếm bước chân lưu lạc 
Hãng trong bình nuớc mắt tôi rơi 
!9 Ngày tôi kêu cứu danh Người 
Quân thù sẽ phải chạy dài, tháo lui. 
Tôi biết Chúa bênh tôi, Chúa hỡi 
Lời Chúa hằng ca ngợi không thôi. 
!! Tựa nương vào sức Chúa trời 
Tôi ca ngợi Chúa, vì lời đã ban. 
!2 Cậy Người, tôi rất vững vàng 
Con người xương thịt, có làm nổi chỉ? 
13 Lời khấn hứa không hề quên trả 
Tôi sẽ dâng lễ tạ Chúa trời. 
'* Đã thương cứu sống hồn tôi, 
Chân tôi vấp ngã, ơn Người đỡ nâng 
Khiến tôi đưa bước vững vàng 
Trước nhan-thánh Chúa, trên đường sáng tươi. 
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056 Thánh Vịnh 57 (56) 
GIỮA BÂY SƯ TỬ 


! Sưu tập của nhạc sư. Theo điệu “Chớ phá hủy” 
Thơ Đavid, khi người trốn vua Saul trong hang. 
? Hõi Thiên Chúa, xin thương tôi với! 
Linh hồn tôi ẩn dưới Chúa tôi 
Để nương bóng cánh của Người 
Chờ cơn tai họa bên ngoài qua mau. 
3 Tôi kêu đấng Tối-Cao cứu chữa 
Chúa từng ban mọi sự cho tôi 
+ Ra tay bênh đỡ tự trời 
Làm cho hổ thẹn những người ức tôi. 
Xin Thiên Chúa hãy sai Chân Thật 
Với Nhân Từ cứu thoát hồn tôi 
5 Khỏi đàn sư tử làm mồi 
Tôi đang nằm giữa những loài vuốt nanh! 
Chúng xé thịt dân lành đã lắm 
Răng chúng là tên bắn, giáo đâm. 
Lưỡi như gươm sắc tuốt trần, 
Miệng phun nóng bỏng lửa than đốt người. 
° Hãy cao ngự tầng trời, hỡi Chúa! 
Khắp hoàn cầu giãi tỏ vinh quang! 
7 Chúng từng bẫy đặt, lưới giăng 
Dưới chân tôi, để đè lưng tôi rồi! 
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Đào hố hiểm chờ tôi xẩy bước 
Chúng lăn đùng xuống trước, ngờ đâu! 
8 Lòng tôi càng vững biết baol 
Chúa tôi, tôi muốn cao rao danh Người. 
? Thức dậy, hỡi hồn tôi ca hát. 
Tỉnh mau, hỡi đàn sắt, đàn cầm! 
Ta cùng đua nhịp hoà âm 
Gọi vừng đông nữa! đồng tâm chúc mừng. 
!9 Tôi ca ngợi tưng bừng, Chúa hỡi 
Tôi đàn vang nghìn cõi, muôn dân: 
1! Mây cao , trời thăm vô ngần 
Sánh đâu đức thật, lòng nhân của Người! 
!2 Hãy cao ngự tầng trời hối Chúal 
Khắp hoàn cầu giãi tỏ vinh quang! 
057 Thánh Vịnh 58 (57) 
LÊN ÁN CÁC QUAN TOÀ THAM NHŨNG 
! Sưu tập của nhạc sư.Theo điệu “Chớ phá hủy”. 
Thơ Đavid. 
2 Hỡi các đấng cầm cân công lý 
Có xét người đúng lẽ hay chăng? 
3 Khắp nơi cán lệnh thăng bằng! 
Lòng mưu xảo trá, tay thưng bạo tàn! 
+ Từ trong thai lầm đường lạc lối 
Phường ác gian nói dối đã nòi! 
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5 Chúng đầy nọc rắn trên môi 
Chúng bưng tai lại như loài hổ mang. 
5 Để khỏi lắng du dương tiếng sáo 
Để khỏi say điệu nhạc mê hồn. 
7 Chúa ôi, xin hãy bẻ mồm 
Những nanh sư tử hãy còn non năm. 
8 Khiến như nuớc biệt tắm trôi mất! 
Như cỏ non, dẫm nát chân người! 
? Như thân ốc chảy mòn thôi! 
Như thai yếu tử, mặt trời chưa trông! 
!9 Kia! đâu kịp lửa hồng bén chảo? 
Bếp đương gây trận bão tới rồi! 
Cành gai dù cháy hay tươi 
Gió túng sạch, hỡi các ngươi, còn øìi 
1! Người công chính được khi hả đạ: 
Thấy rành rành oán trả không oan. 
Rửa chân trong máu phường gian 
!2 Lắng tai nghe những tiếng bàn: Quả nhiên! 
Có phần thưởng đợi người hiền! 
Có Thiên Chúa xử ngay trên đất này! 
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058 Thánh Vịnh 59 (58) 
Giờ thứ 15 
XIN CHÚA PHẠT CÁC KÉẺ THÙ. 
! Sưu tập của các nhạc sư, theo điệu “Chớ phá hủy” 
Thơ Đavid. Khi vua 5aul sai canh giữ nhà người. 


? Hõi Chúa! Xin chữa cho tôi thoát 
Bao kẻ thù toan sát hại tôi. 
3 Bênh tôi, xin cứu khỏi người 
Chuyên điều gian ác, tay hoài máu dây. 
+ Kìa chúng họp đông đầy, hung dữ, 
Chỉ rình tôi sơ hở quên mình 
5 Dù tôi chẳng chút tội tình. 
Chúng ùa tới đóng, vây quanh bốn bề 
Xin chỗi dậy nhìn về phía trước, 
° Chúa muôn binh, Chúa nước chúng tôi! 
Đứng lên phạt hết dân ngoài 
Còn phường hiểm độc, chớ hoài dung tha. 
7 Cứ mỗi buổi chiều tà trở lại, 
Chúng tru lên, chó dại khác nào! 
Quanh thành, chúng chạy nhôn nhao 
Luôn mồm chửi rủa, như trào dãi ra 
5 Trên môi chúng, những là gươm sắc: 
AI nghe nào? Cũng mặc ai nghel 
? Nhưng Chúa nhìn chúng cười chê, 
Cả bao dân nghịch, trò hề Chúa coil 
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!° Ôi sức mạnh của tôi, hỡi Chúa! 
Tôi hướng trông, cậy ở nơi Người. 
1! Chúa là thành vững che tôi. 
Lòng nhân từ sẽ tới nơi, nhãn tiền 
Giúp cho tôi được thoả nhìn. 
Các quân thù, nghịch, một phen tơi bời 
!2 Xin diệt chúng cho rồi, hối Chúal 
Để dân ta hằng nhớ không thôi: 
Chúa là mộc đỡ dân Người 
Ra tay đuổi chúng lạc loài, lưu vong! 
'3 Môi miệng chúng, đã không hết tội 
Lời chửi thề nói dối như tuôn! 
Hãy xin để chúng mắc luôn 
Trong vòng kiêu ngạo, chẳng còn gỡ ra. 
!* Xin Chúa diệt gian tà hết giống! 
Cơn giận Người làm chúng tiêu đi! 
Để cùng khắp đất nghe uy 
Chúa Gia-Cóp, Đấng trị vì dân ta. 
15 Cứ mỗi buổi chiều tà trở lại, 
Chúng tru lên chó dại khác nào! 
!° Quanh thành, chúng chạy nhôn nhao 
Kiếm mồi chăng được, kêu gào khắp nơi. 
1 Phần tôi, sức mạnh người ca tụng 
Lòng nhân Người, mỗi sáng xưng khen 
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Chúa như thành quách vững bên 
Để tôi náu buổi lo phiền cho nguôi. 
!8 Ôi! Sức mạnh của tôi, hỡi Chúa! 
Tôi sẽ ca sáng tỏ danh Người 
Ấy thành che chở cho tôi 
Là Thiên Chúa, chăng bao rời lòng thương! 


059 Thánh Vịnh 60(59) 
DẦN CÂU NGUYỆN SAU KHI THẤT TRẬN 


! Sưu tập của nhạc sư. 
Theo điệu “Bông huệ chúng cớ”. 
Thơ Đavid. Để dạy. 
? Khi người giao chiến cùng Aram Nacharaim Và 
Aram Ilsoban, 
còn Joab trở về đánh bại Edom trong trũng Muối, 
giết 12 ngàn người 
3 Hõi Chúa, đương cơn Người thịnh nộ, 
Chúa đã từng ghét bỏ chúng tôi 
Khiến cho hàng ngũ tan rời? 
Xin Người trở lại vãn hồi dân quân. 
+ Cơn động đất, thành tan, quách vỡ 
Chúa chữa mau sụp đổ hết rồi! 
” Chúa làm điêu đứng dân Người 
Cho dân choáng rượu, khắp nơi quay cuồng! 
° Xin Chúa hãy trỏ đường ra hiệu 
Rút quân về thoát nẻo tên bay. 
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7 Lời cầu, xin Chúa nghe ngay 
Cứu dân yêu dấu bởi tay hữu Người. 
° Từ cung thánh, Chúa trời đã phán: 
“Ta vui mừng muôn trận thắng liên! 
Ta chia đất của 5i-Xem 
Ta đo Su-Cốt, cả miền lũng kia. 


Về ta: Ma-nát-xê, Gia-lát 
Ê-Pha-Im: mũ sắt ta mang. 
Duy-Đa: phủ việt ta cầm 
!9 Và Mô-áp: chậu rửa chân ta dùng. 
Kìa Ê-đông: ta quăng chiếc dép 
Phi-Lích-Ty: ta thét oai hùng!” 
!! Thành kia ai giúp tấn công? 
Ai đem tôi tới Ê-đông nước ngoài? 
!2 Lẽ nào Chúa bỏ chúng tôi? 
Chăng còn lãnh đạo dân Người xuất quân! 
!3 Xin Chúa, hãy vì dân bênh đỡ 
Sức loài người quả thật hư không! 
!4 Với Chúa, dân sẽ thành công 
Chính Người sẽ dẫm trên lưng quân thù. 


060 Thánh Vịnh 61(60) 
KẺ LƯU ĐÂY KHẨN NGUYỆN 


! Sưu tập của nhạc sư.Dùng nhạc cụ bằng dây. 
Thơ David. 
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? Hãy nghe tiếng tôi kêu, hỡi Chúal 
Xin lắng tai nghe tỏ lời tôi. 
3 Từ nơi cùng đất cuối trời 
Tôi kêu cầu Chúa rã rời tâm canl 
Xin Chúa dẫn bước chân tôi tới 
Tảng đá cao vòi-vọi khó lên. 
+ Vì như ngọn tháp vững bền 
Chúa là nơi để náu yên quân thù. 
5 Ước gì Chúa mãi cho ẩn-lánh 
Trong trại Người, bóng cánh Người che 
5 Vì lời tôi nguyện, Chúa nghe, 
Chúa ban cơ nghiệp kẻ e danh Người. 
7 Xin Chúa ban vua dài tuổi thọ 
° Vững ngai vàng trước Chúa liên liên 
Xin sai Đức Tín, Lòng Hiền 
Của Thiên Chúa xuống giữ gìn vua yên 
? Và tôi, lời khấn không quên 
Hằng ngày danh Chúa ngợi khen không ngừng. 
061 Thánh Vịnh 62(61) 


CHÚA LÀ NIỀM TRÔNG CẬY ĐỘC NHẤT 
Ngày Thứ 5. Kinh Ban Mai. Giờ thứ 1 


! Sưu tập của nhạc sư... [dithum.Thơ David. 
? Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi 
Hồn tôi mới được thảnh thơi, yên hàn. 
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Sự cứu thoát hoàn toàn bởi Chúa 
Người như thành kiên cố quanh tôi. 
Vững như núi đá khôn rời, 
Tôi nương tựa Chúa, chăng hơi sờn lòng. 
+ Còn bao thủa, bay xông tới tấp 
Đánh một người ngã rạp chưa thôi? 
Như tường kia đã nghiêng rồi, 
Như hàng dậu đổ tơi bời còn đâu! 
5 Chúng những muốn lật nhào tôi xuống 
Mưu chước bày, chỉ chuộng dối gian. 
Miệng thời chúc phúc cầu an 


Mà lòng nguyên rủa chan chan những lời... 


5° Chỉ trong Chúa, hối hồn tôi! 
Nương mình để được thảnh thơi yên hàn. 
7 Sự cứu thoát hoàn toàn bởi Chúa 
Người như thành kiên cố quanh tôi. 
Vững vàng núi đá khôn rời, 
Tôi trông cậy Chúa chẳng hơi sờn lòng. 
5 Ở nơi Chúa, tôi mong cứu rỗi 
Cũng nơi Người, tôi đợi vinh quang. 
Chúa như núi đá vững vàng 
Nguồn uy lực, chốn ấn tàng của tôi. 
? Toàn dân hãy nơi Người trông cậy 
Dấu thời nào, dẫu mấy gian nguy! 
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Nỗi lòng hãy tỏ Chúa nghe, 
Chúa là đồn trú vững che dân Người. 

!° Con người thế như hơi thở nóng 
Thoảng như không, đời sống con người! 
Sang hèn cũng thế mà tôi 
Đem cân còn kém làn hơi nhẹ nhàng! 

1! Thói hà hiếp hãy đừng tin cậy 
Đừng hoài công cướp lấy của người 
Tiền tài dẫu có sinh sôi 
Chớ chôn lòng ở cùng nơi bạc vàng. 

!2 Thiên-Chúa đã một lần phán tỏ 
Tôi hai điều nghe rõ không sai: 

Sức mạnh là ở Chúa trời! 

!3 Và lòng nhân cũng của Người, Chúa ôi 
Chúa hằng phân xử rạch ròi 
Thưởng công, phạt tội mỗi người thế gian! 

062 Thánh Vịnh 63 (62) 
HỒN TÔI KHAO KHÁT CHÚA TRỜI 

! Thơ David khi ở trong sa mạc Juda 

? Hõi Chúa là Chúa Trời tôi 
Tôi trông tìm Chúa ngay hồi sớm mai. 
Hồn tôi khao khát khôn nguôi 
Thân tôi mòn mỏi những hoài nhớ mong. 
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Đất khô kiệt vì không có nuớc 

Như lòng tôi héo hắt úa tàn. 
3 Ước sao cung thánh tới gần 

Xem quyền phép Chúa toả làn vinh quang. 
+ Ơn nghĩa Chúa còn hơn sự sống 

(Mong lời tôi xưng tụng cho nên). 
5 Hai tay cầu Chúa giơ lên, 

Danh Người cảm tạ ngợi khen hàng ngày. 
° Hồn tôi sẽ tràn đầy vui thỏa 

Như no lòng nước mỡ, tủy xương 

Môi tôi chan chứa nỗi mừng 

Được ca ngợi Chúa tưng bừng không ngơi. 
7 Trên giường ngủ, canh dài tưởng nhớ 

Tôi gẫm suy lòng Chúa ân cần 
$8 Thương tôi cứu chữa bao lần 

Cho nương bóng cánh, muôn phần mừng vui. 
° Tay hữu Chúa nâng tôi vững chắc 

Vì hồn tôi tựa sát bên Người 
190 Đất kia nuốt chúng cho rồi 

Những phường mưu hại tôi hoài bấy nay! 
H1! Gươm kia hãy chém bay lũ đó 

Để thịt xương nuôi chó ven rừng! 
12 Trong Chúa, vua sẽ vui mừng 

Với ai quen vẫn thề bằng tên vua 
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Còn phường gian dối giở trò 
Sẽ câm miệng hến, hết khua múa xắng. 


063 Thánh Vịnh 64(63) 
KHI BỊ MIỆNG ĐỜI VU KHÔNG. 

! Sưu tập của nhạc sư. Thơ Đavid. 

2 Hãy nghe tiếng tôi than hối Chúa! 
Mạng sống tôi, gìn giữ cho an. 

3 Thoát mưu chước dữ bè gian, 
Kẻ thù đáng sợ kéo đoàn xôn xaol 

+ Chúng mài lưỡi khác nào gươm bén 
Chúng vót tên: lời tiếng chua cay 

5 Để rình nấp bắn người ngay 
Chắng còn lo ngại ai hay chuyện mình. 

° Chúng vững dạ tiến hành việc ác 
Chúng bàn nhau lưới đặt bẫy giăng. 
Rằng: “Ai thấy được ta chăng? 
Những mưu kín nhiệm, ai từng rõi theo?” 

7 Nào chúng biết nghĩ đâu có Đấng 
Thấu âm mưu của chúng rành rành 
Thấu từ gốc rễ, ngọn ngành 
Lòng con người thế khoe mình hiểm sâu! 

5 Kìa Chúa bắn thăng vào lũ đó 
Chúng bị thương, bị ngã thình lình. 
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° Vấp ngay vì miệng luỡi mình 
Ai trông thấy, cũng cười khinh, lắc đầu. 
!9 Và ai nấy thảy đều kinh sợ 
Nhận rõ ràng việc Chúa ra tay. 
Tin truyền lan khắp đó đây 
1! Kẻ công chính sẽ tràn đầy niềm vui 
Vững lòng trông cậy Chúa trời 
Để làm vinh dự bao người lòng ngay. 


064 Thánh Vịnh 65(64) 
CẢM TẠ CHÚA VÌ MỌI ƠN LÀNH. 
! Sưu tập của nhạc sư. Thơ Đavid. 
? Hõi Chúa ngự Si-on thành thánh 
Đáng nhận lời cung kính, ngợi khen 
3 Chúa từng nghe tiếng dân xin 
Tạ Người, dân giữ ước nguyền, không sai. 
+ Con người thế những hoài phạm lỗi. 
Hết thảy đều tìm tới Chúa tôi. 
Người thương xoá bỏ cho rồi 
Chúng tôi nặng gánh tội trời khôn mang. 
5 Phúc thay kẻ Chúa từng chọn định 
Được ở gần cung thánh liền bên 
Xin Người ban phát ơn thiêng, 
Cho dân hưởng lộc trong đền no vui. 
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° Lấy phép lạ đáp lời kêu gọi 
Chúa công bình cứu rỗi chúng tôi. 
Muôn dân trông cậy nơi Người 
Khắp trên đất rộng, khắp ngoài biển xa. 
7 Đặt núi vững khỏi sa xuống vực, 
Chúa thắt đai bằng sức mạnh Người. 
8 Làm cho im bặt biến khơi 
Muôn trùng dâng sóng, muôn lời thét vang. 
? Cùng được thấy phi thường phép Chúa 
Dân toàn cầu hoảng sợ xôn xao. 
Cửa trời đông sớm tây chiều, 
Đi về rộn rã trăng sao tưng bừng. 
!9 Thăm trái đất, mùa màng Chúa rải 
Cho tràn trề của cải sinh ra. 
Giòng sông Chúa, nước chan hoà: 
Mùa sương thấm lúa cho vừa trổ bông. 


1 Người đánh luống, san đồng tảng đất 
Tuôn mưa rào, ban phúc mầm non. 
12 Ơn lành chan chứa năm tròn 
Ngập đường mỡ chảy, lối mòn thiên xa 
!3 Kìa bãi vắng, cỏ hoa lan phủ, 
Các đồi cây rực rỡ vui tươi, 
1+ Đầy đồng súc vật chăn nuôi 
Và tràn thung lũng sóng khơi lúa mì. 
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Câu cười, tiếng nói hả hê 
Lời ca giọng hát bốn bề vang vang. 


065 Thánh Vịnh 66(65) 
TẠ ƠN CHÚA ĐÃ CỨU NGUY 

! Sưu tập của nhạc sư. Thơ hát. 

2 Cả trái đất hãy reo mừng Chúa 
Hãy hát lên sáng tỏ danh Người. 
Hãy ca vinh hiển Chúa trời 

3 Hãy xưng: Việc Chúa khiến đời sợ thay! 
Mong Chúa hãy ra tay phép tắc 
Để quân thù suy phục tung hô 

+ Thế gian một dạ tôn thờ 
Ngợi khen danh Chúa hát ca tưng bừng. 

5 Xin hãy lại mà trông việc Chúa 
Giúp dân Người phép lạ lừng vang: 

5 Khiến cho biển hoá đất bằng 
Qua sông dân Chúa chẳng từng ướt chân 
Chúng ta hãy hân hoan nơi Chúa 

7 Đấng quyền năng muôn thủa trị vì. 
Mắt nhìn các nước, hằng nghe 
Chăng cho dân nghịch kéo bè nổi lên. 

8 Các dân hãy ngợi khen Thiên Chúa 
Cùng hát vang để tạ ơn Người: 
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? Đã thương cứu mạng chúng tôi 

Khỏi chân vấp ngã, khỏi rời đường ngay. 
!9 Chúa đã thử dân này, hỡi Chúal 

Như người ta thử lửa bạc vàng. 
!! Để sa vào bẫy lưới giăng 

Lại chồng chất gánh trên lưng nặng nề. 
!2 Để quân địch ngựa phi tung vó 

Dẫm lên đầu lên cổ chúng tôi! 

Bao lần lửa bỏng, nước sôi 

Trước khi Chúa cứu dân Người cho yên 
!3 Tới đên Chúa, giết chiên cung hiến. 

Tôi giữ lời hứa nguyện đã đoan. 
14 Lời tôi nay được vẹn toàn 

Miệng tôi từng khấn trong cơn hiểm nghèo. 
!5 Dâng Người của lễ toàn thiêu 

Những con vật béo, nào cừu, nào dê. 
!s Lại gần đây mà nghe kể rõ 

Hõi anh em kính sợ Chúa trời. 
1 Việc Người đã cứu hồn tôi 

Vì kêu cầu Chúa dâng lời ngợi khen. 
!s Nếu lòng tôi tội khiên vướng mắc 

Hắn Chúa trời bỏ mặc lời tôi. 
!* Nhưng Người đã đoái nghe rồi 

Lắng tai, Người đã nhận lời tôi xin. 
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2° Đáng cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa 
Đón lời tôi, không nỡ chối từ. 
Lại cho tôi được ơn nhờ 
Lòng nhân Chúa chẳng bao giờ la xa! 


066 Thánh Vịnh 67(66) 
SAU VỤ GẶT HẰNG NĂM. 


! Sưu tập của nhạc sư. 
Dùng nhạc khí bằng dây. Thơ hát. 
2 Chúng tôi nguyện Chúa thương ban phúc. 
Trên dân Người, sáng rực thiên-nhan. 
3 Để cho nghìn nước muôn dân 
Biết đường lối Chúa, hưởng ân cứu đời 
* Nguyện muôn dân, hỡi Chúa trời! 
Muôn dân hết thảy danh Người ngợi khenl 
? Các dân hãy hát lên mừng rối 
Vì Chúa trời xét xử thế gian. 
Vì người công chính vô ngần 
Người cai trị khắp muôn dân trên đời. 
5 Nguyện muôn dân, hỡi Chúa trời 
Muôn dân hết thảy dâng lời ngợi khen! 
7 Kìa đất đã sinh nên hoa lợi: 
Ơn Chúa Trời thương tới dân riêng. 
8 Nguyện Chúa ban phúc dân hiền 
Gần xa kính Chúa khắp trên cõi đời 


LỘ 


Nguyện muôn dân, hỡi Chúa trời! 
Muôn dân hết thảy dâng lời ngợi khen. 


067 Thánh Vịnh 68 (67) 
Giờ thứ 2. 
TỪ SINAI ĐẾN SION. 
! Sưu tập của nhạc sư. Thánh ca của Đavid. 
2 Chúa chỗi dậy: quân thù tán loạn 
Kéo nhau ùa chạy, trốn thiên-nhan. 
3 Chúng như khói toả không gian 
Sáp ong bên lửa chảy tan còn gì! 
Kẻ ác cũng tan đi trước Chúa 
+ Nhưng kẻ lành chan chứa vui tươi 
Nhảy mừng trước mặt Chúa Trời 
Hãy cùng đàn hát danh Người ngợi khen. 
Dọn đường Đấng cưỡi trên mây thẳm 
Danh Gia-Về, thật đáng mừng vuil 
5 Ngự nơi cung thánh Chúa Trời 
Là Cha thương xót, bênh người cô sương 
7 Kẻ đời bỏ, náu nương ban chốn 
Kẻ tù giam, giải phóng cho về. 
Còn quân phản nghịch kéo bè 
Đầy trong sa mạc bốn bề lửa thiêu! 
5 Hỡi Chúa, khi dẫn đầu dân chúng 
Người ra đi, cát nóng băng miền. 
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? Trước nhan Chúa Is-ra-el 
Trời rung đất chuyển một phen hãi hùng 
!° Làm mưa xuống muôn trùng ơn huệ 
Chắng đành trông kiệt quệ dân riêng. 
!1! Lòng nhân Chúa rất chu tuyên, 
Dành cho kẻ khó thỏa nguyền, no nê. 
!2 Đoàn phụ nữ truyền đi tin lạ: 
Thiên Chúa vừa đại phá muôn binh 
!3 Các vua bỏ trốn cho nhanh 
Đạo quân các nước mặc tình chạy thi 
Chiến lợi phẩm đem về khắp nẻo. 
Khách khuê phòng đâu thiếu phần chia? 
14 Hốõi ai dậu kín, tường che, 
Thảnh thơi nằm giữa chiên dê, những bầy! 
Bao cánh chim câu đầy ánh bạc! 
Bao lông chim, ánh giát vàng xanhl 
15 Kia bao chính phụ khoe mình 
Kim cương, ngọc quý long lanh tuyết đồi. 
1° Núi Ba-Dương ngang trời Chúa đặt 
Hỡi các tầng cao ngất Ba-Dương! 
1 Cớ sao lườm nguýt ghen tương 
Nhìn non Chúa chọn làm vương-cung Người? 
Phải, Chúa sẽ đời đời ngự đói 
13 Đoàn thiên xa vạn cỗ, muôn hàng 
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Từ Si-Na, Chúa dẫn đàng 
Tới nơi cung thánh, trên tâng Si-On. 
!° Ngự trên cao, Chúa còn dẫn đắt 
Đám tù nhân bị bắt theo sau. 
Lễ dâng, người cống biết bao 
Cả quân bội-nghịch cúi đầu suy tôn. 
2° Đáng cảm tạ Chúa luôn ngày tháng 
Cứu chúng tôi, gánh nặng Người mang 
?! Chúa là Đấng giải thoát dân 
Đường sinh cửa tử Chúa cầm trong tay. 
?? Nhưng Chúa cũng đập ngay đỉnh óc 
Những quân thù ngang ngược thói quen. 
23 Đây lời Thiên Chúa đã tuyên: 
“Ta đem dân xuống từ miền Ba-Dương 
Dẫn dân về từ lòng biển thẳm 
?+ Để chân ngươi được dẫm máu thù 
Và theo ngươi, lũ chó to 
Máu tanh kẻ nghịch, được no dự phần!” 
?5 Ôi những buổi toàn dân rước Chúa 
Vua chúng tôi, về ngự thánh cung! 
2s Đồng ca mở lối tưng bừng 
Đến đoàn thiếu nữ tùng tùng trống cơm 
Tới ban nhạc hòa âm, đua nhịp: 
7“ Hỡi anh em giòng Is-ra-ell 
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Cùng nhau ta hãy hát lên 
Những lời cảm tạ ngợi khen Chúa Trời.” 
28 Ben-jJa-min, chi người em út 
Được dẫn đầu cho các họ đi 
Za-bu-lon, Neph-ta-li 
Ju-da quân tướng uy nghi chỉnh tê. 
2° Hỡi Chúa, xin khiến uy quyền Chúa 
Cho dân Người cơ sở vững thêm. 
?! Thánh đường Giê-rút-sa-lem. 
Các vua đều sắm lễ đem tiến chầu. 
3! Con thú dữ bãi lau hùng cứ 
Đám bò rừng giữa lũ dân bê. 
Xin làm cho chúng khiếp uy 
Bạc vàng dâng cống để suy tôn Người. 
Các dân tộc ưa hoài chiến trận, 
Xin chia lìa cho tản tác đi 
3 Ai-Cập, Ê-thi-ô-pi 
Sẽ sai sứ giả cùng về cầu an. 
3 Hỡi các nước trên toàn thế giới 
Cất tiếng lên ca ngợi Chúa Trời. 
* Vịnh ngâm mừng đấng đời đời 
Tầng trời thượng cổ, vẫn Người cõi mây 
Người cất tiếng vang đầy sức lạ 
3 Hãy nhận chân phép cả Chúa Trời 
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Giãi trên mây thắm tuyệt vời 
Và vinh hiển Chúa rạng ngời dân riêng 
3° Đáng kính sợ Chúa trên cung thánh 
Ban dân Người sức mạnh uy thiêng. 
Người là Chúa Is-ra-el 
Là Thiên Chúa đáng ngợi khen khôn cùng! 


068 Thánh Vịnh 69(68) 
Giờ thứ 3 
LỜI THAN THỞ 
! Sưu tập của nhạc sư. 
Theo điệu “những bông huệ“. Thơ Đavid. 
? Xin thương cứu lấy tôi, hỡi Chúa! 
Nước tràn dâng sắp sửa ngập đầu! 
3 Chân tôi lún dưới bùn sâu 
Khôn tìm bấu víu vào đâu quanh gần. 
Sa xuống vực đầy tràn nước lớn 
Giòng nước trôi lôi cuốn tôi đi. 
+ Kêu gào, họng cháy lưỡi tê. 
Mắt mờ sức kiệt hướng về Chúa tôi. 
5 Tôi vô cớ bị người căm tức 
Chúng đông hơn số tóc trên đầu! 
Cứng bền hơn tóc biết bao 
Những quân trái lẽ toan điều hại tôi! 
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Của không lấy, chúng đòi tôi đói 
5 Hỡi Chúa hằng biết rõ tội tôi. 
Tôi điên dại, Chúa hay rồi 
Hốõi Gia-Vê, Đức Chúa Trời, muôn binhl! 
7 Xin chớ để dân lành cậy Chúa 
Phải vì tôi xấu hổ bao phenl 
Kẻ tìm Chúa Is-ra-el 
Phải điều thẹn mặt khi nhìn thấy tôi! 
8 Tôi bị nhục vì Người, hối Chúa! 
Nỗi hổ ngươi luôn ở nhãn tiền 
? Thành xa lạ với anh em 
Họ hàng chẳng một ai thèm nhận tôi! 
!9 Tôi sốt săng đền Người săn sóc 
Kẻ chửi thê như xúc phạm tôi 
!! Hãm mình mong tạ Chúa Trời 
Ăn chay, tôi lại bị đời chửi luôn! 
12 Mặc áo nhặm, dấu buồn tôi tỏ 
Chúng ngồi quây xóm ngõ đặt điều. 
13 Những lời nhạo báng rêu rao 
Phường say rượu cũng hùa theo hát xằng! 
!4 Phần tôi, lời nguyện dâng lên Chúa 
Xin kíp thời Chúa trả lời tôi. 
Vì lòng nhân Chúa, Chúa ôi 
Vì ơn cứu chuộc của Người không sai. 
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!5 Xin kéo thoát khỏi nơi bùn ngập 
Khỏi quân thù, khỏi lớp sóng sâu. 
!s Khỏi chìm vực thắm hút theo 
Khỏi sa miệng huyệt nuốt vào là thôi! 
1 Hõi Chúa, xin nhận lời cứu vớt 
Vì lòng nhân Chúa rất dịu hiền. 
!8 Đừng che mặt, hãy đoái nhìn 
Đến đầy tớ Chúa với niềm mến thương 
Kẻ thù nghịch càng tăng áp bức 
! Xin Chúa tôi ghé sát hồn tôi 
Giải nguy cứu chuộc tôi Người. 
Chúa ôi, xin hãy đáp lời tôi maul 
20 Chúa biết rõ những điều sỉ nhục 
Trước mặt Người: bọn ức hiếp tôi 
?! Lòng tôi đau đón rã rời 
Thuốc nào tủi cực, hổ ngươi chữa lành! 
Mong có kẻ thương tình, khó nỗi! 
Muốn tìm người an ủi, nào đâu? 
? Của ăn mật đắng chúng trao 
Dấm chua chúng đổ, uống vào khát thêm! 
? Xin Chúa khiến trở nên cạm bẫy 
Những tiệc tùng đầy rẫy, chúng vui. 
2 Mắt sầm tối lại như đui 
Lưng không tựa vững, khắp người sợ run! 
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2” Cơn giận Chúa hãy đồn đổ xuống 
Lửa lôi đình thiêu chúng đi thôi. 
26 Khiến cho nhà chúng không người 
Trại vườn phá sạch như ngoài bãi hoang 
Z Vì kẻ khổ, chúng càng làm khổ 
Chúa phạt rồi, chúng nỡ hại thêm. 
28 Hãy chồng chất tội chúng lên 
Số người thánh hoá đừng thêm chúng vào. 
2 Số kẻ lành, đừng nêu tên chúng 
Trong sổ ghi người sống, xoá đi! 
3° Còn tôi đau khổ ê chề 
Hãy xin Chúa giúp mọi bề cho yên. 
3! Tôi sẽ hát khợi khen danh Chúa 
Sẽ cao rao sáng tỏ ơn Người. 
3 Lời tôi đẹp ý Chúa trời 
Hơn dâng bê đực trế đôi móng, sừng. 
33 Kẻ hèn mọn sẽ mừng được thấy 
Kẻ tìm Người lòng hãy hân hoan. 
3 Vì Chúa nghe kẻ nghèo nàn 
Chắng khinh lời kẻ bị giam khẩn cầu. 
35 Nguyện bể thẳm, trời cao, đất rộng 
Với bao loài sống động khắp nơi 
Hãy tung hô Đức Chúa Trời 
3% Vì Si-on đã được Người cứu qua 
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Các thành phố Duy-Đa xây lại 

3 Tôi tớ Người chiếm mãi phần riêng 
Để làm cơ nghiệp nối truyền 
Kẻ yêu danh Chúa ở bền mãi đây. 


069 Thánh Vịnh 70(69) 
TRONG CƠN KHÔN KHÓ 
! Sưu tập của nhạc sư. Thơ David. 
? Hõi Chúa, trông ơn Người cứu chữa: 
Chúa mau mau bênh đỡ tôi cùng! 
3 Bắt chúng nhục nhã thẹn thùng 
Cả phường những kẻ chỉ hòng giết tôi! 
Hãy bắt chúng trở lui xấu hổ 
Kẻ thấy tôi khốn khổ mà mừng. 
+ Hãy làm bẽ mặt quay lưng 
Riễu tôi những kẻ đã từng: A-ha 
5 Còn những kẻ thiết tha tìm Chúa. 
Xin hãy cho hớn hở mừng vui. 
Kẻ yêu sự cứu ở Người 
“Chúa cả sáng” được dâng lời chúc liên. 
6 Tôi nặng gánh: nghèo hèn, khốn khó 
Xin Chúa mau tới đỡ tôi cùng! 
Chúa tôi là sự quan phòng 
Là đấng cứu chữa, xin đừng trì duyên! 
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070 Thánh Vịnh 71(70) 
LỜI NGUYỆN LÚC TUỔI GIÀ 


! Lạy Chúa, tôi ẩn mình nơi Chúa, 

Đừng để tôi xấu hổ đời đời 
? Chúa công bình hãy lắng tai 

Giải vây, cứu thoát như lời tôi xin. 
3 Xin hãy như thành bên đá vững, 

Chở che tôi cho đặng an toàn. 
+ Chúa là thành đá dung thân 

Khỏi tay gian ác, hung tàn cứu chol 
5 Tin cậy Chúa ngay từ tuổi trẻ 
5° Và ngay từ lòng mẹ mang thai 

Tôi nương tựa ở Chúa rồi 

Nên tôi hằng ngợi khen Người liên liên. 
“ Họ nhìn tôi như nhìn sự gở 

Nhưng Chúa là nơi trú vững vàng 
5 Hằng ngày, tôi vẫn hát vang 

Để mừng vinh hiển cao sang Chúa trời. 
? Nay nhiều tuổi tới hồi sức đuối 

Xin Chúa đừng chê chối tôi chi! 
!9 Kìa bao kẻ nghịch kéo bè, 

Bàn nhau chỉ những toan bê hại tôi. 
1! “Chúa từ bỏ nó rồi! (chúng nói) 

Ai bênh nào, ta đuổi bắt thôi!” 
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12 Chúa ôi! Xin chớ xa rời 
Chúa tôi hãy kíp cứu tôi lúc này! 

!3 Xin khiến chúng mặt mày xấu hổ 
Những kẻ hòng cướp sự sống tôi. 
Hãy đeo sỉ nhục đầy người 
Kẻ tìm gieo họa để đòi hạ tôi. 

!+ Phần tôi chẳng bao rời trông cậy 
Lời ngợi khen Chúa mãi còn tăng 

! Miệng luôn thuật sự công bằng 
Sự cứu rỗi Chúa không ngừng giảng rao. 

!s Sẽ nhắc lại quyền cao cả Chúa 
Đức công bằng riêng của Người thôi 

1 Tuổi thơ Chúa dạy tôi rồi 
Tới nay vẫn việc lạ Người truyền tin 

' Dù luống tuổi đầu chen tóc bạc 
Hỡi Chúa tôi đừng hất hủi tôi. 

Cho tôi rao khắp muôn đời 

'? Đức công, phép cả vượt trời mây caol 
Làm những việc lớn lao thủa trước 
Thiên Chúa ôi! ai được như Người? 

?0 Chúa từng gieo rắc đời tôi, 

Bao cơn gian khổ, bao hồi âu lo 
Sẽ trở lại cứu cho tôi sống 
Vùi đất sâu Người cũng đem lên. 
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2! Chăm nuôi tuổi lão chu tuyên 
Chúa còn ban cả sự yên ủi Người 
2 Và tôi, hỡi Chúa Trời chân thật 
Nấy đàn cầm vang hát ngợi khen 
Mừng Đấng Thánh Is-ra-el 
Nhịp cung đàn sắt theo liền lời ca 


23 Môi tôi sẽ chan hoà hoan lạc 
Cả hồn tôi Chúa chuộc cho rồi! 
? Lưỡi tôi sẽ chẳng ngưng lời 
Đức công chính Chúa khắp nơi rao truyền 
Vì cơn sỉ nhục nhãn tiền 
Sẽ làm ê mặt kẻ tìm hại tôi. 


071 Thánh Vịnh 72(71) 
ĐỜI THỊNH TRỊ CỦA VUA CÔNG CHÍNH. 


! Thơ Salomon. 

Xin ban sự công minh xét xử 

Cho vua là vương tử nối quyền. 
? Chúa ôi, để đám dân hèn 

Được nhờ ngay thắng, vẹn tuyền phép công. 
3 Các đồi núi sẽ cùng đem lại 

Cảnh thái bình hưng lợi cho dân 
+ Ấn vua công chính vô ngần 

Cứu dân nghèo khổ, diệt quân hiếp người. 
” Vụa sẽ với mặt trời rực rỡ 

Với mặt trăng sáng tỏ đời đời 
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s Như mưa xuống cỏ càng tươi 
Thấm lan mặt đất, càng nuôi hoa mầu. 


“ Đời vua sẽ nêu cao lẽ chính 
Thủa thanh bình lâu sánh vừng trăng! 
° Và người thống trị bốn phương 
Khắp vùng sông biển mênh mang đất liền 
9 Con thú dữ vương-quyền vâng cúi 
Các quân thù ngã chúi bụi đen 
19 Sẽ dâng cống lễ cầu yên 
Các vua Thác-Xích với miền Cù-lao 
Nào Sa-Ba, lại nào Sơ-Bá 
Hai vua đều có của lễ dâng. 
1! Các hàng vua chúa lạy mừng 
Các dân ngoại khắp muôn phương phục tùng. 
1 Kẻ nghèo khó trong vòng gian khổ 
Kẻ yếu hèn - giúp đỡ không ai 
13 Kêu xin sẽ được nghe lời, 
Được Người cứu chữa, được Người xót thương. 
14 Trừ áp bức của phường hung bạo 
Người quý thương giọt máu dân lành! 
! Nguyện cho Người được trường sinh 
Vàng Sa-Ba, được vua thành cống dâng. 


Người sẽ được dân hằng ca tụng 
Và nguyện cầu cho chẳng khi ngơi 
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!s Tràn lan ngọn núi, đỉnh đồi 
Lúa mì, lúa miễn, khắp nơi được mùa 
Theo làn gió, nhấp nhô sóng lúa 
Như làn cây núi cả Li-Băng. 
Thị thành phồn thịnh không ngừng 
Như đồng cỏ mọc, dân tăng số người. 
1 Nguyện cùng với mặt trời sáng tỏ 
Danh Người truyền vạn thủa khắp nơi 


Muôn dân được phúc nơi Người 
Tôn Người có phúc, vang lời muôn dân! 
!8 Ngợi khen Chúa vô vàn hiển hách 
Chúa Gia-Vê của Is-ra-el 
Riêng Người phép lạ làm nên 
! Danh Người thật đáng ngợi khen đời đời. 
Nguyện trên trái đất nơi nơi 
Tràn đầy vinh hiển Chúa Trời LAmenl 
20 Hết lời ca vịnh cầu xin 
Của Đavid thuộc dòng hiền Jessê. 
072 Thánh Vịnh 73(72) 
Giờ thứ 9 
ĐẦU LÀ CHÂN HẠNH PHÚC? 
! Thơ Asaph 
Đành hay với Is-ra-el 
Với người trong sạch Chúa hiền từ thay 
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? Thế mà suýt chân này vấp ngã 
Thiếu chút thôi, tôi đã văng mình. 
3 Lòng ghen những nổi bất bình 
Thấy phường gian ác hiển vinh đắc thời 
+ Chúng không bị cuộc đời đau khổ. 
Thân hình luôn rạng rỡ tốt tươi. 
5 Chẳng hề vất vả như ai 
Chẳng mang án phạt như loài nguời ta. 
° Chúng đeo cổ vòng hoa kiêu ngạo 
Khoác hung tàn như áo phủ thân. 
7 Thói tà như mỡ chấy lan 
Và lòng nham hiểm đầy tràn mưu mô 
° Chúng cười ngạo tung hô sự ác 
Lớn tiếng khuyên lấy sức đè người. 
? Miệng thường xúc phạm trên trời 
Lại gieo mặt đất những lời phao vu. 
!0 Dân đông những đổ xô về chúng: 
Quả cuộc đời đáng sống là đây! 
!! Rằng: “Nào Thiên Chúa có hay? 
Đấng cao cả biết việc này mà ngơ? 
!2 Rõ phường gian ác sờ SỜ 


Ị” 


Vân hăng yên ổn vét vơ bạc vàng 


13 Rửa tay sạch noi đàng công chính. 
Há uống lòng thanh tịnh giữ liên? 


140 


!* Mà sao gian khổ triền miên 
Rõi tôi, hình phạt theo liền sớm hôm? 
5 Nếu tôi cũng nói luôn như họ 
Ắt phản giòng con Chúa, còn đâu! 
1s Găng lòng tìm hiểu lẽ sâu, 
Bao phen mỏi mắt, nhức đầu luống công. 
1 Cho tới buổi vào trong đền Chúa 
Tôi gẫm ngày tận số phường gian. 
!8 Con đường chúng thật dốc trơn 
Chúa xô đẩy chúng tới cơn tan tành. 
9 Ôi! Chúng sẽ hoảng kinh biết mấy! 
Bỗng tiêu đi, ai thấy đều ghê! 
2° Người ta như tỉnh cơn mê 
Ấy hình ảnh chúng, Chúa chê bỏ rồi! 
?! Khi lòng tôi ngậm ngùi chua xót 
Là trí tôi ngu dốt, u mê. 
2 Chúa nhìn tôi có khác chi 
Nhìn con thú vật hiểu gì lẽ khôn! 
23 'Tôi vẫn được ở luôn bên Chúa 
Tay hữu tôi năm giữ bởi Người. 
?2Cn Người chỉ dẫn đường tôi 
Sẽ đem tới cõi sáng ngời vinh quang 
? Dù lên chốn thiên đàng đi nữa 
Tôi được ai hơn Chúa tôi đâu? 
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Cùng Người thân cận mến yêu 
Tôi còn dưới đất, ước ao sự gì? 
2 "[rái tim tôi nát đi có thủa 
Chúa lòng tôi như đá vững bền 
Phần tôi là Chúa sống liên 
Còn phường xa Chúa chết liền tới nơi. 
Vì Chúa diệt những ai phụ Chúa 
28 Hạnh phúc tôi là ở gần Người. 
Chúa là nơi ẩn của tôi 
Để rao truyền việc Chúa Trời muôn năm. 


073 Thánh Vịnh 74(73) 
Giờ thứ 12. 
KHÓC THAN ĐỀN THỜ BỊ PHÁ 
! Thơ Asaph. 
Hõi Chúa, sao bừng bừng thịnh nộ 
Bỏ luôn bầy chiên Chúa chăn nuôi? 
? Hãy xin nhớ lại dân Người! 
Chúa từng mua chuộc từ thời xa xưa. 
Làm dân riêng phần cơ nghiệp Chúa 
Với Sion, núi ngự của Người! 
3 Hãy xin dời bước tới coi 
Đền thiêng bị phá tan rồi, còn đâu! 
+ Tiếng quân địch thét gào vang dội 
Ở nơi xưa dân hội cầu kinh 
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5 Trước đền, như trước của thành 
Chúng treo cò hiệu những hình lạ thay 
5° Như giữa rừng, thẳng tay vung búa 
Các cửa đầy trạm trổ đập tan. 
“ Chúng châm ngọn lửa thiêu tàn 
San bằng nền đất đền mang tên Người. 
5 Các nhà hội khắp nơi bị đốt 
Chúng nhủ lòng: “phá tuốt cho xong!” 
° Tiên tri vắng, hiệu cờ không 
Cực lòng dân biết đợi trông thuở nào? 
!9 Hối Chúa, còn đến bao giờ nữa? 
Kẻ hiếp dân nhục mạ danh Người? 
1! Bởi đầu Chúa rút tay hoài? 
Bàn tay mạnh để áo ngoài che liên? 
12 Vì tự thủa đầu tiên hỡi Chúa 
Người là vua bao độ cứu dân 
!3 Từng làm sóng biến rẽ ngăn 
Đập loài thủy quái dập tan nát đầu. 
!* Lê-vi-a-than nào thoát chết. 
Cũng xác tan bầy tiệc thú rừng! 
!5 Chúa làm suối thác tuôn dâng 
Giòng sông nước lớn bỗng dưng cạn liền 
1s Ngày thuộc Chúa và đêm thuộc Chúa. 
Đặt thái dương tỉnh tú đi về 
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17 Địa cầu ranh giới phân chia 
Làm nên nóng, lạnh, trưa hè chiều đông. 
!8 Xin nhớ lại và trông, hối Chúa 
Kẻ thù đang thóa mạ danh Người! 
! Dân đau khổ chớ quên hoài! 
Hồn chim câu chớ để loài vật tha! 
20 Hãy đoái tới điều xưa giao ước! 
Tổ hung tàn đã chật khắp nơi! 
?! Kẻ oan ức đoái nghe lời 
Cho dân khốn khổ dâng lời ngợi khen 
? Hõi Chúa, hãy đứng lên bênh vực 
Thánh danh Người bị nhục mạ liên 
?3 Bởi phường ngu dại. Chớ quên 
Tiếng gào đảng nghịch vang lên không ngừng. 


074 Thánh Vịnh 75(74) 
Giờ thứ 15 
THIÊN CHÚA SẼ XÉT XỬ CÔNG BÌNH 
! Sưu tập của nhạc sư. Theo điệu “chớ phá hủy” 
Thơ Asaph. 
? Chúng tôi cùng ngợi khen Người 
Cùng dâng, hối Chúa, muôn lời tạ ân. 
Cùng kêu danh Chúa rất gần 
Cùng đem việc lạ Chúa làm kể ra. 
3 “Sẽ tới hạn mà ta định trước 
Xét xử dân rất mực công minh. 


144 


+ Dấu cho trái đất tan tành 
Ta từng vũ trụ tạo thành từ xưa. 
5 Ta bảo kẻ kiêu: chừa kiêu ngạo 
Kẻ ác: đừng cất láo đầu lên. 
° Đừng giơ sừng húc trời trên 
Đừng quen cứng cổ, đừng quen xấc lời!” 
7 Chẳng tự phương đông đoài đem tới 
Chắng do từ rừng núi làm nên! 
° Xét dân, Thiên Chúa cầm quyền 
Kẻ kia hạ xuống, nâng lên kẻ này. 
° Chúa cầm sẵn trong tay cốc rượu 
Có pha nhiều hương liệu cay chua 
Đổ trên trái đất cho vừa: 
Phường gian ác uống chẳng chừa cặn đâu. 
!9 Còn tôi sẽ được rao truyền mãi 
Chúa tổ tiên, ca ngợi không không ngừng. 
1! Đánh phường gian ác gẫy sừng 
Cho người công chính lẫy lừng uy danh. 
075 Thánh Vịnh 76(75) 
CA NGỢI CHÚA OAI HÙNG 


! Sưu tập của nhạc sư.Dùng nhạc cụ bằng dây. 
Thơ Asaph 

? Giòng Duy-Đa từng nghe danh Chúa 
Danh vang-lừng khắp cả dân riêng! 
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3 Trạm Người đặt ở Sa-lem 

Núi Sion đã trở nên nhà Người. 
* Tại đó, Chúa bẻ rời đập nát 

Tên nỏ cùng gươm mác chiến tranh. 
5 Ôi Người rực rỡ uy linh. 

Tuyết-sơn vạn thủa long lanh sánh nào! 
5 Bao chiến sĩ hùng-hào dũng cảm, 

Tay rã rời, khiếp đảm nằm mê! 
“ Uy Chúa Gia-cóp vừa nghe 

Giật mình cả ngựa lẫn xe cứng đời! 
5 Ôi ! uy Chúa thật là đáng sợ! 

AI dám đương trước Chúa lôi đình? 
? Trời trên, án Chúa ban hành 

Địa cầu kinh-hãi nép mình lặng yên. 
!9 Khi Thiên Chúa đứng lên xét xử 

Để cứu dân nghèo khổ khắp nơi 
!! Khắp nơi, ca ngợi vang lời 

Nhân dân sống sót sau hồi thiên-uy. 
!? Hãy khấn nguyện, giữ y lời hứa 

Với Gia-vê là Chúa các ngươi! 

Hãy đem lễ cống dâng Người 

Lân bang đã biết Chúa Trời uy-linhl 
!3 Các vua trần thế phải kinh 

Đấng làm kẻ mạnh thình lình nhụt hơi. 
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076 Thánh Vịnh 77(76) 
DÂN NGƯỜI CHÚA NỠ BỎ CHĂNG? 
Kinh Ban Tối. 


! Sưu tập của nhạc sư Idithum. Thơ Asaph. 
2 Tiếng tôi kêu tới Chúa Trời, 
Tôi kêu tới Chúa, mong Người rủ nghe 
3'Tìm Chúa buổi gian nguy, lo lắng 
Đêm nguyện cầu, giơ thằng tay liên 
Hồn tôi chẳng thể nguôi quên 
+ Tôi hằng nhớ Chúa và rên rỉ hoài. 
Vì suy gẫm, trí tôi sờn mỏi 
” Chúa làm tôi mắt rõi thâu đêm. 
Tâm tư bối rối bao niềm 
Nói ra chăng được, nín im chẳng đành. 
6 Tôi gợi nhớ những hình ảnh trước 
Những tháng ngày xa lắc thủa xưa. 
7 Lòng thầm hát lại lời thơ 
Trong đêm mình những ngẩn ngơ hỏi mình: 
° Có phải Chúa dút tình từ bỏ 
Chăng gia ân tới thủa đời đời? 
? Nguồn thương của Chúa cạn rồi? 
Tuyệt đường hậu thế những lời hứa xưa? 
19 Hay Chúa đã lòng từ quên bằng 
Cơn giận đầy, chẳng khứng xót xa. 
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11 Tôi rằng: “Đau khổ cho ta: 
Cánh tay hữu Chúa đã ra khác rồi!” 
12 Tôi nhớ lại xưa thời oanh liệt 
Chúa đã làm bao việc lớn lao. 
13 Và bao sự lạ trước sau 
Tôi thầm nhủ lại từ đầu để suy. 
!* Hỡi Chúa, đường Chúa đi rất thánh 
Có thần nào dám sánh Chúa tôi? 
!› Làm nên phép lạ riêng Người 
Tỏ cho các nước trên đời biết uy 
!° Tay Chúa đã cứu nguy dân Chúa 
Con giòng Gia-cóp họ Gio-xe 
17 Biển từng thấy Chúa Gia-Vê 
Biến từng kinh hãi rút về sóng sâu 
Các vực thắm thảy đều run sợ 
!8 Thác nước trời tuôn đổ từ trên 
Trong mây nghe sấm vang rền 
Khắp trời, Chúa bắn mũi tên bay cùng. 
19 Tiếng sét nổ ầm trong gió lốc 
Muôn chớp loè sáng rực bốn phương. 
Giật mình trái đất kinh hoàng 
20 Biến sâu sóng cả thành đường Chúa đi 
Và chẳng để chút chi dấu gót 
?! Chúa dẫn dân như một đoàn chiên 
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Bởi bàn tay của anh em 
A-Ron cùng với Mai-sen đứng đầu. 


077 Thánh Vịnh 78(77) 

Ngày Thứ 6. 

Kinh Ban Mai.Giờ thứ 1. 

VÀI TRANG LỊCH SỬ DÂN RIÊNG 


! Thơ Asaph. 
Dân ta hỡi, nghe ta truyền dạy 
Đón lời ta, nên hãy lắng tai 
? Dụ ngôn ta giảng cho đời 
Tỏ điều kín nhiệm những thời xa xưa. 
3 Những việc trước, ông cha kể lại 
Chúng ta từng nghe mãi thuộc lầu 
+ Cùng đem thuật với đời sau 
Để cho con cháu dài lâu được tường. 
Bao chiến thắng lẫy lừng của Chúa 
Cùng bao lâu phép lạ làm nên 
5 Giòng Gia-cóp Chúa đã truyền 
Đặt ra luật lệ dân riêng tuân hành 
Tổ tiên theo đã thành quen thói 
Cứ cha truyền con nối dậy nhau 
5 Đời trước kể lại đời sau 
Trước sau không một đời nào lãng quên 
“ Các việc lạ làm nên bởi Chúa 
Hầu vững tâm cậy ở nơi Người. 
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Giới răn của Chúa hằng noi 
° Để con cháu chẳng như thời ông cha 
Chắng bắt chước đời xưa phản loạn 
Những cứng đầu trêu giận Chúa liên. 
Nhẹ lòng nhẹ dạ đã quen 
Tinh thần đối Chúa: trung kiên chẳng bền. 
° E-pha-im giòng chuyên bắn nỏ 
Ngày giao tranh đã trở quay lưng. 
!9 Điều giao ước, dám xem thường 
Con đường luật Chúa chẳng màng noi chân 


!! Họ quên bằng hoàn toàn chẳng nhớ 
Việc tầy trời tổ phụ hằng trông 
12 Chúa làm bao sự lạ lùng 
Ở miền Ai-Cập, cánh đồng Ta-Ni 
!3 Rẽ biển thành lối đi dân chúng 
Giữ sóng côn đứng sững như đê. 
!* Ban ngày mây trụ hướng che 
Ban đêm toả sáng tư bề dẫn soi 
15 Giữa sa mạc xẻ đôi khối đá 
Nước tràn đầy dân thỏa khát khao. 
!s Chúa làm suối thác bỗng đâu 
Từ trong vách đá, ào ào đổ tuôn! 
1 Nơi đồng vắng dân còn nổi loạn 
Đấng Tối Cao, trêu giận càng thêm 
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!8 Lòng toan thử phép Chúa thiêng 
Của ăn vừa ý thích riêng lại đòi. 
!* Xúc phạm đến Chúa Trời dân nói: 
“Chúa có chăng đủ mọi phép quyền? 
Dễ đâu sa mạc giữa miền 
Bàn ăn bỗng chốc dựng nên sẵn sàng. 
2? Kìa phép Chúa đã từng đánh đá 
Khiến suối tuôn thác đổ tràn lan. 
Nhưng còn thịt với bánh ăn, 
Phỏng Người sắm được cho dân Người dùng?” 
?! Chúa nghe tiếng nổi bừng thịnh nộ 
Lửa lôi đình trút đổ dân riêng 
? Lòng không tin tưởng Chúa thiêng 
Nơi ơn cứu giúp, không niềm cậy trông. 
? Nhưng mây thắm từng không vâng lệnh 
Thiên Chúa truyền mở cánh thiên môn 
2 Bánh trời như trận mưa tuôn 
Man-na nuôi cả hằng muôn miệng người 
2 Bánh thiên thần người đời được hưởng 
Chúa ban cho vô lượng, vô ngần! 
2° Lại làm nổi gió đông-nam 
” Như mưa đổ xuống muôn vàn thịt tươi. 
Nhiều như thể bụi trời, cát biến 
Đàn chim đâu bay đến, sa đều 
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28 Chúa làm rơi kể biết bao 

Chất chồng khắp trại, quanh lều toàn dân. 
2 Toàn dân được của ăn rả rích 

Chúa chiều theo ý thích dân Người! 
3% Lòng thèm chưa đã chưa nguôi 

Miệng đầy còn nuốt chưa rồi miếng ngon. 
3! Cơn giận Chúa bỗng đồn đổ xuống 

Họ thoả lòng ăn uống chưa yên! 

Cùng trai tráng Is-ra-el 

Lớp người mạnh nhất ngã liền chết tươi! 
3 Dân dù thế vẫn hoài giở chứng 

Phép lạ Người chẳng vững niềm tin! 
33 Chúa thiêu đời họ đột nhiên 

Tháng năm tan biến một phen hãi hùng 
3 BỊ sát hại quay lòng về Chúa 

Lại tìm Người, họ nhớ từ xưa. 
3 Chúa là núi đá nương nhờ 

Đấng Cao-Cả, cứu chuộc cho dân Người 
3s Nhưng họ chỉ đầu môi chót lưỡi 

Miệng phỉnh phờ, lừa dối Chúa thôi. 
3 Lòng không quả quyết theo Người 

Bởi không tin tưởng nơi lời ước-g1ao. 
38 Song Thiên Chúa lòng giầu thương xót 

Xóa tội dân, dẹp bót lôi đình 
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Người không nỡ phá tan tành 

Nên hằng nén nỗi bất-bình cho nguôi. 
39 Người nhớ họ vốn loài xác thịt 

Một làn hơi thoảng hết là tan! 
10 Bao phen bãi vắng đồng hoang 

Họ từng phản nghịch trêu gan Chúa trời. 
+! Chúa Is-ra-el ngôi chí-thánh 

Phải cực lòng vì chính dân riêng. 
# Họ quên quyền phép Chúa thiêng 

Quên ngày Chúa cứu khỏi miền làm tôi. 
# Bao sự lạ dưới trời Ai-Cập 

Đồng Ta-Ni tràn ngập uy linhl 
+ Kẻ thù sao uống cho đành? 

Nước sông, nước suối trở thành máu tươi. 
Chúa để chúng bị ruồi trâu đốt 

Ếch nhái đầy, nhà ngột hơi tanh. 
16 Cào cào châu chấu tung hoành 

Ruộng đồng bỗng sạch sành sanh mùa màng. 
# Giàn nho bị kinh hoàng mưa đá 

Hạt nặng nề phá cả hàng sung. 
“ Khắp miền bệnh dịch hành hung. 

Trăm muôn súc vật đùng đùng ngã lăn. 
1 Lửa giận Chúa tràn lan đổ xuống 

Chúng điên-cuồng, kinh khủng lo-âu. 
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Sứ thần tai họa đông saol 
Theo cơn thịnh nộ, rắc gieo hãi-hùng! 


”0 Sinh mạng chúng, Chúa không dung thứ 
Dịch hạch truyền khắp xứ, gieo tang. 
51 Tỉnh hoa dòng-giống họ Cam 
Khắp Ai-Cập, các trưởng nam diệt trừ! 
5 Bàn tay Chúa dẫn đưa dân Chúa 
Như bầy chiên qua giữa đồng hoang. 
"3 Không điều lo sợ, hoang mang 
Quân thù theo đuổi, trùng dương chôn vùi! 


+ Người đem họ tới nơi đất thánh 

Núi chiếm do tay mạnh Chúa Trời. 
55 Đuổi bao dân ngoại chạy dài 

Đo dây chia xứ làm nơi đất phần. 

Các dòng họ của dân-riêng Chúa 

Được ở yên nhà cửa bên lâu. 
5s Thế mà dân lại cứng đầu 

Chăng tuân luật Chúa tối-cao dậy truyền. 
5 Lại trở nghịch, giống ¡in đời trước 

Như cánh cung quay ngược phản Người. 
"8 Bệ cao thờ tượng đầy nơi 

Họ trêu cơn giận Chúa Trời nổi ghen. 


"9 Chúa nghe hết, càng thêm thịnh-nộ 
Thêm đầy lòng ghét bỏ dân riêng. 
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s0 Đền Si-Lô chăng đoái nhìn 
Tới nơi trước Chúa ở liền chúng dân. 
5! Hòm-bia-thánh để quân địch bắt 
Ủy thiêng cầm đất giặc còn đâu! 
52 Mặc dân ngã dưới gươm đao 
Chúa từng tức giận xiết bao dân Người! 
53 Binh lửa nuốt đời trai niên thiếu 
Gái đồng trinh bặt điệu vu-quy. 
5 Hàng tư tế chết thảm thê 
Khiếp kinh vợ goá không hề khóc than. 
5 Nhưng Thiên Chúa bất thần tỉnh giấc! 
Như tướng hùng chọt thức cơn say 
56 Đánh quân thù giập lưng ngay. 
Nghìn thu khiến chúng còn đầy hổ ngươi. 
5“ Nhà Gio-5e bị Người chê bỏ 
Chẳng chọn dùng dòng họ Ê-Pha. 
68 Người ưng chọn họ Duy-ĐÐa 
Núi người ưa thích chính là Si-on. 
59 Trên đó, Chúa xây luôn đền thánh 
Cao như trời, vững sánh đất sâu. 
(Đất trời, Chúa dựng bền lâu) 
7? Chúa tìm Đa-vít ở sau đàn cừu. 


Đầy tớ Chúa được kêu được chọn 
”! Bỏ bầy chiên, bỏ chốn chuồng chiên. 
Để chăn dắt Is-ra-el 
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Là phần sản nghiệp dân riêng Chúa trời. 
7? Và dân được người tài chăn dắt 
Với tấm lòng ngay thật khôn ngoan. 


078 Thánh Vịnh 79(78) 
Giờ thứ 3. 
XIN CHÚA THƯƠNG XÓT ĐỀN THỜ 
VÀ DÂN CHÚA 
! Thơ Asaph 
Dân ngoại đạo, Chúa ôi, đã đến 
Cơ nghiệp người, xâm chiếm đất đai. 
Làm nhơ đền thánh Chúa Trời 
Kinh thành phá hủy thành nơi hoang tàn. 
2 Bầy tôi trung, những dân con Chúa 
Bị quăng thây khắp xó, khắp nơi. 
Bị phơi xương thịt làm mồi. 
Cho muông rừng với chim trời tranh nhau. 
3 Như nuớóc đổ, máu đào lênh láng 
Chẩy quanh thành, mai táng không ail 
+ Chúng tôi còn phải nghe lời 
Cười chê, sỉ vả của người lân bang 
” Chúa giận mãi sao đang, hỡi Chúal 
Lòng ghen còn bốc lửa bao thôi? 
5 Hãy tuôn cơn thịnh nộ Người 
Xuống dân chẳng biết Chúa Trời là ai! 
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Những dân nước chẳng hoài kêu khấn 
Thánh danh Người, còn phạm uy thiêng 
7 Còn thôn tính Is-ra-el 
Phá hoang đến cả đền thiêng của Người! 
° Quên lầm lỗi các đời tổ phụ 
Xin Chúa mau cởi mở lòng thương 
Chúng tôi kiệt sức quá chừng 
? Xin Người bênh đỡ cho lừng vĩnh danh 
Vì danh Chúa, rộng tình tha thứ 
Xóa tội khiên, cứu chữa dân Người. 
!9 Để chi dân ngoại buông lời 
Mia mai: “Nào Đức Chúa Trời chúng đâu?” 
Làm đổ máu của bao tôi Chúa, 
Các dân kia phải trả mạng đền 
Xin cho báo phục nhãn tiền 
Để dân riêng Chúa thỏa nhìn một phen 
11 Kẻ bị hãm, kêu rên đợi chết 
Xin đoái nghe, cứu hết ra ngoài 
Bởi tay quyền phép Chúa Trời 
!2 Lại làm rơi xuống những người lân bang 
Giữa tim chúng bẩy lần xỉ nhục 
Chúng cả gan từng xúc phạm Người. 
13 Còn dân riêng Chúa chúng tôi 
Là bầy chiên được Chúa Trời dắt chăn 
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Sẽ cùng cảm tạ ân thâm 
Lời ca ngợi Chúa muôn năm rao truyền. 


079 Thánh Vịnh 80(79) 
Giờ thứ 9 
XIN CỨU VẤN ISRAEL! 
! Sưu tập của nhạc sư. 
Theo điệu “bông huệ chứng cớ”. Thơ Asaph 


? Đấng chăn đắt Is-ra-el 
Dẫn đưa Gio-Xép bầy chiên khác nào 
Hỡi Đấng ngự trên cao thần thánh 
Hãy nghe lời, giãi ánh uy linh. 
3 Cho đòng dõi Ép-Pha-Inh 
Ma-na-xê, Ben-gia-minh được nhờ 
Hãy đánh thức uy xưa hùng dũng 
Tới giúp dân, để chống quân thù 
+ Chúa muôn binh hãy hộ phù 
Thiên nhan giãi ánh, cứu cho dân Người! 
? Hõi Gia-Vê, sao hoài giận mãi 
Tiếng kêu cầu chẳng đoái thương nghe. 
5 Để dân nuốt lệ tràn trê 
7 Lân bang, thù địch cười chê đủ trò. 
8 Chúa muôn binh hãy hộ phù 
Thiên nhan giãi ánh cứu cho dân Người! 
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? Nhổ cây nho dưới trời Ai-Cập 

Đuổi chư dân lấy đất vun trồng 
!9 Chúa làm mặt trước trống không 

Cho cây bén rễ lan cùng đất đai! 
!1 Bóng lá toả khắp đồi núi rợp 

Nhánh bao trùm muôn đọt bá hương. 
!2 Chôồi vươn tới bể Địa-Irung 

Tới sông Ơ-Phát, cành buông rườm rà 
!3 Chúa nỡ phá rào kia đổ nát 

Khách qua đường lấy, bứt tự dol 
!* Heo rừng mặc sức dày vò 

Thú đồng dẫm xéo xô bồ bởi đâu? 
!5 Chúa muôn binh hãy mau trở lại 

Tự trời cao, hãy đoái nhìn coi. 
1s Thăm vườn nho cũ, vun bồi 

Gốc giàn nho chính tay Người trồng xưa 
1 Chúng nỡ đốt như là rác bẩn 

Nộ khí Người thiêu tận chúng thôi! 
!8 Nguyện tay Chúa ở cùng người 

Con người tay hữu Chúa Trời chọn riêng. 
! Chúng tôi sẽ ở liền bên Chúa 

Chắng bao giờ xa nữa, Chúa ôi! 

Xin ban sự sống phục hồi 

Để dân kêu thấu tên Người muôn thu. 
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2° Chúa muôn binh hãy hộ phù 
Thiên nhan giãi ánh, cứu cho dân Người! 


080 Thánh Vịnh 81(80) 
NHÂN DỊP LỄ TRẠI 


! Sưu tập của nhạc sư. Theo điệu dân thành Geth. 
Thơ Asaph. 

2 Is-ra-el hãy reo mừng 
Danh Chúa Gia-Cóp, sức hùng dân tai 


3 Hãy cùng xướng bài ca êm dịu 
Nổi trống cơm, hòa điệu sắt cầm. 
+ Thổi kèn mừng tháng đầu năm 
Mừng ngày lễ đúng trăng rằm tròn gương 
5 Đấy luật Chúa buộc giòng Gia-Cóp 
5 Js-ra-el đã thuộc lâu đời 
Gio-S5e nhận chứng cớ Người 
Khi miền Ai-Cập, Chúa Trời ra uy 
Tôi vừa lắng tiếng nghe khác lạ: 
 “Gánh đè vai ta bỏ cho dân 
Lại cho quăng giỏ tay cầm 
8 Nghe kêu oan khổ, ân cần cứu qua. 
Cơn sấm sét, lời ta đáp lại 
Trận thử lòng nước suối Mê-Ba. 
? Đây lần cảnh cáo thiết tha: 
Hỡõi dân ta, hãy nghe ta, chớ gì! 
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!9 Thần dân ngoại, chớ đi thờ nhảm! 
Ta Gia-Vê, Chúa dẫn các ngươi 
1! Khỏi miền Ai-Cập làm tôi 
Há miệng cho rộng, ta thời ban no. 
!2 Dân ta đã làm ngơ, giả điếc 
Nghe tiếng ta, chẳng thiết phục tòng. 
13 Ta đành mặc họ cứng lòng 
Bước đi theo ý thong dong dẫn đường 
! Ôi! dân ta đã từng nghe tỏ 
Noi lối ta, chẳng bỏ lời ta 
! Bàn tay ta sẽ trở qua 
Quân thù chỉ một giây là diệt tan! 
! Kẻ ghét sẽ cầu thân nịnh bợ 
Còn khiếp uy đến thủa đời đời 
Dân ta, ta sẽ chăn nuôi 
Mỡ đồng, mật núi, thánh thơi no đầy!” 
081 Thánh Vịnh 82(81) 
LÊN ÁN CÁC QUAN TOÀ BẤT CÔNG. 
! Thơ Asaph. 
Thiên Chúa đương hội thiên triều 
Đứng lên phán xét giữa nhiều thần linh 
2 Còn bao thủa, cứ bênh kẻ dữ 
Các người còn phân xử bất công? 
3 Hãy bênh lẽ kẻ khốn cùng. 
Kẻ mồ côi, kẻ trong vùng gian lao 


1ó1 


+ Hãy cứu kẻ tiền nghèo sức mọn 
Thoát khỏi tay những bọn cường quyền“. 
” Nhưng không hiểu biết đường nên 
Chúng càng dấn bước trong đêm tối mò. 
Gây bao cảnh đổ xô tan nát 
Cả tảng nền trái đất lung lay! 
5 Ta từng nói: “Các ngươi đây 
Con ngôi cao cả, sánh ngay bậc thần. 
7 Dù vậy, nhưng người trần phải chết 
Như ông hoàng mất hết ngôi cao 
Các ngươi cũng sẽ đổ nhào 
Các ngưoi sẽ chết như bao con người”. 
° Xin đứng dậy, Chúa ôi, xét xử 
Toàn thế gian thuộc chủ-quyền Người! 


082 Thánh Vịnh 83(82) 
CHỒNG LẠI CÁC DÂN MƯU HẠI ISRAEL 


! Thánh ca.Thơ Asaph. 

2 Chúa ôi, xin chớ làm thinh 
Ở yên lặng mãi sao đành, Chúa ôi! 

3 Kìa quân định khắp nơi náo động 
Chúng cất đầu lên chống Chúa tôi. 

+ Chúng âm mưu hại dân Người 
Rằng: “Ta hãy tới diệt nòi giống kia. 
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Các dân khỏi nhớ chi tên chúng 
Is-ra-el tuyệt chủng trên đời!” 
5 Một lòng chống lại Chúa tôi 
Bao dân cam kết thê bồi cùng nhaul 
7 Nào Ê-Đông lại nào Mô-Áp 
Is-ma-el toa rập Ha-ga 
8 Nào A-ma-lech, Giê-ba 
Am-Môn, Phy-Lich cùng là dân Tya 
? Cả At-Suya kéo bè theo nốt 
Giúp cháu con họ Lốt một tay. 
!9 Xin Chúa trừng trị đảng này 
Như Ma-Đăng với lũ bầy Si-Ra 
1! Quân Gia-Ranh bị thua tan tác 
Miền Ăng-Đô, giòng thác Si-Đông 
Thịt tan xương nát khắp vùng 
Đã thành phân bón lúa đồng tốt tươi. 
12 Vua tướng chúng, xin Người hủy diệt 
Như Zép và Ô-Rép thủa xưa 
Như Giê-Bê, Sán-Mư-Na 
!3 Chúng rằng: “Đền Chúa thuộc ta phen này!” 
!* Hõối Chúa, như rơm bay gió cuốn, 
Như lá tung quay lộn không ngừng 
!5 Như luông lửa cháy núi rừng 
!° Cơn dông Chúa đuổi kiệt cùng chúng đi! 
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Khiến chúng phải run vì kinh hãi 
! Khắp mặt mày đầy nỗi hổ ngươi. 
Để cho chúng kiếm danh Người 
Tìm cầu danh Đức Chúa Trời, Chúa ôi! 
!8 Xin khiến chúng rụng rời khiếp sợ 
Phải thẹn thùng xấu hổ đời đời. 
!° Để cho chúng biết riêng Người 
Gia-Vê, Chúa cả khắp nơi hoàn cầu 


083 Thánh Vịnh 84(83) 
Giờ thứ 12 
BÀI CA VIẾNG ĐỀN 
! Sưu tập của nhạc sư. Theo điệu đàn thành Geth 
Thơ con cháu Coré. 
? Hõi Thiên Chúa các đạo quân 
Đền đài Chúa ngự muôn phần đáng yêu! 
3 Hồn mòn mỏi khát khao tưởng nhớ 
Tới những gian đền ngự Chúa tôi 
Hướng về Chúa sống đời đời 
Toàn thân tôi muốn reo vưi với lòng. 
+ Loài én sẻ núp trong đền Chúa 
Cũng có nơi làm tổ nuôi con 
Hõi Người là Chúa chí tôn 
Là vua tôi nữa, Chúa muôn binh hùng! 
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5 Phúc thay kẻ ở trong đền Chúa. 
Được hát lời cảm tạ liên liên 
5° Phúc thay kẻ chuộng lên đền 
Cậy vào sức mạnh niềm tin Chúa trời. 
“ Miền khô cạn, qua nơi Lũng Khóc 
Họ khiến đầy suối nước vui tươi. 
8 Mưa thu ơn tưới tự trời 
Bước chân thêm mạnh, vượt đồi thêm cao 


Tới Si-on được chầu nhan Chúa: 

? “Chúa muôn binh nghe tỏ lời tôi. 
Chúa Gia-Cóp hãy lắng tai 

!9 Chúa là mộc đỡ dân Người, Chúa ôi 
Hãy đoái xem đấng Người phong chức. 
Nhìn mặt ngôi Chúa xức dầu cho!” 

!! Ví đem đánh giá mà so 
Một ngày đền Chúa, ba thu chẳng tầy! 
Tôi thích đứng ăn mày ngưỡng cửa 
Của đền Người hơn ở nhà sang 
Của phường gian ác bởi chưng 

!2 Thành che, mộc chăn ai bằng Chúa đâu! 
Chúa lại ban đồi dào vinh phúc 
Chẳng tiếc chỉ ơn lộc người lành. 

13 Gia-Vê, hối Chúa muôn binh 
Phúc thay ai kẻ cậy danh thánh Người! 


165 


084 Thánh Vịnh 85(84) 
NGUYỆN XIN HOÀ BÌNH 


! Sưu tập của nhạc sư. Thơ con cháu Coré. 
2 Chúa đã thương đất Người, hỡi Chúa 
Cho giòng Gia-Cóp trở về đây. 
3 Bấy lâu dân chịu tù đầy 
Bao nhiêu tội lỗi ngày rầy Chúa tha. 
+ Cơn thịnh nộ cho qua hết thảy 
Dẹp lôi đình, sự quấy lấp che. 
5 Xin gây dựng lại dân về 
Cứu dân, hỡi Chúa, chấp gì chúng tôi! 
° Há Chúa nỡ đời đời giận mãi? 
7 Phải chính Người đem lại hoàn sinh? 
° Cho dân vui thỏa Chúa mình 
Hãy ban cứu rỗi tỏ tình thương yêu. 
° Tôi lắng nghe này điều Chúa phán: 
Sự hòa bình đưa đến dân riêng 
Những tôi trung, những bạn hiền 
Hãy đem tâm tưởng hướng lên Chúa Trời. 
19 Sự cứu rỗi gần ai sợ Chúa 
Dấu uy linh sẽ trở về đây 
1! Cho Ân gặp Nghĩa tràn đầy 
Cho Bình-An được siết tay Công-Bình 
!2 Mầm trung tín nấy sinh dưới đất 
Đức công bình rõi mắt từ cao 
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!3 Chúa ban hạnh phúc đồi dào 
Đất đai cũng nở hoa mâu tốt tươi. 
!* Đức công mở lối Chúa trời. 
Hoà bình noi dấu chân Người, theo sau. 


085 Thánh Vịnh 86(85) 
LỜI NGUYỆN TRONG CƠN THỨ THÁCH 
!Lời nguyện của Đavid. 
Xin đoái nhận lời tôi, hối Chúa 
Bởi vì tôi khốn khổ, nghèo hèn. 
2 Hồn tôi xin Chúa giữ gìn 
Cứu đầy tớ Chúa hằng tin mến Người. 
3 Xin thương tôi, Chúa Trời tôi hối 
Suốt ngày kêu, tôi gọi tên Người. 
+ Tôi nâng hồn tới Chúa tôi 
Xin ban đầy tớ niềm vui thỏa lòng. 
° Chúa là Đấng khoan dung, từ thiện 
Đầy lòng thương kẻ nguyện cầu Người 
5 Chúa ôi! Xin hãy lắng tai 
Nghe lời than thở, tiếng tôi van nài. 
7 Tôi kêu Chúa trong hồi điêu đứng 
Vì Chúa tôi vẫn khứng nhận lời. 
° Thần nào dám sánh Chúa tôi? 


Việc nào sánh việc tay Người làm nên? 
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? Các dân ngoại các miền sẽ tới 
Lạy thờ Người, ca ngợi thánh danh. 
!9 Bởi vì ngôi cả phép linh 
Chúa là Thiên Chúa chỉ mình Chúa thôi! 
1 Xin dạy tôi lối Người, hỡi Chúa 
Đưa bước tôi, một dạ trung thành. 
Cho tôi đặt hết tâm tình 
Vào điều kính sợ thánh danh Chúa trời. 
!2 Tôi muôn đội ơn Người, hối Chúa 
Thánh danh Người, muôn thủa ngợi khen. 
3 Đã thương quá đỗi tôi hèn 
Cứu hồn thoát khỏi đáy miền âm ty! 
14 Chúa ôi! Cả một bè kiêu ngạo 
Toàn những quân tàn bạo chống tôi 
Rõi theo, chực giết tôi hoài. 
Chúng không có kể Chúa Trời vào đâu! 
!5 Nhưng hỡi Chúa, Người giầu thương xót 
Đầy mến yêu, chân thật hiền từ. 
Chẳng mau nổi giận bao giờ 
1° Xin Người hãy đoái thương cho phận này! 
Ban tôi tớ được đầy sức lực 
Cứu con trai nữ bộc của Người. 
1 Tỏ ra dấu lạ thương tôi 
Cho quân thù thấy, hổ ngươi, ngỡ ngàng 
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Chúng hay: tôi được tỏ tường 
Chúa hằng an ủi, Chúa hằng chở che. 


086 Thánh Vịnh 87(86) 
THÀNH SION, MẸ CÁC DÂN TỘC 


! Thơ con cháu Coré 
Trên núi thánh Chúa Trời đã đặt, 
Nền thánh thành Chúa rất mến yêu. 
? Cửa 5i-On, Chúa chuộng nhiều 
Hơn toàn Gia-Cóp biết bao ngôi đền! 
3 Hõi thành Chúa, ngươi thêm rực rỡ 
Bởi lời Người tuyên bố vẻ vang: 
+ “Kia Ra-Ha với Bách-Lăng 
Ta đều tính kể như vùng biết ta. 
Tya, Phi-Lích, Ê-Thia cũng vậy, 
Rằng: người kia chốn ấy sinh ra. 
Còn Si-On, khắp gần xa 
Thảy đều kêu “mẹ“nhận là nơi sinh” 
5 Và Người đã xây thành vững chắc 
Đấng Tối-Cao, danh Đức Gia-Vê. 
5 Sổ dân các nước, Người phê: 
“Tên này sinh quán thành kia mới là” 
7 Cả ban vũ nhạc đồng ca: 
“Bao nguồn mạch cũng chảy ra nơi thành!” 
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087 Thánh Vịnh 88 (87) 
Kinh Ban Tối. 
LỜI NGUYỆN KẺ TẬT PHONG. 


! Ca vịnh. Sưu tập của nhạc sư, 
của các con cháu Coré. 
Để hát theo điệu thảm. 
Bài suy gẫm của Héman thổ dân Ezrahite. 
? Đức Gia-Vê, Chúa Trời tôi hỡi 
Suốt đêm ngày kêu gọi rỉ rên. 
3 Lời tôi mong thấu Chúa trên 
Tiếng tôi nức nở tới bên tai Người. 
# Bao đau khổ hồn tôi chứa chất, 
Mạng sống tôi kề sát âm ty. 
5 Thân vùi dưới huyệt khác chi 
Đời tôi hết kể còn gì nữa đâu! 
5 Bị tách biệt như bao kẻ chết 
Xác bao người bị giết, mồ che 
Họ từng bị Chúa quên đi 
Họ rời tay Chúa phù trì sinh lĩnh. 
7 Đáy huyệt thắm, tôi đành Chúa bỏ 
Chìm vực sâu, ngàn thủa u minh 
° Chúa tuôn trút hết lôi đình 
Đổ bao sóng giận trên mình tôi luôn. 
° Khiến bạn hữu chẳng bưồn trông ngó 
Họ tởm kinh, ghê sợ tôi rồi 


170 


Tù giam hết thể ra ngoài 
19 Xót thân đầy đọa, lệ trôi, mắt mòn 
Tôi kêu gọi Chúa luôn chẳng ngớt 
Giơ hai tay, ngửa mặt lên trời 
!!' Chúa đâu cứu kẻ qua đời 
Bóng ma nào chỗi đanh Người ngợi khen? 
!2 Lòng nhân Chúa, ai tuyên dưới mộ? 
Sự chân thành, phép lạ làm nên 
'3 Đức công chính Chúa ai truyền 
Nơi miền tăm tối lãng quên bao giờ? 
! Thế mà tôi ngay từ sáng sớm, 
Tiếng kêu cầu, đã đón Chúa tôi. 
!5 Chúa sao nỡ đuổi xua hoài 
Hồn tôi xa cách, mặt Người dấu che. 
!° Mang bệnh hoạn từ khi bé dại 
Trải kinh hoàng, hấp hối càng suy. 
1 Lôi đình Chúa những ra uy 
Muôn lần run hãi, còn gì thân tôi! 
' Cơn khủng khiếp luôn hồi bao phủ 
Dập vùi tôi, đồn đổ phong ba. 
! Người thân Chúa khiến lìa xa 
Quanh tôi bầu bạn chỉ là...tối tăm! 
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088 Thánh Vịnh 89(88) 
Giờ thứ 15 
XIN CHO KHÔI PHỤC NHÀ DAVID 


! Bài suy gẫm của Ethan, người Ezrahite. 
? Tôi ca ngợi lòng nhân từ Chúa 
Đức tín thành, muôn thủa xưng khen. 
3 Bởi lời xưa Chúa đã tuyên: 
“Ta xây Nhân, Tín vững trên tầng trời. 
+ “Ta đã chọn được người liên kết 
Đã thề cùng Đavid, bầy tôi: 
5 “Vì ngươi, ta dựng nên ngôi 
Lại cho truyền mãi đời đời cháu con.” 
5 Nơi thượng giới, hội muôn thần thánh 
Cùng tung hô niềm tín, phép mầu. 
7 Khắp tầng mây thăm trời cao 
Có thần nào sánh kịp đâu Chúa Trời? 
5 Các thần thánh chầu Người, kính sợ 
Chúa uy-linh cao cả ai bì? 
? Chúa muôn binh hỡi, Gia-Vê 
Ân thiêng, đức tín hằng đi phò Người! 
!9 Chính Người trị biến khơi kiêu ngạo 
Từng đẹp yên sóng bão tràn đầy. 
1! Chém loài thuỷ-quái xẻ thây 
Phá tan quân địch bởi tay mạnh Người. 
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12 Đất thuộc Chúa và trời thuộc Chúa 
Người dựng nên vũ trụ muôn loài. 

!3 Bắc nam nghe biết danh Người 
Tha-Bo, Hét-Mộ, núi đồi reo vang. 


! Tay mạnh Chúa lẫy lừng, khôn xiết 
Cánh hữu Người oanh liệt ai đương? 
!5 Trên công chính dựng ngai vàng 
Cho Ân với Tín mở đàng trước vua. 
!s Phúc thay nước tung hô danh Chúa 
Ánh thiên nhan soi tỏ đường lành 
1 Tháng ngày mừng rỡ thánh danh 
Trong công-chính Chúa, khoe mình vẻ vang. 
!8 Chính Chúa, sự hùng-cường rực-rỡ 
Đã đề cao uy vũ chúng tôi. 
! Chúa là Đấng Thánh dân Người 
Ban khiên che chở, truyền ngôi trị vì 
2° Chúa từng phán trong khi mặc khải 
Ánh siêu nhiên giãi tới tôi hiền: 
“Ta ban dũng sĩ triều-thiên 
Đặt người lê-thứ lên trên ngai vàng. 
?!''Iìm David trong hàng tôi tá, 
Lấy dầu thiêng ta đã xức cho. 
Tay ta còn vững hộ phù 
Cho người sức mạnh, cơ đồ làm nên 


d/Ộ 


?3 Kẻ gian ác khôn tìm hành hạ 
Kẻ đối phương chăng khá lọc lừa. 
2 Và bao đảng nghịch quân thù, 
Vì người, ta sẽ diệt trừ, phá tan. 
? Ta cho tựa lòng nhân, đức tín 
Nhờ danh Ta, bước tiến oai hùng. 
? Quyền người lan khắp tây đông 
Bao la mặt biển, dòng sông rộng dài 
Z Người sẽ gọi: Cha tôi, Chúa hỡi! 
Thành đá hằng cứu rỗi của tôi! 
2# Và ta, con trưởng đặt người 
Lên ngôi cao cả các ngôi vương hầu 
? 'Ta sẽ trọn lòng yêu mãi mãi 
Lời ước giao giữ tới đời đời. 
30 Cháu con người sẽ truyền ngôi 
Tháng năm cùng với từng trời dài lâu. 
3! Nếu con cháu ngày sau chẳng giữ 
LỀ luật ta, chê bỏ giới răn 
3 Đi đường tội lỗi lạc lầm 
33 Thì Ta sửa phạt sẽ cầm đến roi. 
Nhưng Ta chẳng quên lời giao ước 
35 Chẳng cùng người nỡ đứt tình yêu. 
Giữ nguyên Ân, Tín mọi điều 
3 Câu thề miệng thánh lẽ nào điêu ngoal 
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Không, Ta chẳng dối lừa David 
3 Dòng đõi người chăng hết truyền ngôi 
38 Bền lâu nhật nguyệt đời đời 

Đấng trên mây thẳm chứng lời không sai”. 
” Thế mà lại Chúa tôi từ bỏ 

Nổi giận cùng đấng Chúa xức đầu 
4° Quên cùng tôi cũ ước ø1ao 

Để quăng xuống đất cả triều-thiên xưa. 
+! Chúa đã để phá hư thành-quách 

Đồn lũy tan, đá gạch tơi-bời. 
# Khách qua đường mặc cướp hôi 

Lân bang chửi bới những lời đẳng cay. 
+ Chúa đã nhấc cao tay thù địch 

Đã làm cho đảng nghịch mừng vui. 
 Gươm người, Chúa khiến gẫy rơi 

Chúa không giúp sức trong hồi giao binh. 
* Ngôi rực rỡ đã đành bị mất 

Ngai huy hoàng dưới đất đổ rơi. 
4 Ngày xanh Chúa rút vắn rồi 

Lại đeo sỉ nhục đầy người cho vual 
# Chúa ẩn đến bao giờ hối Chúa? 

Cơn giận kia như lửa cháy hoài? 
*8 Xin Người thương nhớ đến tôi 

Hư không, chớp nhoáng một đời người tal 


Mê 


Ai sống mãi không già, không chết? 
Hái tử thần phân biệt ai đâu? 
”0 Đâu niềm thương mến ban đầu? 
Chúa cùng ĐÐavid thề câu tín-thành? 
”! Xin nhớ lại, thương tình, hối Chúa. 
Nỗi nhục nhăn tủi hổ bầy tôi 
Tôi mang canh cánh bên người 
Những điều sỉ nhục dân ngoài khinh khi. 
” Kẻ thù Chúa cười chê, bỉ báng 
Cả vết chân của đấng xức đầu! 
”3 Đáng ca ngợi Chúa dài lâu 
Đời này và mãi đời sau không cùng. 
Amen! Amenl 


089 Thánh Vịnh 90(89) 
KIẾP NGƯỜI MONG MANH 


! Lời nguyện của Mai-Sen, người của Chúa. 
Hõi Chúa, đã từng qua bao thủa 
Người vẫn là đồn trú chúng tôi. 
2 Chúa là Chúa tự đời đời: 
Núi sông chưa dựng, đất trời chưa sinh 
3 Người thế trở nguyên hình tro bụi: 
“Cháu A-dong về với đất bùn!” 
* Nghìn năm trước Chúa trôi luôn 
Như ngày tắt bóng, đêm đồn canh đi. 
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5 Chúa cuốn họ khác chi giòng nước 
Như sáng ngày tỉnh giấc mơ tan! 
5 Như bao cỏ nội hoa ngàn 
Sớm mai tươi tốt, úa tàn chiều hôm. 
7 Cơn giận Chúa tiêu mòn sự sống 
Bởi những làm kinh khủng chúng tôi. 
5 Bao nhiêu tội lỗi bày phơi 
Bao điều kín nhiệm Chúa soi tỏ tường 
? Làn sóng giận cuốn phăng ngày tháng 
Đời người qua như tiếng thở dài! 
!9 Cho dù gân cốt bền dai 
Bảy mươi năm đến tám mươi đã nhiều 
Sống lắm, chỉ thêm điều khổ nhục 
Bao lớp người thoáng vụt như bay! 
1! Bao cơn giận Chúa tràn đầy 
AI hay sức mạnh, ai hay kiêng đè? 
!2 Xin dạy cách đếm ghi ngày sống 
Nẻo khôn ngoan, hướng dẫn tâm hồn. 
13 Chúa ôi! Xin trở lại luôn 
Xót thương tôiï-tá, nỡ còn đợi bao? 
!4 Ban từ sớm đồi dào ơn phúc 
Cho chúng tôi hoan lạc tháng ngày. 
!5 Những năm từng nếm đẳng cay 
Xin bù đắp lại no đầy vui tươi. 
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1° Tỏ việc Chúa nơi tôi tá Chúa 
Vinh quang tràn khắp cả cháu con. 
1 Lòng từ xin tựa dân luôn 
Giúp cho công-nghiệp vuông tròn, bền lâu. 


090 Thánh Vịnh 91(90) 
NƯƠNG MÌNH BÓNG CHÚA 


! Lời ca ngợi của Đavid. 
Ngôi chí cao kìa ai nương bóng 
Được ẩn mình dưới Đấng toàn năng 
2 Tôi thưa cùng Chúa tôi rằng: 
“Thành cao, đồn trú đâu bằng Chúa tôi!” 
3 Người chẳng để cho ngươi mắc lưới 
Kẻ săn kia toan hại ngươi hoài. 
+ Là nơi ẩn lánh của ngươi 
Người cho nương bóng cánh Người phủ che. 
” Mặc kinh khủng nặng đè đêm tối 
Mũi tên bay vụt tới ban ngày 
° Ngươi không hề sợ mảy may: 
Ôn lùng canh vắng, quỷ ngầy giấc trưa. 
7 Ngàn vạn kẻ lăn ra chết đó 
Ngươi ở bên vẫn cứ an lành 
Bởi chưng lòng Chúa tín thành: 
Giáp bền, mộc cứng quanh mình chở che 
Ngươi từng gọi Gia-Vê đồn trú 
Từng quen nơi Thiên Chúa ẩn mình. 
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5 Hãy đưa mắt thử nhìn quanh: 
Phường gian được trả công lênh thế nào? 


° Thân ngươi chẳng lo điều tai nạn 
19 Nhà ngươi, không bệnh hoạn tới gần. 
11 Chúa ra lệnh các thiên thần 

Ngươi đi mỗi bước ân cần rõi theo. 
!2 Các đấng sẽ dắt dìu nâng đỡ 

Khỏi chân ngươi vấp ngã trên đàng. 
!3 Đầu rồng, miệng rắn hổ mang 

Và lưng sư tử, đàng hoàng dẫm lên! 
!4 Bởi ngươi đã trọn niềm tin mến 

Ta cứu ngươi đem đến ngôi cao 
5 Danh Ta ngươi biết kêu cầu. 

Có Ta thưa lúc hiểm nghèo, gian truân. 

Ta giải thoát mỗi lần nguy khốn 

Ban cho ngươi sáng lạn vinh quang. 
1s Lại cho hưởng tháng năm trường 

Và ơn cứu rỗi tỏ tường được coi. 


091 Thánh Vịnh 92(91) 
BÀI HÁT NGỢI KHEN CỦA KẺ LÀNH 


! Thơ dùng hát vao ngày Sabbatô. 
2 Tốt thay ca ngợi danh Người 
Gấy đàn mừng Đức Chúa Trời tối-caol 
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3 Lòng nhân hậu cao rao từ sáng 
Đức tín thành, truyền giảng thâu đêm. 
* Du dương trổi điệu thập huyền 
Tiếng cầm, tiếng sắt, êm đềm họa theo. 
5 Tôi vui mừng xiết bao hỡi Chúa! 
Trước việc Người rực rỡ tôi kêu: 
5 “Ôi công nghiệp Chúa lớn lao 
Và tư tưởng Chúa cao sâu ai tầy!” 
7 Kẻ ngu đại đành hay chẳng rõ 
Kẻ u mê nào có hiểu xal 
8 Kìa xem những bọn gian tà 
Tốt như cỏ mọc tươi hoa đầy đồng. 
Rồi cũng đến nhổ cùng tận gốc 
° Chúa đời đời vẫn được tôn cao. 
!9 Đảng tà tan rã còn đâu 
Kẻ thù địch Chúa thảy đều diệt vong. 
1! Tôi được Chúa nâng sừng uy vũ. 
Dầu vui tươi tràn đổ trên mình. 
!2 Tai nghe, mắt thấy rành rành: 
Hại tôi chẳng được, chúng đành ngã thua! 
!3 Kẻ lành tựa cây dừa vươn mạnh 
Như bá hương trên đỉnh Li-băng. 
!* Giồng trong nhà Chúa thành hàng 
Lớn lên được ở những gian đền Người. 
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15 Càng cao tuổi, càng sai quả tốt 
Đầy lá hoa thơm ngát, tươi xanh. 
1° Để rao giảng Chúa công bình 
Là thành đá vững nương mình không sai. 


092 Thánh Vịnh 93(92) 
Kính Ban Mai 
THIÊN CHÚA UY NGHI 


! Đức Gia-Vê ngự ngai vàng, 
Đai lưng: quyền phép, áo choàng; uy nghi 
? Trên ngôi muôn thủa trị vì 
Đặt nên vũ trụ khôn bê chuyển lay. 
° Mênh mang nuớc lớn tràn đầy 
Sóng gầm, sóng thét, trời mây vang rên 
+ Chúa ôi, tiếng Chúa uy quyền 
Tầng cao át tiếng bể liền sóng xô 
” Những lời chứng cớ Chúa cho 
Thảy đều xác thực, chẳng lo sai lầm. 
Chúa ôi, nhà Chúa muôn năm 
Là nơi thánh đức, thiên ân đồi dào! 
093 Thánh Vịnh 94 (93) 
Giờ thứ 6. 
THIÊN CHÚA CÔNG BÌNH 
1 Hối Gia-Vê Đức Chúa trời, 
Rửa hờn, báo oán, xin người ra tay! 
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? Hãy đứng dậy, đời nay xét xử 
Trả xứng công bè lũ kiêu căng. 
Há cho gian ác những phường 
Được đà thắng thế ngang tàng mãi sao? 
3 Hõỡi Chúa, còn đến bao giờ nữa? 
Phường ác gian càn rỡ, hung hăng! 
* Nói to, làm dữ quá chừng 
Phần cơ nghiệp Chúa, chúng hằng dẫm lên! 
5 Chúng hà hiếp dân riêng của Chúa. 
Hãm hại người vợ góa, con côi. 
° Đâm người khách lạ chết tươi 
7 Chúng rằng: “Thiên Chúa chăng coi thấy gì. 
Chúa Gia-Cóp chẳng hề lưu ý ” 
° Hãy liệu hồn, lũ chí ngu kial 
Thủa nào bay hết u-mê? 
° Đấng sinh tai mắt, không hề nghe trông? 
!0 Đấng răn đời, há không sửa phạt? 
Đấng dạy người, trí ắt cao xal 
1! Chúa soi tư tưởng người ta 
Biết tư tưởng chúng chỉ là hư không! 
!2? Phúc thay kẻ Chúa hằng răn phạt 
Hằng dạy theo đúng luật Chúa Trời. 
13 Ngày gian nan vẫn thảnh thơi 
Coi đào sâu huyệt chôn người ác gian. 
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!+ Vì Chúa chắng bỏ riêng dân Chúa 
Cơ nghiệp Người, đâu nỡ Người quên? 
!5 Kẻ công chính sẽ cầm quyền 
Bao người ngay thắng chỗi liền theo sau 
!° Ai sẽ đứng đương đầu bọn ác? 
Ai ngồi toà xử phạt phường gian? 
1 Nếu như Chúa chẳng chu toàn. 
Hồn tôi sẽ xuống chốn ngàn năm yên! 
!8 Tôi vừa nói: “Này phen vấp ngãtl” 
Chúa lòng lành nâng đỡ tôi ngay. 
Âu lo mấy độ tràn đầy, 
Ơn người an ủi tôi ngây ngất hồn. 
20 Toà bất chính suy tôn sự ác 
Chúa lẽ nào bênh luật đảo điên? 
?! Để bao lần án chúng tuyên 
Máu vô tội đổ, người hiền chịu oan? 
2 Thành đá vững cho dân nạn lánh 
Là Gia-Vê, là chính Chúa tôi. 
23 Chúa cho đổ lại luôn hồi 
Bao điều gian ác, trên loài ác gian 
Người tận diệt những phần tử đó 
Đức Gia-Vê, Thiên Chúa chúng tôi! 


183 


094 Thánh Vịnh 95(94) 
Kính Ban Mai 
XIN HÃY TỚI REO MỪNG THIÊN CHÚA 
! Xin hãy tới reo mừng Thiên Chúa 
Thành đá bền cứu chữa dân ta. 
2 Tiến theo điệu nhạc vui hòa 
Cùng nghênh đón Chúa, cùng ca ngợi Người 
3 Vì Gia-Về là ngôi Chúa cả 
Trên các thần, Vua ngự toà cao 
+ Thuộc Người núi lớn biến sâu 
5 Chính tay Người đã hoàn cầu dựng nên 
° Và chúng ta, dân riêng của Chúa 
Là bây chiên chăn giữ do Người 
7 Hãy vào phục lạy Chúa Trời 
Hãy quy trước Chúa sinh loài người ta 
Nay hãy lắng thiết tha lời Chúa: 
° “Đừng cứng lòng như ở Mê-Ba 
Như ngày sa mạc Mát-5a 
° Tổ tiên bay thử lòng ta đủ điều! 
Dù được thấy bao nhiêu phép lạ 
Ta từng làm cho cả dân coi 
!° Bốn mươi năm, cái giống nòi 
Đã làm ta quá ngán loài vô ơnl 
Ta đành nói lũ ngoan dân đó 
Đường lối ta, lòng nó lạc rồi! 
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1! Và ta giận, đã thê lời: 
Chúng khôn vào chốn nghỉ ngơi ta dành!” 


095 Thánh Vịnh 96 (95) 
Kính Ban Mai 
THIÊN CHÚA NGỰ TRỊ VÀ PHÁN XÉT 
! Hãy xướng lên một bài hát mới. 
Hãy hát lên ca ngợi Chúa Trời! 
? Hát lên cảm tạ danh Người 
Nhân gian hết thảy vang lời hát lên: 
Ơn Chúa cứu, rao truyền liên tiếp 
3 Ngày lại ngày thuật hết hiển vinh 
Và bao việc Chúa uy linh 
Cho dân các nước rõ rành được nghe 
+ Được biết Chúa Gia-Vê cao cả 
Đáng ngợi khen, kính sợ vô cùng. 
5 Vượt trên thân thánh muôn trùng: 
Các thần dân ngoại là không trước Người 
Chính Chúa dựng tầng trời thái cổ. 
5 Đứng hầu Người: Vinh dự tôn-nghiêm. 
Và nơi cung thánh, đền thiêng 
Toàn năng, Tuyệt mỹ ở liên chầu Người. 
“ Hãy suy tôn Chúa Trời tột bậc 
Các gia đình dân tộc bốn phương! 
Dâng Người vinh hiển quyền năng 
8 Dâng Người danh dự đáng dâng danh Người 


185 


Đem của lễ khắp nơi dâng tiến 
? Lạy thờ Người trong điện thánh linh 
Khắp nhân gian hãy rùng mình 
Một lòng kính sợ uy danh Chúa trời! 
!9 Hãy bảo các dân ngoài biết lẽ: 
“Chính Chúa Trời ngự trị xưa nay!” 
Đặt nền vũ trụ khôn lay 
Cầm cân các nước thắng ngay, công bằng 
1! Trời đất hãy tưng bừng vui vẻ 
Hãy vẫy vùng sóng bể, giao long. 
!2 Hân hoan vườn quả, lúa đồng! 
Rừng cây hãy hát vang lừng tiếng reol 
13 Reo mừng Chúa trên cao ngự tới 
Để xét dân ngàn cõi bốn phương 
Thế gian được xử công bằng 
Theo điều chân thật Chúa hằng không sai. 


096 Thánh Vịnh 97(96) 
Kính Ban Mai 
THIÊN CHÚA TOÀN THẮNG 
! Chúa ngự trị Hãy mừng hớn hở 
Các cù lao với cả đất liền! 
? Mây mù vây kín Chúa trên 
Đức công, lẽ chính xây nền ngai cao. 
3 Một luồng lửa chạy mau phía trước 
Bao quân thù phút chốc tiêu tan! 
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+ Chớp lòe sáng rực không gian 
Địa cầu trong ánh điện quang tròng trành! 
5 Núi non chấy như mình nến sáp 
Trước chủ-nhân của khắp hoàn cầu. 
5° Đức công trời thằng hằng rao 
Ủy linh: Các nước thảy đều được trông 
7 Thần dân ngoại hư không đã rõ 
Thẹn cho ai tượng gỗ chuốc mời 
Quỷ thần các nước, hỡi ơi 
Thảy đều phục lạy trước Người suy tôn. 
8 Nghe nói, cả Si-on mừng rỡ 
Cả khắp nơi thành phố Duy-Đa. 
Mừng vì lý đoán Chúa ra 
° Chúa Trời cao cả vượt xa các thần! 
!° Chúa yêu mến ân cần săn sóc 
Những ai điều tội ác lành xa 
Bầy tôi được Chúa cứu qua 
Linh hồn thoát lũ gian tà hãm vây. 
1! Ñgười công chính thấy ngày rạng sáng 
Bao tấm lòng ngay thẳng tràn vui. 
!2 Hãy mừng nơi được Chúa trời 
Kẻ lành, kỷ niệm thánh Người, ngợi khen. 


187 


097 Thánh Vịnh 98(97) 
Kính Ban Mai 
ĐẦNG XÉT XỬ THỂ GIAN 


! Hãy ca khúc mới mừng Thiên Chúa 
Đấng làm bao việc lạ-lùng thay! 
Giúp Người thẳng trận xưa nay 
Chính là tay hữu, cánh tay thánh Người 

? Việc Chúa cứu dân ngoài thấy rõ 
Đức Gia-Về đã tỏ công bình 

3 Lòng nhân với đức tín thành 
Vì nhà Gia-Cóp nhớ tình nghĩa riêng. 
Chúa cứu ta, các miền xa mấy 
Trên thế gian đều thấy tỏ tường. 

+ Hãy hoan hô Chúa vang lừng 
Khắp hoàn cầu hãy tưng bừng reo vui 

Hãy vì Chúa vang lời ca hát 
Hòa điệu theo réo rắt cung đàn. 

° Kèn sừng, kèn bạc thối ran 
Đón mừng vua cả muôn làn tung hô. 

7 Hãy giao động bể to, cá lớn 
Với nhân gian khắp chốn tưng bừng! 

° Suối sông hãy võ tay mừng 
Núi non hãy cất vang lừng tiếng reo. 

? Reo mừng Chúa trên cao ngự tới 
Để xét dân ngàn cõi muôn phương. 
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Thế gian được xử công bằng 
Theo điều ngay thắng Chúa hằng không sai. 


098 Thánh Vịnh 99(98) 
Kính Ban Mai 
ĐỨC VUA CHÍ CÔNG CHÍ THÁNH 


' Đức Gia-Vê là vua thống trị 
Người ngự trên các vị thiên thần 
Địa cầu run sợ nhào lăn 
Sợ run tất cả muôn dân địa cầu! 


? Ngự Si-on, Chúa cao trọng nhất 
Trên muôn dân, Người vượt hẳn lên 
3 Đáng điều kính sợ ngợi khen: 
Đại danh Chúa thánh, uy quyền Chúa thiêng. 
+ Đức vua đã đặt nên công chính 
Mến lẽ ngay, xét định rạch ròi 
Chăng là ai khác Chúa tôi 
Nơi nhà Gia-Cóp, chính Người xử phân 
° Chúa Gia-Vê, vẹn toàn thánh đức 
Hãy suy tôn tột bậc Chúa Trời. 
Hãy thờ lạy Chúa chúng tôi 
Sấp mình xuống trước bệ Người để chân. 
5 A-Ron với Mai-Sơn bào đệ 
Đứng trong hàng tư tế Chúa tôi 
Sa-mu-en khấn danh Người 
Họ từng được Chúa đáp lời gọi ngay. 
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Chúa ngự giữa đám mây hình trụ 
Đã mấy phen cùng họ trao lời. 
Họ tin chứng cớ Chúa trời 
Và tuân giữ luật chính Người ban ra. 
5 Hỡi Gia-Vê, Người là Thiên Chúa 
Từng đoái nghe lời họ, đoái thưa 
Tỏ ra Người rất nhân từ 
Tuy Người phạt họ, chăng ngơ lỗi lầm. 
? Đức Gia-Vê vẹn toàn thánh đức 
Hãy suy tôn tột bậc Chúa Trời. 
Hãy thờ lạy Chúa chúng tôi 
Sấp mình truớc núi thánh Người để chân. 


099 Thánh Vịnh 100(99) 
XIN HÃY TỚI NGỢI KHEN THIÊN CHÚA 


! Khắp trái đất hạy reo mừng Chúa 
2 Phụng sự Người với dạ hân hoan. 
Tiến theo điệu hát cung đàn 
Cùng nhau hãy tới chầu nhan thánh Người. 
3 Hãy nhận biết Chúa Trời hằng có 
Người dựng nên tất cả chúng tôi. 
Chúng tôi, dân của Chúa trời 
Là bầy chiên được tay Người dắt chăn. 
+ Hãy cùng tới trước sân, trước cửa 
Hãy cùng vào đền Chúa chúng tôi. 
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Hãy cùng ca hát không ngơi 

Ơn Người cảm tạ, danh Người ngợi khen 
5 Vì Người thực tốt, thực hiền 

Lòng nhân, đức tín rõi truyền muôn năm. 


100 Thánh Vịnh 101(100) 
GƯƠNG MẪU CÁC VUA 


! Thơ Đavid 
Muốn ca ngợi nhân từ công chính. 
Vì Gia-Vê, ngâm vịnh về Người 
2 Con đường toàn vẹn muốn noi 
Bao giờ Chúa đến cùng tôi, hỡi Người. 
Lòng tôi quyết, tự nơi nhà cửa. 
Theo cách ăn, nết ở trọn lành. 
3 Những gì đê mạt, đáng khinh 
Mắt không muốn thấy, bên mình chẳng dung. 
+ Kẻ lòng quay quắt không gần 
Kẻ lòng gian ác, không cần biết tên. 
5 Kẻ ghét bạn, nói gièm nói lén 
Tôi làm cho câm nín mới thôi. 
Tôi không sao chịu nổi người: 
Lòng đầy tự phụ, mắt ngời kiêu căng 
5 Tôi để mắt người trung khắp xứ 
Cho họ luôn bền đỗ cùng tôi. 
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Sẽ cho phụ tá tôi hoài: 
Con đường toàn vẹn, ai người noi chân. 
7 Nhà tôi chẳng có căn để chứa 
Kẻ giỏi trò man trá hơn ai. 
Chẳng hòng đứng trước mặt tôi 
Kẻ tài biện luận nói lời điêu ngoan 
5 Mỗi sớm, tôi sẽ làm câm nín 
Đảng gian tà gây chuyện khắp nơi. 
Để nơi thành thánh Chúa trời 
Chẳng còn bóng dáng những người bất lương. 


101 Thánh Vịnh 102(101) 
Giờ thứ 9 
LỜI NGUYỆN TRONG CƠN KHỐN KHÓ. 
! Lời cầu nguyện của kẻ khốn khó, 
khi bị cực long than vẫn cùng Chúa. 
? Hõi Chúa, hãy nghe lời tôi nguyện. 
3 Cho tiếng tôi kêu đến tai Người. 
Đừng ngoảnh mặt chắng đoái hoài 
Trong ngày nguy khốn, nhận lời tôi ngay. 
* Đời tan biến như mây khói ảo 
Gân cốt như nung nấu trong lò. 
” Lòng tôi như cỏ héo khô 
Quên ăn, mất ngủ vì no ưu phiền. 
5 Vì kêu mãi, vì rên xiết mãi 
Thịt xương tôi sát lại, dính liền. 
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7 Bồ nông biển cát lạc miền! 
Bơ vơ cú vọ, thành đền đổ hoang. 
8 Tôi thao thức những dường chim sẻ 
Trên mái nhà quạnh quẽ năm canh. 
? Kẻ thù cơn giận hoành hành 
Ngày ngày xỉ vả, nhục danh lắm trò. 
!9 Thường cơm bữa, ăn gio mà sống 
Nước mắt hoà nước uống đòi phen! 
!! Vì Chúa từng nổi giận lên 
Nhắc tôi khỏi đất, ném liền ra xa. 
!2 Năm tháng tôi: chiêu tà bóng ngã 
Thân hình tôi: cỏ úa vàng khôi 
!3 Còn Chúa ngự trị nghìn thu 
Hõi Chúa, kỷ niệm Người lưu đời đời. 
1 Xin chỗi dậy, vì thời đã tới 
Lòng xót thương tỏ với Si-on. 
!5 Thành xưa, yêu dấu đá mòn 
Và trông bụi đất, dân con trạnh lòng! 
1° Muôn dân sẽ tôn sùng danh Chúa 
Các hàng vua kính sợ uy lĩnh. 
1 Vì Chúa tỏ sự hiển vinh 
Đã xây cất lại kinh thành Si-on. 
18 Đã đoái thương nỗi bưồn nỗi khổ 
Chắng khinh lời kẻ khó kêu lên. 
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9 Điều này ghi lại để truyền 
Dân đời sau sẽ ngợi khen Chúa Trời. 
29 Nơi cao thánh, lòng người đã khứng 
Tự trời trên, ngó xuống nhân gian. 
?! Ngục tù nghe tiếng than van 
Cứu ra những kẻ mắc oan tử hình. 


2 Để ai nấy truyền danh Thiên Chúa 
Ngợi khen người ở giữa Sion 
?3'Irong khi nhóm lại trăm muôn 
Các dân các nước cùng tôn phụng Người 
? Người đã khiến sức tôi kiệt hắn 
Giữa đường đời, rút văn ngày tôi. 
?5 Tôi rằng: hối Chúa muôn đời. 
Đừng cất sự sống tôi thời trung niên. 
2° Xưa tay Chúa dựng nên trời đất 
Nhưng đất trời sẽ mất, Chúa còn. 
? Đất trời như áo hư mòn 
Chúa thay đối áo, kiên khôn đổi rời! 
?° Còn Chúa vẫn đời đời chăng đổi 
Ngày, tháng, năm, có mãi không cùng. 
? Các tôi Chúa sẽ nối dòng 
Cháu con bên vững trước dung nhan Người. 
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102 Thánh Vịnh 103(102) 
THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU 


! Thơ David. 
Hãy ca tụng Chúa, hồn ơi 
Hết lòng tôn thánh danh Người, ngợi khenl 
? Các ơn Chúa, đừng quên cảm tạ 
Hỡi hồn tôi, danh Chúa ngợi khenl 
3 Người tha ngươi các tội khiên 
Bao nhiêu bệnh tật, chữa liền cho ngươi. 
+ Cứu ngươi khỏi thân vùi đáy huyệt 
Đội triều-thiên nghĩa-thiết cho ngươi 
5 Cho ngươi phúc lộc mãn đời 
Và như chim phượng, vẫn hồi xuân xanh. 
° Đức Gia-Vê thực hành công chính 
Xét dân oan, quyết định bênh quyền. 
7 Ý Người tỏ với Mai-Sen 
Kỳ công tỏ với Ich-Diên, dân Người. 
° Đức Gia-Vê, lòng hoài thương xót 
Đầy mến yêu và rất nhân từ. 
° Chẳng mau nổi giận bất ngờ 
Chẳng nuôi cơn giận bao giờ dài lâu. 
!9 Chúng tôi phạm biết bao tội lỗi 
Chúa không hề xử lại gắt gao. 
!! Tình yêu Chúa mạnh dường nào 
Với người sợ Chúa, lượng cao hơn trời! 
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!2 Chúng tôi được tách rời tội lỗi 
Như phương đông cách lối phương đoài 
13 Vì ai kính sợ Chúa trời 
Chúa thương hơn hết mọi người cha thương. 
! Nhớ chúng tôi nặn bằng đất bụi 
!5 Kiếp nhân sinh, cỏ nội, hoa đồng. 
15 Một cơn gió thoảng là xong 
Chốn xưa mình ở cũng không biết mình. 
! Còn Thiên Chúa lòng lành muôn thủa 
Hằng mến yêu kẻ sợ phép Người. 
Đức công Chúa trải ba đời 
!8 Vẫn thương cháu chắt những người tôi trung: 
(Điều giao uớc đã hằng ghi nhớ 
Thánh ý Người, vâng giữ không sai) 
! Trời cao Chúa ngự trên ngai 
Làm vua vũ trụ, khắp nơi trị vì 


2° Hãy danh Chúa Gia-Vê ca tụng 
Hỡõi thiên thần, các đấng anh linh 
Đón nghe lệnh Chúa thi hành 

?! Hõi đoàn tỉnh tú, cơ binh Chúa Trời 
Là tôi tá, ý Người vâng phục. 
Hãy ngợi khen danh đức Gia-Về. 

? Khắp nơi danh Chúa trị vì 
Bao nhiêu sự vật thuộc về Chúa tôi. 
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Hãy cùng ca tụng Chúa Trời! 
Và hồn tôi hỡi, danh Người ngợi khenl 


103 Thánh Vịnh 104 (103) 
Giờ thứ 12. 
CA NGỢI ĐẤNG TẠO HOÁ. 
! Hồn tôi hỡi, ngợi khen Thiên Chúa 
Đức Gia-Về cao cả ai bìi 
Ôi Người rực rỡ uy nghi! 
? Mặc luôn ánh sáng, khác chi áo choàng. 
Như tấm vải, Chúa căng trời rộng 
3 Trên nước cao xây dựng lầu cao. 
Cưỡi xe mây đẹp muôn mầu 
Ruối trên cánh gió ào ào tuôn bay. 
+ Lửa sấm sét là bầy tôi Chúa 
Trận gió là thiên sứ đưa tin 
5 Địa cầu, tay Chúa đặt nên 
Muôn năm vạn thủa vững bên khôn lay 
° Lòng đại dương, áo dày bao phủ 
Sóng nước tràn, ngập cả núi cao. 
“ Chúa làm sóng nước xô nhau 
Thoáng nghe tiếng sấm ào ào rút lui. 
° Sóng nhẩy vượt qua đồi xuống lũng 
Tới nơi Người cho chúng dừng chân 
? Tới nơi Người vạch mức ngăn 
Không cho trở lại ngập tràn đất đai. 
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19 Người lại khiến ở nơi đất trũng 
Suối tuôn ra thung lũng thành dòng 
11! Cho bao thú vật ngoài đồng 
Lừa rừng khát nước, thoả lòng uống no. 
!2 Chim trời cũng líu lo tiếng hát 
Dưới lá cành dâm mát, xanh tươi. 
13 Kho trên, Chúa tưới núi đồi 
Làm mưa, khắp đất ơn trời no nê. 
!4 Cỏ mọc tốt, chiên dê càng sống 
Cây được mùa, người hưởng trái bông. 
Đất cho lúa miến đầy đồng 
! Rượu nho hứng khởi nơi lòng dân gian. 
Dầu xoa mặt, da càng tươi sáng 
Bánh no lòng, gan vững đảm đương. 
!s“ Những hàng cây mạnh, nhựa căng 
Những bá hương đỉnh Li-Băng, Chúa trồng. 
1 Chim cò được thong dong chốn đó 
Trên ngọn cao, làm tổ nuôi con. 
!8 Dê rừng vượt núi chon von 
Chuột đồng núp dưới những hòn đá to. 
! Chúa dựng trăng để đo thời tiết 
Bảo mặt trời cho biết giờ lui 
20 Bóng đêm Chúa toả buông rồi 
Rừng sâu lay động muôn loài thú ra. 
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?! Đàn sư tử gầm la vang tiếng 
Xin Chúa trời cho miếng mồi ăn 
?2 Hừng đông chúng lại lui đần 
Trở về hang ổ yên nằm ngủ ngon. 
?3 Con người cũng trăm muôn việc bận 
Sớm ra đi, chiều lặn trở về. 
2 Công trình Chúa, hối Gia-Vê 
Thật đầy trái đất, vẹn bề khôn ngoan. 
? Đây biển lớn với ngàn tay rộng 
Vật nhỏ to, xao động muôn loài. 
2° Tâu bè mặt sóng dạo chơi 
Dưới sâu thủy quái, Chúa vui tạo thành 


? Hết thảy đợi ơn lành của Chúa 
Đúng thời kỳ, ban của ăn cho. 
23 Bàn tay Chúa mở: chúng no 
Chúa vừa che mặt, chúng lo sợ rồi! 
? Chúa thu lại là hơi thở tắt 
Chúng trở về bụi đất đầu tiên. 
30 Chúa hà hơi, chúng có liên 
Chúa thay đối mới cả trên địa câu. 
3! Vinh hiển Chúa, nguyện lâu bền mãi 
Nguyện Chúa vui vì mọi việc Người! 
3 Người nhìn, trái đất rụng rời 
Người vừa chạm, núi phun hơi lửa tràn! 
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33 Tôi muốn dâng vẹn toàn đời sống 
Để vịnh ngâm ca tụng Chúa Trời. 
3 Lời tôi mong Chúa khứng vui 
Chúa Gia-Vê, Đấng làm tôi thoả lòng! 
35 Nguyện kẻ dữ tuyệt dòng khắp đất. 
Giống tội nhân văng bặt cõi đời! 
Hãy ca tụng Chúa, hồn ơi 
Alleluiá! Chúa Trời muôn năm! 


104 Thánh Vịnh 105(104) 
Ngày Thứ Bảy 

Kinh Ban Mai. Giờ Thứ 1. 

LỊCH SỬ LẠ LÙNG CỦA DÂN RIÊNG 


! Hãy cầu khấn, ngợi khen danh Chúa 
Công nghiệp Người rao tỏ các dân. 
2 Vang tiếng hát, nhịp cung đàn 


Tuyên xưng việc Chúa muôn vàn uy linh! 


3 Hãy khoe mình vì danh thánh Chúa, 
Ai tìm Người, chan chứa niềm vuil 
+ Hãy suy quyền phép Chúa Trời 
Và nhan thánh Chúa, không rời ước aol 
5 Hãy nhớ lại biết bao phép lạ 
Bao lẽ công lời Chúa phán ra 
5 Gia-Vê là Chúa chúng ta 
Quyền Người xét xử cả và thế gian. 
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7 Hõi dòng dõi Ap-Ham, Gia-Cóp 
Là bây tôi chọn lọc bởi Người! 
° Người hằng nhớ mãi không thôi 
Qua muôn thế hệ, một lời ước giao. 
° Cùng Ap-Ham đã điều hứa chắc 
Chúa lại cùng I-Sắc thề nguyền. 
!9 Làm ra luật lệ dâng riêng 
Thành giao ước với Ich-Diên đời đời. 
!! Rằng: “Ta sẽ cho ngươi được choán 
Đất Ca-Nan làm sản nghiệp ngươi.” 
'2 Ấy xưa chỉ một dúm người 
13 Qua bao xứ lạ, lạc loài, bơ vơ. 
!4 Chúa từng phạt nhiều vua thủa đó 
Chẳng cho ai ức họ được nàol 
!5 Rằng: “Bay chớ có động vào 
Các tiên tri, đấng xức dầu của tal” 
1s Truyền nạn đói tràn ra khắp xứ 
Bánh không còn, dân ngã khắp nơi. 
1 Chúa sai đi trước một người 
Gio-Se bị bán làm tôi bao ngày. 
!s Cổ mang gông, chân đây dây trói 
Chúa khiến cho tù tội mắc vòng. 
19 Tới kỳ đoán mộng thành công 
Lời Gia-Vê chứng sự trung chính người 
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20 Đức vua cả liền sai mở ngục 
Người được tha, lại được ơn vua 
?! Nhất triều ban chức quan to 
Quản gia, làm chủ các kho tàng người. 
? Được dạy bảo các ngôi hoàng tử 
Bậc lão thành mọi sự khôn ngoan. 
? Dân ta, Ai-Cập liền sang 
Giòng Gia-Cóp tới đất Cam dựng nhà. 
2 Dân Chúa càng sinh ra đông đúc 
Mạnh mẽ hơn dân nước chứa mình 
2” Khiến cho chúng đổi tâm tình 
Lòng ghen ghét những chỉ rình ra tay. 
2° Chúa phái Mai-Sen đầy tớ Chúa 
Với A-Ron, Người đã chọn riêng 
” Để cùng tỏ phép Chúa thiêng 
Làm bao sự lạ nơi miền đất Cam. 
28 Người tỏa xuống tối tăm, mù mịt 
Chúng thi gan, chẳng thiết nghe lời. 
2° Người truyền nước hoá máu tươi 
Bao nhiêu cá dưới sông ngòi chết luôn. 
30 Các nhà dân đây muôn ếch nhái, 
Chúng nhảy ùa vào mãi đền vua. 
3! Người truyền muỗi nhỏ, muỗi to 
Cùng ruồi trâu đến, đốt cho cả miền. 
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32 Thay mưa, mưa đá liền tuôn xuống 
Thay nắng, luồng lửa nóng khắp nơi 
33 Bao nhiêu cây cối, vườn đồi, 
Giàn nho, rặng vả, tơi bời phá hoang. 
Người ban lệnh vô vàn châu chấu 
Với cào cào mọi nẻo tấn công. 
35 Chúng ăn rau cỏ. ruộng đồng 
Chúng ăn hoa quả khắp vùng sạch trơn. 


3 Các trưởng nam lăn đùng ra chết 
Phần tinh hoa vĩnh-biệt giống nòi! 
3 Chúa cho dân Chúa thoát rồi 
Mang theo vàng bạc, không người sấy chân. 


3 Khắp Ai-Cập toàn dân kinh sợ 
Đều mừng vui thấy họ ra đi. 

?” Ban ngày Chúa toả mây che 
Ban đêm, lửa Chúa tư bề sáng soi 


10 Dân vừa ước chim trời sa xuống 
Với bánh trời, nuôi sống toàn dân. 
+! Chúa truyền trong đá nước tuôn 
Chảy ra sa mạc thành nguồn, thành sông. 
# Nhớ lời trước Chúa từng phán hứa 
Với Ap-Ham đầy tớ cũ Người 
43 Chúa đem dân đã chọn rồi 
Ra đi trong tiếng reo vui tưng bừng. 
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+ Người cho họ hưởng công bao nước 
Trên đất đai họ được chiếm phần. 
+5 Để cho họ nhớ điều răn 


Và lề luật Chúa hằng tuân chăng rời. 


105 Thánh Vịnh 106(105) 
LỜI THÚ TỘI CỦA TOÀN DÂN. 


1 ALLELULIA! 
Hãy ca tụng Chúa tốt lành 
Muôn đời trọn vẹn một tình thương yêu 


2 Ai kể hết bao nhiêu chiến thắng 
AI đủ lời xứng đáng ngợi khen? 
3 Phúc ai lề luật giữ gìn 
Đường công chính rõi theo liên chẳng rời 
+ Xin hãy nhớ đến tôi, hỡi Chúa 
Vì lòng thương mến cả dân Người. 
° Đem ơn cứu chuộc thăm tôi 
Để tôi được thấy niềm vui kẻ lành. 


Được mừng rỡ khoe mình dân Chúa 

Cơ nghiệp Người, vinh dự cùng chung. 
° Chúng tôi tội lỗi mắc vòng 

Đã đi theo vết tổ tông lạc đường. 
” Ông cha xưa, bên vùng Ai-Cập 

Chẳng để tâm bao phép lạ Người. 

Đã quên vô lượng ơn trời 

Còn trêu giận Chúa gần nơi biển Hồng 
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8 Song Chúa tỏ lạ lùng phép Chúa 

Vì danh Người, cứu họ khỏi nguy. 
° Biến khô vì Chúa ra uy 

Họ qua vực thẳm như đi giữa đồng 


!9 Họ được thoát khỏi vòng quân địch 
Kẻ thù theo, chết sạch sóng vùi. 
1! Chúng không sống sót một người! 
!2 Họ tin lời Chúa, hát bài ngợi khen. 
!3 Nhưng họ rất chóng quên việc Chúa 
Chăng đợi Người cho rõ ý trên. 
!2 Lòng sôi dục vọng nhỏ nhen 
Dám nơi đồng vắng, thử quyền Chúa thiêng. 
15 Điều họ ước, Chúa liền cho có 
Nhưng khiến cho thân họ suy mòn. 
!° Họ ganh tị với Mai-Sơn 
Với người thánh Chúa: A-Ron, ai bằng? 
1 Đất mở miệng, Đa-Tăng bị nuốt 
Đất vùi cùng một lúc A-Ram 
!8 Bao người bè lũ ác gian 
Một luồng lửa bỗng cháy lan thiêu liền. 
' Đúc tượng bò nơi miền Hô-Rép 
Họ lạy thờ, không biết hổ ngươi. 
20 Dám đem vinh hiển Chúa trời 
Thay bằng hình ảnh loài nhai cỏ đồng! 
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?! Họ quên Chúa đã từng cứu họ 
Đấng từng bao phép lạ làm nên. 
?2 Bao điều đông địa, kinh thiên 
Cả bên Ai-cập cả bên Biển-Hồng. 
? Người đã nói quyết lòng diệt họ 
Nhưng may nhờ được có Mai-Sơn. 
Là người Chúa chọn, đứng luôn 
Trước nơi thành đổ, chắn cơn lôi đình. 
Đất Người hứa, tốt lành, phong phú 
Họ chối từ, không đủ lòng tin. 
2 Lầm bầm trong trại không yên 
Mặc lời Chúa phán, không thèm nghe theo. 
2s Chúa giơ tay, thề điều đã quyết 
Đám dân này sẽ chết đồng hoang. 
” Giống dòng tản mác muôn phương 
Để dân ngoại đạo xem thường coi khinh. 
2# Họ đeo ách vào mình thêm khổ 
Thò thần Baal, ăn cỗ cúng ma. 
? Chúa càng thêm giận thói tà 
Trong dân, bệnh dịch tràn ra tức thì. 
3 Phi-Nê vùng dậy vì danh Chúa 
Cắt mối nguy, tai vạ ngưng liền. 
3! Lòng công chính được lưu truyền 
Một cơn nghĩa-nộ, tiếng khen muôn đời. 
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32 Suối Mê-Ba, còn nơi Chúa giận 
Lỗi dân làm nên hạn Mai-Sơn. 
3 Đầy tai nghe giọng oán hờn 
Nói lời bóng bẩy trong cơn bực mình 
3 Họ chăng diệt tan tành các nước 
Như Chúa từng dặn trước họ rồi. 
” Họ pha trộn với dân ngoài 
Cách ăn, nết ở học đòi lân bang. 


3s Cũng thần tượng địa phương thờ lạy 
Các tượng kia như bẫy vướng hoài! 
3 Họ từng giết cả con trai 
Cùng con gái họ, tế loài quỷ ma 
3 Máu vô tội đổ ra chan chứa 
Máu các con đo họ giết lần 
Tế thần tượng đất Ca-Nan 
Đất này ô uế, máu oan thấm đầy! 


3 Họ ô uế vì tay dính máu 
Vì việc làm tàn bạo, hoang dâm. 
0 Chúa càng ghê tởm vì dân 
Vì cơ nghiệp Chúa, nổi cơn lôi đình. 
#1 Cho dân ngoại trở thành kẻ thắng 
Quân thù xưa thế vững ngôi cao 
 Xuống tay bắt họ cúi đầu 
Rồi Người lại cứu biết bao nhiêu lần! 
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Nhưng họ vẫn thi gan, trêu giận 
Vòng tội khiên càng dẫn thân vào... 
+4 Chúa nhìn lại nỗi lo âu 
Khi Người nghe tiếng kêu cầu chúng dân. 
# Vì lòng Chúa chí nhân thương xót 
Nhớ lại lời giao uớc thủa xưa. 
6 Ban cho họ được ơn nhờ 
Kẻ cầm tù họ, bấy giờ động tâm. 
# Hõi Chúa, hãy cứu dân riêng Chúa 
Họp chúng tôi về tự nước ngoài 
Để cùng ca tụng danh Người 
Để cùng vinh dự dâng lời ngơi khen 
8 Thiên Chúa, Chúa Is-ra-el 
Đời đời thật đáng ngợi khen chẳng cùng! 
“A-men“ dân đáp một lòng. 


106 Thánh Vịnh 107(106) 
ĐẦẤNG PHÒ NGUY CỨU KHỔ 


 Alleluia 

Hãy ca ngợi Chúa tốt lành 

Muôn đời trọn vẹn một tình thương yêu. 
Kẻ Chúa chuộc, hãy nêu điều đó: 

Kẻ Người cho nguy khổ thoát vòng. 
3 Khắp từ nam, bắc, tây, đông 

Tản trong các nước được cùng về quê. 
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+ Nơi đồng vắng kẻ đi lạc bước 
Khôn tìm đâu làng mạc dừng chân. 
5 Đói cồn ruột, khát khô gan 
Mắt hoa, gối mỏi, tỉnh thần kiệt suy. 
5 Họ kêu Đức Gia-Vê cứu chữa, 
Chúa khiến cơn lo sợ qua rồi: 
7 Khiến con đường thắng biết noi 
Tới nơi thị trấn nghỉ ngơi an toàn. 
8 Hãy cảm tạ lòng nhân từ Chúa 
Giúp loài người sự lạ lùng thay! 
9 Cho hồn đói khát no say 
Cho hồn khao khát no đầy hồng-ân 
!9 Kẻ khốn khổ bị giam ngục thất 
Chốn tối tăm, xiềng sắt không rời. 
1! Bởi lòng khinh luật Chúa trời 
!2 Sa vòng lao khổ, ai người đỡ chi! 
13 Họ kêu Đức Gia-Vê cứu chữa 
Chúa khiến cơn lo sợ qua rồi: 
!4 Nơi tăm tối kéo ra ngoài. 
Gông xiềng vướng vít, Chúa thời đập tan. 
5 Hãy cảm tạ lòng nhân từ Chúa. 
Giúp loài người sự lạ lùng thay! 
15 Bởi vì Chúa đã ra tay 
Cửa đồng, then sắt phá ngay tan tành! 
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1 Theo đàng tội đã đành ngu dại 
Kẻ hư còn thêm hại vào thân. 
!s Lòng ghê hết mọi thức ăn 
Cửa âm ty đã sắp lăn cận kề. 
Họ kêu Đức Gia-Về cứu chữa 
Chúa khiến cơn lo sợ qua rồi: 
20 Một lời Chúa phán, bệnh lui 
Cứu cho thân họ thoát nơi huyệt mồ. 
?! Hãy cảm tạ lòng nhân từ Chúa 
Giúp loài người sự lạ lùng thay! 
? Hãy dâng lễ tạ ơn đầy 
Đem công việc Chúa giãi bày hoan ca. 
23 Cưỡi đoàn thuyền vượt qua biển lớn 
Khách buôn từng làm bạn sóng khơi. 
2 Từng xem quyền phép Chúa trời 
Chứa trong vực thẳm muôn loài kỳ công. 
2 Tuân lệnh Chúa, cuồng phong nổi dậy 
Sóng dâng theo, khách thấy lả người. 
? Thoặt xuống vực, thoắt lên trời 
Z Minh say lảo đảo, trí thời như mê 
?8 Họ kêu Đức Gia-Về cứu chữa 
Chúa khiến cơn lo sợ qua rồi. 
” Được mừng sóng gió im hơi 
30 Đoàn thuyền Chúa dẫn tới nơi mong chờ. 
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3! Hãy cảm tạ nhân từ lòng Chúa 
Giúp loài người sự lạ lùng thay! 
32 Lời ca ngợi Chúa tỏ bầy 
Giữa ban trưởng lão trong ngày hội dân 
33 Miền sông suối, đầy tràn những nuớc 
Chúa biến thành sa mạc cát khô 
3 Vì lòng gian ác dân cư 
Biến thành đồng muối, đất dư mùa màng 
35 Chúa lại biến thành vùng sẵn nước 
Chốn xưa là sa mạc cằn khô. 
3 Cho nhiều dân đói định cư 
Lập nên thành phố còn lưu tới giờ. 
3 Dân cấy ruộng, trồng nho, ương giống 
Gặt hái về quả mọng, hạt tươi. 
3# Chúa ban sai quả đông người 
Bao loài gia súc không loài sút hao. 
3 Họ từng chịu biết bao gian khổ 
Chịu nhục nhẳn, dân số giảm đi. 
+0 Các quan tướng bị ê chề 
Chúa làm lạc hướng bốn bề đồng hoang. 
+! Kẻ nghèo khó, Chúa từng nâng đỡ 
Cho thoát vòng đau khổ lầm than. 
Lại cho con cháu đông đàn 
Như bây chiên nọ ngày càng gia tăng. 
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Người công chính vui mừng thấy thế. 
Câm miệng rồi, bao kẻ ác gianl 

3 Nào ai là bậc khôn ngoan? 
Hãy suy và hiểu lòng nhân Chúa Trời! 


107 Thánh Vịnh 108(107) 
CA KHÚC BAN MAI MỪNG THẮNG TRẬN 


! Ca khúc của David. 
2 Vững lòng tin cậy thiết tha 
Chúa ôi, tôi muốn đàn ca dâng Người. 
Thức dậy, hối hồn tôi, ca hát 
3 Tỉnh mau, hỡi đàn sắt, đàn cầm. 
Ta cùng đua nhịp hoà âm, 
Gọi vừng đông nữa, đồng tâm chúc mừng. 
* Tôi ca ngợi tưng bừng, Chúa hỡi 
Tôi đàn vang nghìn cõi, muôn dân: 
5 Mây cao, trời thắm vô ngần 
Sánh đâu đức thật, lòng nhân từ Người. 
° Hãy cao ngự tầng trời, Chúa hối 
Giải vinh quang khắp cõi đất này. 
7 Lời cầu, xin Chúa nghe ngay 
Cứu dân yêu dấu bởi tay hữu Người! 
° Từ cung thánh, Chúa Trời đã phán: 
“Ta vui mừng bao trận thắng liên! 
Ta chia đất của Si-Xem, 
Ta đo Su-Cốt cả miền lũng kia. 
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9 Về ta: Ma-Nát-Xê, Ga-Lát 
Ê-Pha-Im, mũ sắt ta mang 
Duy-Đa: phủ-việt ta cầm 
!9 Và Mô-Áp: chậu rửa chân ta dùng. 
Kìa Ê-Đông, ta quăng chiếc đép 
Phy-Lich-Ty, ta thét oai hùng! “ 
11! Thành kia ai giúp tấn công? 
Ai đưa tôi đến Ê-Đông nuớc ngoài? 
!2 Lẽ nào Chúa bỏ chúng tôi? 
Chăng còn dẫn đạo dân Người xuất quân? 
!3 Xin Chúa hãy vì dân bênh đỡ 
Sức loài người thật quả hư không! 
!4 Với Chúa, dân sẽ thành công 
Chính người sẽ dẫm trên lưng quân thù! 


108 Thánh Vịnh 109(108) 
Giờ thứ 15 
KHI BỊ KẺ THÙ NGUYỀN RỦA. 
! Sưu tập của nhạc sư. Thơ Đavid. 
Hỡi Thiên Chúa tôi hằng ca ngợi 
Đừng nín im, chớ mãi làm ngơ 
? Kìa bao miệng lưỡi thi đua. 
Nói gian, nói ác đủ trò hại tôi! 
3 Lừa tôi, chỉ toàn lời đối trá 
Lời ghét ghen vây bủa xung quanh. 


213 


Bỗng dưng gây chuyện bất bình. 
+ Đem lời vu cáo đáp tình thương yêu. 
Còn tôi chỉ biết kêu câu Chúa, 
Khi người ta gieo hoạ trên đầu 
? Để đền tôi những ơn sâu 
Trả niềm thương mến bằng câu oán thù. 
6 “Đặt kẻ dữ lên cho trị nó 
Bên hữu, người truy tố đứng lên! 
7 Án toà nó bị mắc liền, 
Lời cầu, tiếng khấn cũng nên tội rồi! 
° Nguyện nó bị ngày đời rút văn 
Kẻ khác dành chức phận nó thôi! 
? Để đàn con dại mồ côi 
Để người vợ goá lẻ loi nhỡ nhàng. 
!° Nguyện con nó lang thang, hành khất 
Bị đuổi xa nhà nát, không nơi! 
1! Kẻ cho vay đoạt gia tài 
Bao nhiêu hoa lợi, người ngoài vét vơ 
!2 Nguyện không ai lòng từ thương nó 
Không một ai xót lũ mồ côi 
!3 Khiến dòng giống nó tuyệt nòi 
Khiến tên họ nó một đời xoá xong. 
1 Nguyện đời nhớ tội ông cha nó 
Mẹ nó xưa tội cũ còn nguyên 
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15 Vẫn bày trước mặt Chúa liên 

Người trừ danh chúng ở trên đất này!” 
!s Y chắng nhớ mở tay thương xót 

Kẻ khốn cùng tan nát lòng đau. 

Còn theo bắt bớ đủ điều 

Kẻ kia chưa chết, y nào đã thai 


“ Chẳng chúc lành, chỉ ưa chúc dữ, 
Phúc rời y, cho hoạ tới gần! 
!8 Lời nguyên rủa, áo che thân. 
Hãy nên như nước, ngấm dần vào y!l 
!* Hãy nên như dầu kia thấm mãi. 
Qua thịt da vào tới xương rồi! 
Dính như áo mặc sát người 
Dây lưng thắt chặt không rời thân y! 
20 Nguyện dường ấy, Gia-vê trả lại 
Kẻ nói vu, nói hại hồn tôi! 
?! Cứu tôi vì thánh danh Người 
Vì lòng nhân Chúa không rời xót thương 
22 Tôi nghèo khổ quá chừng, Chúa hối 
Trái tim đau quẳn quãi trong tôi. 
? Đời tôi bóng ngả, tàn rồi 
Thân cào cào nhấy, bị người đuổi xua. 
2 Nhịn đói mãi làm cho gối yếu, 
Thân gầy khô, bởi thiếu mỡ dầu. 
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? Nhìn tôi bao kẻ lắc đầu 
Nào lời xi nhục, nào câu chửi thề! 
2° Xin giúp tôi, Gia-Vê hối Chúa 
Vì lòng nhân cứu chữa cho tôi. 
” Để cho chúng thấy việc Người 
Rõ bàn tay đức Chúa Trời làm nên! 
28 Chúng nguyên rủa Chúa liên chúc phúc 
Chúa ban niềm hoan lạc bầy tôi! 
? Sẽ đeo sỉ nhục đây Người 
Áo choàng những kẻ nói lời vu oan. 
3# Tôi cao giọng tạ ơn Thiên Chúa 
Ngợi khen Người ở giữa đông dân: 
3! Đứng bên hữu kẻ nghèo nàn 
Chúa thương cứu khỏi mắc oan án tòa. 


109 Thánh Vịnh 110 (109) 


Kinh Ban Chiều. 
CHỨC TẾ LỄ CỦA CHÚA CỨU THỂ 
1 'Thơ Đavid 


Thiên Chúa cùng Chúa tôi phán bảo: 
“Con hãy ngồi bên hữu ta đi 
Kẻ thù, con hãy đợi khi 

Ta làm nên bệ đặt kê chân con 
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? Thiên Chúa từ Sion mở rộng 
Vương quyền Người trên chúng thù nhân. 
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3 Sinh Người, hoàng tử non thần 

Như trong hừng sáng toả làn sương mai. 
+ Đức Gia-Vê đã lời thê hứa 

Chăng để điều tuyên bố thành sai 

“Con là tư tế đời đời 

Theo dòng Men-Đích là người trước tiên”. 
5 Người được Chúa ở trên phù hộ 

Ngày lôi đình đánh đổ các vua. 
° Xử phân các nước nhỏ to 

Đầu văng bãi rộng, xác thù chất caol 
7 Dọc đường uống nước suối trào 

Nên Người lại được cất đầu uy nghi 


110 Thánh Vịnh 111(110) 
NGỢI KHEN VIỆC CHÚA 


 Alleluial 
Hết lòng tôi ơn Người cảm tạ 
Giữa kẻ lành và cả đông dân. 
2 Lớn lao việc Chúa muôn phần 
Đáng ai mến chuộng, chuyên cần rõi xeml 
3 Sự nghiệp Chúa oai nghiêm rực rỡ, 
Đức công Người vạn thủa bền lâu. 
+ Chúa đây thương xót, mến yêu, 
Để bao phép lạ còn lưu dấu truyền! 
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5 Chúa nuôi dưỡng kẻ quen sợ Chúa 

Lời ước giao, Chúa nhớ đời đời. 
° Cho dân thấy việc lạ Người. 

Đã ban sản nghiệp dân ngoài cho dân 
7 Tay Chúa tạo điều chân, lẽ chính 

Lề luật người đáng kính, đáng tin. 
8 Muôn năm vạn thủa lưu truyền, 

Vững nền xác thực, vững nền thẳng ngay. 
? Chúa giải thoát cho bầy chiên Chúa 

Cứu dân Người bao thủa trước sau. 

Đời đời tuyên g1ữ ước g1ao 

Thánh danh Chúa đáng xiết bao hãi hùng! 
19 Gốc khôn ngoan là lòng sợ Chúa 

Những ai người trí tỏ thông minh 

Biết đem điều đó thực hành 

Lời ca ngợi Chúa liên thanh đời đời. 


111 Thánh Vịnh 112(111) 
CA NGỢI KẺ LÀNH 
 Alleluial 
Phúc ai kính sợ Chúa trời 
Lòng hằng vui thích luật Người tuân theo 
2 Đông con cháu thêm nhiều thế lực 
Dòng người ngay được phúc trên đời 
3 Cửa nhà thịnh vượng vui tươi 
Đức công với tháng năm trôi càng bên. 
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+ Giãi ánh sáng nơi miền tăm tối. 
Kẻ lòng ngay sẵn mối cảm thông. 
5 Sẵn niềm lân ái, công bằng 
Kẻ lành thương xót cũng hằng cho vay. 
5 Trong công việc lòng ngay giữ vẹn 
Chăng bao giờ lay chuyển như ai. 
Tiếng thơm còn mãi đời đời. 
7 Chẳng hề lo ngại trước lời báo hung. 
Vì lòng vững cậy trông nơi Chúa. 
5 Vững nơi Người hết sợ, hết lo. 
Chờ xem vấp ngã quân thù. 
Mở tay rộng bố thí cho kẻ nghèo. 
Đức công chính còn lưu mãi mãi. 
Ủy thế càng tăng với hiển vinh. 
!9 Kẻ gian ác thấy, bất bình 
Nghiễn răng tức giận, thân hình mòn hao. 
Những điều chúng vẫn ước ao 
Thảy đều tan tác chăng bao giờ thành. 


112 Thánh Vịnh 113(112) 
CHÚA ĐÂY VINH HIẾN, ĐÂY THƯƠNG XÓT 
1 Alleluial 


Tôi tớ Chúa Gia-Về, ai hỡi! 

Hãy cùng nhau ca ngợi danh Người! 
2 Gia-Vê danh đức Chúa trời. 

Đáng từ nay mãi đời đời ngợi khen. 
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3 Khắp đông tây các miền xa lắc. 
Hãy ngợi khen danh đức Gia- Về. 
* Vượt muôn dân nước kể gì? 
Tầng trời còn dưới uy nghi Chúa trời! 
5 Nào ai dám cùng Người so sánh 
Chúa chúng tôi trên đỉnh tuyệt vời. 
5 Toà cao thăm thăm Người ngồi 
Cúi nhìn xuống mãi cõi trời đất sâu. 
7 Chốn lầm than, nâng cao kẻ yếu. 
Đống phân tro, Người kéo kẻ nghèo 
° Và cho họ được ngồi đều 
Với ban quyền quý trên bao dân Người. 
? Lại cho kẻ muộn thụ thai 
Được nên bà mẹ đông vui con đàn. 


113A Thánh Vịnh 114(113-A) 
BÀI HÁT MỪNG LỄ VƯỢT QUA 


 Alleluial 
Dòng Ich-Diên khi rời Ai-Cập 
Khỏi một dân, tiếng rất khó truyền 
2 Duy-Đa thành chốn đền thiêng. 
Và nhà Gia-Cóp dân riêng Chúa trời! 
3 Biển trông thấy tức thời chạy trốn. 
Sông Duốc-Đanh cuồn cuộn trở lui! 
* Núi như cừu mạnh nhãy hoài! 
Như bầy chiên nhỏ các đồi nhấy tung! 
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5 Hõi Biển Đỏ, sao vùng chạy trốn? 

Sông Duốc-Đanh cuồn cuộn trở lui? 
5 Và sao trái núi, hòn đồi. 

Như bây chiên nọ nhấy hoài, cong lưng? 
7 Trái đất hãy run rùng kinh sợ 

Trước thánh nhan Thiên Chúa uy quyền 
8 Trước nhan thánh Chúa Ich-Diên 

Từng làm đá sỏi trở nên suối hồi 


113B Thánh Vịnh 115(113-B) 
THIÊN CHÚA DUY NHẤT VÀ NHÂN HẬU. 


! Vị lòng Chúa nhân từ trung tín 
Chúa đừng vì vinh hiển chúng tôi 
Hãy làm vinh hiển danh Người 
? Kéo dân ngoại nói: “Chúa Trời chúng đâu?” 
3 Chúa chúng tôi, trời cao hằng ngự 
Theo ý riêng dựng cả muôn loài 
+ Còn bao thần tượng dân ngoài 
Chỉ là vàng bạc, tay người đúc nên: 
5 Có mắt miệng, không nhìn, không nói 
5 Có mũi tai, không ngửi, không nghe. 
“ Tay chân nào cử động chỉ? 
Từ trong cuống họng, tiếng øì thoát đâu? 
° Sẽ như chúng, kẻ nào tạo chúng 
Và kẻ nào tin tượng đúc kial 
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? Nhà Gia-Cóp cậy Gia-Vê 
Người hằng cứu chữa chở che dân Người. 
!9 Nhà A-Ron cậy Chúa Trời 
Người là khiên mộc dân Người chở che 
1! Hõi ai kính sợ Gia-Vê 
Cậy Người cứu giúp, Người che chở hoài. 
12 Chúa từng nhớ dân Người ban phúc 
Nhà Ích-Diên chỉ tộc A-ron. 
!3 Người từng ban phúc cho luôn 
Những ai lớn nhỏ hằng tôn kính Người. 
!* Nguyện Chúa ban giống nòi đông đảo 
Các ngươi và con cháu các ngươi 
!5 Cùng nhau chung hưởng phúc Người 
Đức Gia-Vê, Đấng đất trời dựng nên. 
1s Trời là chốn Chúa trên hằng ngự 
Đất được ban cho cả loài người. 
1 Phải đầu những kẻ qua đời 
Nơi ngàn năm lặng, danh Người ngợi khen? 
!8 Chúng ta đang sống hiển nhiên 
Hãy cùng ca ngợi Chúa liên đời đời. 


222 


114 Thánh Vịnh 116(114&115) 
Kinh Ban Chiều 
CẢM TẠ ƠN CHÚA. 


! Alleluia 

Đức Gia-Vê lòng tôi yêu mến 

Hằng đoái nghe tôi nguyện cầu Người. 
2 Trong ngày nguy khốn đời tôi 

Chúa nghiêng tai đón những lời kêu xin. 
3 Thân chết đã bốn bên bủa lưới 

Nỗi lo buồn kinh hãi không thôi. 
+ Tôi kêu tên đức Chúa trời: 

“Hỡi Gia-Vê, cứu hồn tôi lúc này!” 
Đức Gia-Vê lòng đầy thương xót 

Rất công minh và rất dịu hiền 
5 Rất hay bênh kẻ yếu hèn 

Thấy tôi khốn khó Người liền cứu cho. 
7 Hãy trở lại như xưa, bình tính 

Hối hồn tôi đã lĩnh thiên ân 
8 Chúa thương cứu khỏi tử thần 

Khỏi chân trượt ngã, mắt tràn lệ rơi. 
° Đất kẻ sống, còn tôi chung sống 

Trước thánh nhan, đi đứng vững vàng. 

Alleluia 


223 


115 


!9 Tôi tin, dù lúc than rằng: 

“Thân tôi khốn khổ quá chừng, hỡi ôi!” 
11! Cơn bối rối miệng tôi từng nói: 

“Thế nhân toàn gian dối, điêu sai!” 
12 Lấy chi cảm tạ Chúa trời 

Vì bao ân huệ chính Người đã ban? 


!3 Sẽ nâng chén mừng ơn cứu rỗi, 
Và miệng tôi sẽ gọi danh Người. 
14 Trước đông dân Chúa cùng coi 
Sẽ làm trọn hết những lời khẫn xưa. 
!5 Mạng sống kẻ lành là đáng quý 
Chúa xét nên mới để qua đời. 
1° Chúa ôi! Xin hãy vì tôi 
Vì con trai nữ bộc Người, cởi dây. 
17 Tôi đâng lễ ơn đầy cảm tạ 
Miệng khẩn cầu danh Chúa Gia-Vê 
Trước nhan thánh Chúa chở che 
Trên đường kẻ sống tôi đi vững vàng. 
!8 Lời hứa nguyện, tôi càng chu tất 
Với Gia-Vê trước mặt dân riêng 
!* Trước nơi cung thánh, đền thiêng 
Giữa thành Giê-Rút-Sa-Lem, hối thành! 
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116 Thánh Vịnh 117(116) 
CÁC DÂN NƯỚC HÃY CA TỤNG CHÚA 


 Alleluial 
Hốõi các nước, hãy ca tụng Chúa! 
Ngợi khen Người, tất cả các dân! 
? Bởi chưng lòng Chúa chí nhân 
Đã nên sức mạnh cứu dân riêng Người. 
Và lòng trung tín Chúa trời 
Vẫn hằng có mãi đời đời trước sau. 
117 Thánh Vịnh 118 (117) 
CUỘC RƯỚC NGÀY LỄ TRẠI. 
 AlIleluial 
Hãy ca ngợi Chúa tốt lành 
Muôn đời trọn vẹn một tình thương yêu! 
? Nhà Gia-Cóp hãy nêu điều đó: 
Tình Chúa thương hằng có đời đời. 
3 Nhà A-Ron hãy nối lời: 
Muôn đời lòng Chúa không rời thương yêu! 
* Kẻ kính Chúa hãy đều tuyên bố: 
Tình Chúa thương bền-đỗ muôn đời! 
5 Cơn nguy kêu đến Chúa Trời, 
Đem tôi nơi rộng, Chúa thời cứu cho. 
° Chúa bênh vực, hết lo, hết hãi 
Sức loài người đâu hại được tôi! 
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7 Phò tôi, có cả Chúa Trời 

Tôi hiên ngang ngẩng đầu coi đám thù. 
8 Đáng tìm đến ẩn nhờ nơi Chúa 

Điều chắc hơn cậy ở loài người 
? Tin vào uy thế vua đời 

Chăng bằng nơi đức Chúa Trời cậy trông. 
!9 Các dân ngoại đã cùng vây kín 

Danh Chúa phò, lưỡi kiếm tôi vung. 
!! Chúng vây xiết chặt bao vòng 

Tôi nhờ danh Chúa, kiếm xông diệt trừ. 
!2 Chúng vây tôi thật như ong vẽ 

Danh Chúa phò kiếm lẹ tôi vung 

Chúng như gai bụi lửa bùng 

Tôi nhờ danh Chúa, kiếm xông diệt trừ. 
'3 Họ đẩy mạnh, muốn xô tôi ngã 

Nhưng Chúa liên nâng đỡ cho tôi. 
!4 Sức mạnh tôi ở Chúa Trời 

Chúa là cứu thoát, đề tài tôi ca. 
15 Tiếng reo thắng gần xa vang rộn 

Trại kẻ lành, chốn chốn mừng vui. 
!° Nâng cao tôi tớ của Người 

Cánh tay hữu Chúa rạng ngời chiến công. 
17 Tôi sẽ sống, sẽ không bị diệt 

Sẽ giảng rao công nghiệp Chúa trời. 
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!s Thắng tay, Người đã phạt tôi 

Nhưng Người chẳng để tôi Người chết đâu. 
!9 Mở cho tôi lối vào công chính 

Để cho tôi vào kính tạ Người. 

2° Nơi đây là cửa Chúa trời 

Những ai công chính được mời vào trong. 


2! Tôi cảm tạ hết lòng, hỡi Chúa, 
Đã nghe lời cứu chữa cho tôi. 
22 Đá kia thợ bỏ đi rôi 
Trở nên đá tảng xây nơi góc nhà. 
3 Ai cũng nhận đó là việc Chúa 
Trước mắt dân sự lạ tỏ bầy. 
2 Chúa ban cho có ngày nay 
Để niềm hoan lạc tràn đầy dân ta. 
?5 Xin cứu thoát, Đức Gia-Vê hỡi! 
Xin Chúa ban thắng lợi dân Người 
2s Đấng nhân danh Chúa đến nơi 
Đáng lời chúc phúc, đáng lời ngợi khen 
Chúng tôi tự trong đền thánh Chúa 
Chúc phúc cho tất cả mọi người. 
” Gia-Vê là Đức Chúa trời 
Xin Người giãi sáng, sáng soi dân lành. 
Hãy tiến lên, cầm cành lá rước 
Tới bàn thờ uốn góc sừng cong. 
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28 Tôi cảm tạ Chúa hết lòng 
Hỡõi Thiên Chúa đáng muôn trùng cao rao 
Tạ ơn Chúa, lời câu đã nhận 
Đã vì tôi giải nạn cứu sinh 
? Hãy ca ngợi Chúa tốt lành 
Muôn đời trọn vẹn một tình thương yêu. 


118 Thánh Vịnh 119(118) 
NGỢI KHEN LUẬT CHÚA 


' Aleph. 
Phúc thay luật Chúa hằng noi 
Con đường toàn thiện không rời bước theo. 
2 Chứng cớ Chúa, mọi điều chăm giữ 
Phúc thay ai tìm Chúa hết lòng. 
3 Việc làm gian ác tuyệt không 
Chân đi vững chắc ở trong lối Người 
+ Lề luật bởi Chúa tôi ban bố 
Để cho đời tuân cứ không sai 
5 Ước sao đường lối của tôi 
Gan bền sắt đá, vâng noi ý Người. 
5 Sẽ chăng chút hổ ngươi khi thấy 
Các giới điều Chúa dậy giữ nên 
7 Một lòng ngay thăng ngợi khen 
Lẽ công chính Chúa, học thêm tỏ tường 
8 Bao ý Chúa tôi mong làm trọn 
Xin Chúa đừng bỏ hẳn tôi luôn. 
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? Beth 

Tuổi xuân muốn vẹn lòng son 

Phải tuân lời Chúa, giữ hồn sạch trong. 
!9 Tôi tìm Chúa hết lòng hối Chúa. 

Đừng để tôi lìa bỏ giới răn. 
1! Lòng tôi gìn giữ ân cân 

Những điều Chúa hứa, kẻo phần tội mang. 
!2 Hõi Chúa, đáng muôn vàn ca ngợi 

Xin dạy tôi biết mọi ý Người. 
13 Tôi hằng lầu thuộc trên môi 

Bao nhiêu mệnh lệnh, Chúa Trời phán ra 
14 Nơi luật Chúa chan hoà hoan lạc 

Tôi thích hơn vàng bạc dư đầy. 
!5 Thích xem lối Chúa tỏ bây 

Và điều giáo huấn đêm ngày gẫm suy 
!s Lời Chúa sẽ chẳng khi quên lãng 

Lệnh Chúa là vui sướng hồn tôi. 
1 Xin thương đầy tớ của Người 

Cho tôi được sống giữ lời Chúa liên 
!8 Mở cho tôi mắt nhìn thấy rõ 

Sự lạ lùng luật Chúa đã ban. 
!9 Tôi là khách trọ trần gian 

Xin đừng che dấu giới răn của Người 
2 Bởi luật Chúa, lòng tôi khát vọng 

Luôn tháng ngày sự sống mòn hao 
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?! Chúa đe những kẻ lòng kiêu 
Đáng nguyền rủa chúng chăng theo lệnh Người 
2 Đừng để tôi hổ ngươi nhục nhã 
Chứng cớ Người, tôi giữ không sai 
? Vua quan dù họp chống tôi 
Vẫn đầy tớ Chúa ý Người gẫm suy 
2+ Ý Chúa là những vì cố vấn 
Những niềm vui vô hạn của tôi. 
? Daleth 
Hồn tôi kề bụi đất rồi 
Trả tôi sự sống bởi lời Chúa banl 
2° Lời tôi giải nguồn cơn, Chúa đón 
Xin dạy tôi biết trọn ý Người. 
? Biết đường luật Chúa tuân noi 
Biết suy là việc Chúa Trời làm nên. 
28 Hồn tôi những lo phiền mất ngủ 
Xin lời Người vững dạ tôi lên! 
? Cho tôi tránh lối đảo điên 
Hãy ban ơn được giữ nên luật Nguời 
30 Tôi đã chọn quyết noi đường thật 
Lý đoán Người, hằng khát khao liên. 
3! Các lời chứng Chúa vững tin 
Chúa ôi! đừng để tôi nên bẽ bàng! 
3 Tôi chạy mau trên đàng luật Chúa 
Người đã làm hớn hở lòng tôi. 
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33 HTê 
Chúa ôi, Xin dạy ý Người. 
Để tôi vâng giữ không sai tới cùng 
3 Xin cho tôi được thông hiểu rõ 
Để tuân theo luật Chúa hết lòng. 
35 Dẫn tôi đàng Chúa thẳng rong 
Thấy niềm vui thoả ở trong giới điều. 
3 Xin hướng lòng tôi theo luật Chúa 
Chẳng hướng về lợi nhỏ, lộc to. 
3 Mắt xa hình ảnh hư vô 
Cho tôi được sống ở như lối Người. 
3# Cùng tôi xin giữ lời đã hứa 
Để ai ai lòng Chúa kính vi. 
3 Tránh cho điều nhục tôi e 
Tốt thay luật Chúa đáng bê hoan nghênh. 
40 Đấy là nỗi nhiệt thành khao khát 
Của lòng tôi mến luật Chúa Trời. 
Xin lòng công chính nơi Người 
Hãy ban sự sống nơi tôi đồi dào. 
*#! Vav 
Ban cho tôi tình yêu của Chúa 
Được cứu theo lời hứa Chúa tôi. 
2 Bởi tôi tin ở lời Người 
Xin cho đáp lại được lời khinh khi. 
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3 Cho lời tôi đúng y sự thật 
Được cậy trông vào luật Chúa Trời. 
+ Cho tôi giữ luật không rời 
Đời nay và mãi đời đời không ngưng. 
® Cho tôi bước trên đường rộng thoáng 
Bởi tim tôi tìm chuộng luật Người. 
4 Trước vua quan chẳng hổ ngươi 
Đem lề luật Chúa giải lời phân minh. 
# Giới điều Chúa, nhiệt thành yêu chuộng 
Đã làm tôi vui sướng vô ngần 
+8 Hai tay giơ hướng điều răn 
Tôi đem ý Chúa nhiều lần gẫm suy. 
# Zain 
Đầy tớ Chúa đặt hy vọng cả 
Ở lời Người, xin Chúa đừng quên. 
50 Niềm an ủi cảnh nghèo hèn 
Nhớ lời Chúa hứa, tôi liền sống vui. 
5! Phường kiêu ngạo chê cười đã lắm. 
Luật Chúa Trời tôi dám đâu sail 
52 Và tôi an ủi lòng tôi 
Chúa ôi, xin nhớ luật Người từ xưa. 
”3 Phường gian ác bỏ qua luật Chúa. 
Chúng làm tôi cơn nộ nổi bừng. 
2 Tôi đem ý Chúa ca mừng 
Ở nơi quán trọ tôi ngừng trú chân. 
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5 Ban đêm, danh Chúa âm thầm nhớ 
Hỡõi Gia-Vệ, tôi giữ luật Người. 
5s Đây là phần thuộc về tôi 
Được lề luật Chúa tuân noi mọi điều. 
” Heth 
Phần tôi là vâng theo ý Chúa 
Ấy điều tôi xưng tỏ, Chúa ôi! 
"8 Hết lòng câu khẩn nhan Người. 
Xót thương tôi với, như lời hứa ban. 
5 Tôi ngắm lại bước đường đã rõi 
Và trở về đúng lối Chúa hơn 
5 Vội vàng chẳng dám chậm chân 
Noi theo trọn vẹn bước chân của Người. 
61 Phường gian ác quanh tôi lưới bủa 
Tôi không hề luật Chúa dám quên 
2 Nửa đêm thức dậy ngợi khen: 
Chúa ra lý đoán vẹn tuyên, công minh. 
53 Tôi là bạn kẻ lành kính Chúa 
Những ai người vâng giữ giới răn. 
+ Lòng từ Chúa ngập nhân gian 
Chúa ôi, xin dạy tôi tuân ý Người. 
5 'I[eth 
Chúa đã gia ân tôi tá Chúa. 
Hỗõi Gia-Vê, lời hứa làm theo. 
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5 Dạy cho xét đúng hiểu nhiều 
Vì tôi tin ở giới điều Chúa tôi. 
5 'Tôi lầm lạc trước hồi đau khổ 
Nay giữ gìn lời Chúa không saI. 
58 Dạy cho tôi biết ý Người. 
Lòng lành hỡi Đấng không rời thi ân! 
69 Lời Chúa dạy tôi tuân hết dạ 
Mặc phường kiêu gian trá đặt bày. 
7 Phần tôi luật Chúa vui say 
Trái tim chúng để mỡ dày lấp chel 
1! Cơn đau khổ là khi thử thách 
Học ý Người, giúp ích tôi thêm. 
7 Quý thay luật Chúa phán truyền 
Bạc vàng muôn triệu tôi xem chẳng bằng! 
3 Yod 
Người tôi, tay Chúa từng cấu tạo 
Xin dạy tôi học hiểu giới điều 
“ Bởi tôi lời Chúa tuân theo 
Thấy tôi, kẻ kính Chúa đều mừng vui. 
5 Tôi nhận: án Chúa tôi công thẳng 
Nỗi khổ kia tôi đáng chịu rồi! 
“5 Xin theo lời hứa của Người 
Lòng nhân an ủi kẻ tôi tá hèn. 
7 Ban thương xót tôi liền được sống 
Luật chúa làm vui sướng lòng tôi. 
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78 Phường kiêu đáng chịu hổ ngươi 
Chúng hành tôi, kẻ luật người gẫm suy. 
7 Xin hãy cho hướng về tôi hết 
Kẻ kính danh, kẻ biết luật Người. 
89 Được làm trọn ý Chúa tôi 
Lòng tôi khỏi bị hổ ngươi, bẽ bàng. 
8! Kath 
Vâng lời Chúa tôi hằng mong đợi 
Hồn khát ơn cứu rỗi đến cùng. 
%2 Chúa ban yên ủi cho lòng? 
Hướng về lời hứa, mắt trông đã mòn! 
53 Thân bầu rượu đen ngòm khói ám 
Nhưng ý Người tôi dám quên đâu! 
% Đời tôi tá Chúa còn bao? 
Bao giò Chúa phạt kẻ nào ức tôi? 
55 Phường kiêu ngạo luật Người chẳng kể 
Đào hố sâu rình để hại tôi. 
% Giới điều Chúa thật không sai 
Bè gian bắt bớ xin Người cứu chol 
5 Tôi suýt bị diệt trừ khỏi đất 
Vẫn quyết tâm ]ề luật giữ gìn. 
58 Quyết theo lệnh Chúa phán truyền 
Xin lòng nhân Chúa ban niềm sống vui. 
5 Lamed 


Hõi Gia-Vê, lời Người muôn thủa 
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Không đổi thay, hằng có trên trời 
? Tín thành lòng Chúa đời đời 
Đặt nền trái đất vững hoài không lay 
?! Theo lệnh Chúa tới nay được có 
Hết mọi loài hâu Chúa uy nghi. 
% Tuật Người nếu chẳng say mê 
Chắc tôi đã chết trong khi khốn cùng 
?3 Vì luật Chúa cho lòng vưi sống 
Chẳng bao giờ tôi lãng quên đi. 
% 'Tôi tìm giáo lý gẫm suy 
Xin cứu tôi: kẻ thuộc về Chúa tôi 
” Rình hại tôi: bao người gian ác 
Lời chứng ban, tôi tạc ghi lòng. 
% Mọi loài trọn vẹn có cùng 
Giới điều Chúa vượt muôn trùng bao lai 


” Mem 
Tôi yêu mến thiết tha luật Chúa 
Những suốt ngày suy tỏ, thuộc trơn. 
%8 Bởi điều răn Chúa giữ luôn 
Sự khôn ngoan sánh lại hơn kẻ thù. 
° Các thày cũ cũng thua tỉnh tế 
Bậc lão thành kém trí thông minh. 
1 Chứng ngôn, huấn lệnh Chúa dành 
Tôi chăm suy gẫm, thực hành không sai. 
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9! Đường gian ác chẳng hoài đưa bước 
Lời Chúa truyền gắng sức tuân noi. 
192 Tuật Người tôi chẳng xa rời 
Chính Người dậy bảo cho tôi mọi điều. 
!93 Lời Chúa hứa ngọt ngào hơn mật 
Cho miệng tôi đây chất thơm ngon 
1% Huấn từ soi sáng trí khôn 
Khiến tôi càng ghét các môn dối lừa. 
105 Nun 
Lời Chúa phán thật như ngọn đuốc 
Soi sáng tôi trên bước đường đời. 
!% "Tôi thề và quyết giữ lời: 
Sẽ tuân mệnh lệnh Chúa Trời chí công. 
1 'Tôi khốn khổ vô cùng, Chúa hỡi! 
Xin lời Người đem lại sống vui 
!9% Dạy tôi hiểu rõ lệnh Người 
Chúa ôi, hãy khứng nhận lời tôi dâng. 
! Mạng sống tôi bị luôn đe dọa 
Tôi chăng quên tuân giữ luật Người. 
119 Bước theo lệnh Chúa không rời 
Mặc phường gian ác bẫy gài lưới giăng. 
11! Tôi được nỗi vui mừng vô hạn: 
Chứng cớ Người là sản nghiệp tôi 
!12 Luôn ban phần thưởng sẵn rồi 
Lòng tôi những hướng ý Người làm theol 
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H3 Samek 

Kẻ hai lòng tôi đều ghét hết 

Chỉ luật Người tha thiết mến yêu. 
112 Cậy trông lời Chúa tôi theo 

Chúa là mộc cứng, thành cao ẩn mình. 
15 Phường ác hãy đi nhanh cho khuất 

Để ta yên giữ luật Chúa trời! 
115 Xin theo lời hứa, đỡ tôi 

Cho tôi được sống chắng hoài đợi mong. 
117 Tôi để mắt hằng trông ý Chúa 

Nguyện xin Người nâng đỡ cứu tôi. 
18 Chúa khinh kẻ trái luật Người 

Phá mưu chước chúng bao hồi thành không. 
119 Diệt gian ác khắp vòng mặt đất 

Chúa loại đi rỉ sắt trên đời. 
!2 Tôi càng mến lệnh Chúa tôi 

Dù thân run hãi, án Người sợ mang. 
Ti Aimn 

Tôi theo lẽ công bằng chính trực 

Xin đừng cho chúng ức hiếp tôi 
!2 Kéo phường kiêu nén tôi hoài 

Một xin bảo đảm tôi người phúc may 
!2 Tôi mỏi mắt trông ngày cứu rỗi 

Lời hứa mong đem lại công bình 
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! Chúa tôi hãy tỏ lòng lành 
Dạy cho đầy tớ tuân hành ý trên. 
125 Tôi tớ Chúa nguyện xin trí sáng 
Để hiểu thông mọi chứng cớ Người 
1 Chúng hằng phạm luật Chúa tôi 
Hỡi Gia-Vê, đã đến thời ra tay! 
12 Tôi càng mến, càng say luật Chúa 
Quý hơn vàng, hơn cả ngọc châu. 
12 Mọi điều răn Chúa tuân theo 
Mọi đường gian dối thảy đều ghét luôn. 
122 Phê 
Chứng cớ Chúa muôn phần kỳ diệu 
Nên hồn tôi chu đáo tuân noi 
130 Lời Người giãi tỏ sáng soi 
Mở thông trí hiểu cho Người đơn sơ. 
131 Tôi khao khát trông chờ lệnh Chúa 
Miệng mở to hớp thở đầy hơi 
132 Xin Người ghé mắt thương tôi 
Chớ phụ lòng kẻ danh Người mến yêu. 
133 Đưa bước tôi vững theo lời Chúa 
Để thói tà không thủa thắng tôi 
!3 Để tôi noi giữ luật Người 
Khỏi tay kẻ áp bức hoài, cứu chol 
5 Dạy tôi biết chăm lo ý Chúa 
Ánh thiên nhan giãi tỏ tôi Người! 
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'% Mắt tôi suối lệ tuôn đài 
Vì lề luật Chúa, người đời chẳng theo. 
13 Cadé 
Người công chính xiết bao hỡi Chúa 
Các án tuyên đều tỏ công minh. 
138 Người đem luật lệ ban hành 
Lễ công sự thật rõ rành khôn lay. 
1 Việc nhà Chúa tôi đầy sốt sắng 
Vì đối phương quên bằng lời Người 
140 Lời vàng thử lửa không sai 
Nên đầy tớ Chúa yêu lời hứa ban. 
11 Bị khinh để vì thân phận nhỏ 
Tôi chăng quên lời Chúa dạy tôi. 
! Đức công chính Chúa đời đời 
Và chân lý cũng luật Người gồm trong 
1 Cơn lo sợ khốn cùng tôi gặp 
Nhờ giới răn, tràn ngập niềm vui. 
!4 Luật công bình Chúa muôn đời 
Xin ban trí hiểu cho tôi sống mừng. 
145 Cof 
Tôi cầu khẩn hết lòng, Chúa hỡi! 
Xin nghe lời kêu gọi, cứu tôi 
14 Để tôi giữ trọn ý Người 
Để tôi luật Chúa vâng noi đến cùng. 
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1 Ngay từ lúc vừng đông chưa tỏ 

Tôi kêu van, lời Chúa cậy trông. 
4$ Canh sang, mắt mở đêm ròng 

Ôn lời Chúa hứa, trong lòng gẫm suy. 
! Lòng nhân Chúa đoái nghe tôi với! 

Ban lệnh Người đem lại sống vui. 
10 Kìa phường bắt bớ tới nơi 

Chúng từng luật Chúa xa rời chẳng tuân. 
!5! Tôi có Chúa ở gần, Chúa hỡi! 

Chân lý ngay ở giới răn Người 
!2 'Từ lâu tôi vẫn biết rồi: 

Chúa ban lề luật đời đời không thay! 
!53 Resh 

Nhìn nỗi khổ, ra tay cứu chữa 

Hãy thương tôi hằng nhớ luật Người. 
!5 Hãy bênh lẽ phải cho tôi 

Hãy ban sự sống như lời hứa xưa. 
!55 n cứu rỗi rời xa kẻ ác 

Chăng tìm trông, ao ước luật Người 
15s Lòng từ vô hạn Chúa ôi 

Hãy ban sự sống như lời Chúa tuyên. 
! Kẻ áp bức nhiều phen đông đảo 

Chứng cớ Người, tôi chịu ha đâu! 
58 Thấy quân chối đạo tôi rầu 

Vì lời Chúa hứa, chúng nào có tuân! 
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! Nhìn tôi mến giới răn, Chúa hỡi 
Xin lòng từ đem lại sống vui. 
!90 Tín thành là gốc lời Người 
Công bình lệnh Chúa đời đời không sai. 
!°! Sin-Schin 
Riêng lời Chúa lòng tôi kính sợ 
Mặc vua quan bắt bớ vô bằng 
!2 Tôi say lời Chúa còn mừng 
Hơn ai kiếm được kho tàng bỗng nhiên 
!3 Tôi gớm ghét thói hèn gian dối, 
Lề luật Người rất đỗi mến yêu 
! Lệnh Người công chính xiết baol 
Tôi ngày bẩy lượt cao rao danh Người. 
15 Phúc bình an cho ai mến luật 
Không sự gì làm vấp ngã đâu! 
'ss Chúa ôi! Tôi giữ giới điều 
Và ơn cứu rỗi khát khao trông chờ. 
!Z Chứng cớ Người thiết tha yêu mến 
Linh hồn tôi nguyên vẹn giữ gìn 
1 Vâng theo mệnh lệnh Chúa truyền 
Vì bao đường lối, nhãn tiền Chúa coil 
169 'Tav 
Cho tôi kêu thấu trời, hỡi Chúa 
Xin lời Người soi tỏ trí tôi. 
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19 Tiếng vang tới trước mặt Người 
Xin Người cứu chữa như lời hứa ban. 
11 Môi tôi sẽ ngợi khen danh Chúa 
Đem ý Người dậy đỗ tôi hay 
12 Lưỡi tôi lời Chúa tỏ bầy: 
Mọi điều luật Chúa thẳng ngay công bình 
13 Xin tay Chúa đỡ bênh cứu chữa 
Giới răn Người, tôi đã chọn theo. 
!4 Lòng vui luật Chúa xiết baol 
Mong ơn cứu rỗi đường nào Chúa ôi! 
15 Xin luật Chúa giúp tôi sống mãi 
Để hồn tôi ca ngợi danh Người. 
1 Tôi đi lạc nẻo mất rồi 
Như con chiên lạc ra ngoài bầy chiên. 
Chúa ôi, xin hãy tới tìm 
Kẻ tôi tớ Chúa không quên giới điều. 
119 Thánh Vịnh 120(119) 
NHỮNG MIỆNG LƯỠI GÂY THÙ 
! Khúc Ca Lên Đền. 
Cơn khốn khó tôi kêu cầu Chúa 
Chúa đã nghe và đã nhận lời: 
2 “Hõi Chúa xin cứu thoát tôi 
Khỏi phường nham hiểm lưỡi môi đặt điều!” 
3 Hỡi môi lưỡi dệt thêu gian dối 
Muốn cho gì? muốn nối gì thêm? 
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+ Những hòn than rực đốt liền 
Những tên bén nhọn bắn xuyên thẳng vào? 
5 Khổ thân tôi, vì sao phải ở 
Giữa những dân man rợ hung tàn? 
° Quá lâu tôi phải sống gần 
Những người ghét sự tương thân quanh mình! 
7 Vốn tôi chỉ thích yên lành 
Hễ vừa mở miệng bất bình chúng gây! 


120 Thánh Vịnh 121(120) 
CHÚA DẪN ĐƯỜNG LÊN NÚI THÁNH. 
! Khúc Ca Lên Đền. 
Tôi ngước mắt xa nhìn dãy núi 
Sức hộ phù tự hỏi đâu nơi? 
? Hộ phù sẽ bởi Chúa tôi. 
Đấng từ xưa đã đất trời dựng nên. 
3 Người chớ để chân nghiêng trượt ngã 
Người chớ vì say ngủ quên coil 
+ Không! Người tỉnh thức luôn hồi 
Is-ra-el chẳng khi rời mắt đâu! 
5 Như bóng mát trên đầu tỏa dịu 
Như người canh bên hữu theo kèm. 
6° Chở che suốt cả ngày đêm 
Kim-ô chẳng hại, ngọc-thiềm cũng không 
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7 Thiên Chúa sẽ đề phòng tai vạ 
Giữ cho hồn bền-đô khỏi naol 
8 Dù khi đi, đến, ra, vào 


Đời nay và mãi đời sau vô cùng! 


121 Thánh Vịnh 122(121) 
TỚI GIÊRUSALEM. 


' Khúc Ca Lên Đền.Thơ Đavid 
Vui biết mấy từ nghe bạn nhủ: 
“- Nào anh em! đền Chúa cùng lên!” 
? Hõi thành Giê-rút-sa-leml 
Ta dừng chân ngắm của tiền giờ đây! 
3 Ôi! Thành thánh được xây tráng lệ 
Đá bền như đoàn thể kết liên! 
+ Các dòng họ Is-ra-el. 
Là dân con Chúa, cùng lên chốn này. 
Dòng Gia-Cóp đều hay luật Chúa. 
Dạy tới đây sùng mộ danh Người. 
Nơi đây Chúa đã đặt ngôi 
Cho nhà Đavid xét coi dân hiền. 
5 Hãy nguyện chúc bình yên thành Thánh 
Ai mến thành, yên tịnh sống vui. 
“ Bình yên cho các lâu đài 
Bình yên cho khắp mọi nơi trong thành 
5 Vì nghĩa bạn vì tình huynh đệ 
Ta mong thành bền-bỉ an-ninh 
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° Vì ngôi đền thánh Chúa mình 
Ta cầu hạnh phúc cho thành, thành ơi! 


122 Thánh Vịnh 123(122) 
TÔI NGƯỚC MẮT TRÔNG NGƯỜI, HỠI CHÚA 
! Tôi ngước mắt trông người, hỡi Chúa 
Đấng tòa cao hằng ngự trên trời 
2 Như con mắt những tôi đòi 
Nhìn tay ông chủ, không rời phút giây. 
Như con mắt những đầy tớ gái 
Bà chủ mình theo rối bàn tay 
Chúng tôi trông Chúa đêm ngày 
Cầu mong ơn Chúa phận này đoái thương. 
3 Hỡi Chúa, hãy xuống ơn thương đoái! 
Hồn chúng tôi chịu mãi ê chê: 
+ Những phường phóng-đãng cười chê 
Những phường kiêu ngạo khinh khi đã nhiều. 


123 Thánh Vịnh 124 (123) 
ĐẤNG CỨU IS-RA-EL 
! Khúc Ca Lên Đền. Thơ Đavid 
Nếu không có Chúa Trời che chở 
Is-Ra-El, xưng tỏ điều này! 
? Nêu không có Chúa ra tay 
Đương khi họ kéo đông đầy hại ta. 
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3 Cơn giận bốc như là lửa nóng 
Chắc dân mình bị chúng nuốt tươi. 

* Bị dòng thác lũ cuốn trôi 

5 Hồn ta bị lớp sóng sôi ngập tràn. 

5 Ngợi khen Chúa không đang giao phó 
Mạng sống ta, răng nọ làm mồi! 

7 Hồn ta sổ thoát được rồi 
Như chim tước khỏi lưới người bẫy giăng 
Cạm lưới bị nửa chừng bẻ gẫy 
Cứu chúng ta hết thảy bình yên 

° Sức nhờ danh thánh Chúa trên 
Đấng từ xưa đã dựng nên đất trời. 


124 Thánh Vịnh 125 (124) 
CHÚA CHE CHỞ DÂN NGƯỜI 
! Khúc Ca Lên Đền 
AI là kẻ cậy nương nơi Chúa 
Núi Si-on bền đỗ khác nào! 
Muôn năm vạn thủa dài lâu 
Núi hằng đứng vững, không bao chuyển rời. 
? Thành Thánh có núi đồi vây bọc 
Chở che thành cản sức ba quân 
Lòng Thiên Chúa rất ân cần 
Cũng hằng bao bọc lấy dân của Người. 
3 Người sẽ chẳng cho ngôi kẻ ác 
Trị mãi trên đất nuớc dân lành. 
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Kẻo rồi những kẻ công bình 

Với sang điều tội, cũng thành gian tham. 
+ Ơn lành Chúa, xin ban hợp lẽ 

Cho kẻ lành, cho kẻ lòng ngay. 
5 Còn ai học thói quắt quay 

Mặc cho theo lũ mắc đầy tội khiên. 

Bình an cho Is-Ra-EH 


125 Thánh Vịnh 126 (125) 
KHÚC CA HÔI HƯƠNG 
! Khúc Ca Lên Đền 
Khi Thiên Chúa cho đoàn tù rạc 
Về Si-on như giấc chiêm bao. 
? Chúng tôi miệng lưỡi tuôn trào 
Câu cười tiếng hát xôn xao nỗi mừng. 
Các dân ngoại đã từng nói rõ: 
“Chúa rộng lòng thương họ xiết baol” 
3 Chúng tôi thật đáng tự hào 
Đáng vui vì việc lớn lao Chúa làm! 
+ Xin Chúa dẫn toàn dân về hết 
Như đồng khô Nê-Ghép suối dâng 
” Mùa gieo vất vả ai từng 
Đến mùa gặt hái sẽ mừng chứa chan. 
5 Bõ những lúc lệ tràn đưa bước 
Tay mang và tay rắc hạt đều. 
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Trở về vang tiếng hát reo 
Tay ôm bó lúa bao nhiêu bông vàng! 


126 Thánh Vịnh 127(126) 
PHÓ MÌNH NƠI CHÚA QUAN PHÒNG 


! Khúc Ca Lên Đền. Thơ Salomon. 
Nếu như Chúa chẳng xây nhà 
Thợ nề khó nhọc chỉ là uổng công. 
Thành kia Chúa chẳng bao dong 
Uống công lính thức canh phòng thâu đêm. 
? Dù ngươi dậy sớm, chăm làm 
Bát cơm khó kiếm, đêm tăm chưa ngừng. 
Chúa thương thì đễ quá chừng 
Kìa ai ngon giấc vẫn hằng đủ tiêu! 
3 Kia ai Chúa thưởng công nhiều. 
Ban cơ nghiệp Chúa bao nhiêu trai lành! 
+ Những con của tuổi xuân xanh 
Khác nào tên nỏ chiến binh sắm dùng. 
5 Tên nhiều như thể con đông 
Phúc ai tên sẵn chứa trong bao đầy. 
Kẻ thù sẽ bị thua cay 
Gặp khi tranh luận ở ngay cửa thành! 
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127 Thánh Vịnh 128(127) 
Kinh Ban Chiều 
HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH KẺ KÍNH SỢ CHÚA. 
! Khúc Ca Lên Đền 
Phúc ai kính sợ Chúa Trời 
Bước chân theo rối lối Người chăng sai 
? Tay làm nên của tiêu xài. 
Hưởng phần thịnh vượng vui đời bình yên 
3 Nhà trong sẵn có vợ hiền 
Cây nho sai quả là duyên của người. 
Quanh bàn đông mặt con trai 
Quậy quần tươi tốt như chồi ô-liu. 
+ Chúa ban cho bấy nhiêu điều 
Kẻ nào kính Chúa, tuân theo luật Người. 
? Từ Si-on nguyện Chúa trời 
Xuống ơn chúc phúc cho ngươi đồi dào! 
Cho ngươi đời sống dài lâu 
Thánh thành hưng thịnh, xiết bao vui mừng! 
5° Được xem cháu chắt nối dòng 
Nguyện bình an Chúa ở cùng dân tai 
128 Thánh Vịnh 129(128) 
XIN CHÚA PHÁ TAN CÁC KẺ THÙ GHÉT SION 
' Khúc Ca Lên Đền 
Is-ra-el hãy cùng xưng tỏ: 
Kẻ thù ta quấy phá bao hồi! 
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2 Bao phen từ thủa thiếu thời 
Nhưng mà chúng hạ ta, thời có đâu! 

3 Kẻ cầy đã cây sâu những luống 
Ta hãy còn lằn thắng trên lưng. 

+ Nhưng Thiên Chúa rất công bằng 
Đã từng chặt hết dây phường ác chol 

5 Xin bắt chúng lùi thua, xấu hổ, 

Bao kẻ thù quấy phá 5ï-on. 

° Như cỏ trên nóc héo giòn 
Nắng khô trước lúc người bưồn nhổ đi. 

” Thợ gặt chẳng lượm chỉ thứ đó 
Huống nữa người bó lúa, ôm vào! 

° Khách đàng lơ chúng không chào: 
“Nguyện ơn Chúa xuống đồi dào nơi anhl 
(Như quen mùa gặt chúc lành) 

Cầu anh được phúc nhân danh Chúa Trời!” 


129 Thánh Vịnh 130(129) 
TỪ ĐÁY VỰC. 
! Khúc Ca Lên Đền 
Từ đáy vực chìm trong đêm tối 
Cất tiếng kêu tôi gọi lên Người. 
? Chúa ôi, xin hãy lắng tai 
Nghe tôi thảm thiết van nài Chúa thương. 
3 Chúa hỡi, nếu Chúa hằng chấp tội 
Hỏi ai người sống nổi được ru? 
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+ Nhưng Chúa hằng thứ tha cho 
Khiến người kinh sợ lòng từ Chúa tôi. 
5 Tôi trông cậy ở nơi Thiên Chúa 
Đợi lời người tha thứ cho tôi 
5° Hồn tôi trông đợi Chúa Trời 
Hơn chờ hừng sáng bao người tuần canh! 
Hơn các kẻ tuần hành đợi sáng 
“ Js-ra-el hãy vọng Chúa Trời! 
Vì lòng nhân thứ nơi Người 
Và ơn cứu chuộc cho đời vô biên. 
° Chính Người sẽ chuộc dân riêng. 
Cứu cho thoát khỏi tội khiên muôn vòng. 


130 Thánh Vịnh 131(130) 
Ở KHIÊM NHƯỜNG CẬY TRÔNG 


' Khúc ca lên đền.Thơ David. 
Chúa hối, lòng tôi không ngạo nghễ 
Mắt nhìn đời không vẻ kiêu căng. 
Cũng không dám ước mong làm 
Những điều cao cả quá tầm sức tôi. 

2 Luôn tự lắng: hồn thôi xao xuyến 
Hết bận lòng những chuyện viển vông. 
Trong tôi, hồn được thong dong 
Như con thôi bú nằm lòng mẹ chơi. 
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3 Từ nay cho đến muôn đời 
Is-ra-el hãy Chúa Trời cậy trông. 


131 Thánh Vịnh 132(131) 
XIN CHÚA HÃY NHỚ TÌNH DAVID 
! Khúc Ca Lên Đền. 
Xin Chúa hãy nhớ tình David 
Đã nhọc lòng khôn xiết vì Người. 
? Đã thề nguyện với Chúa Trời 
Đấng mạnh Gia-Cóp chứng lời khấn xưa: 
3'Tôi quyết chẳng bước vô chốn ở 
Quyết chăng lên giường ngủ, nằm chi! 
+ Quyết không chợp mắt nhắm mi 
5 Đấng mạnh Gia-Cóp trước khi yên nhài 
5 Miền Ê-Phát, hòm bia mảng tiếng 
Đồng Gia-A, tìm đến mừng coi 
” Vào đi! nhà trạm Chúa Trời 
Ta cùng lạy trước bệ người để chân. 
5 Xin rước Chúa, hòm thần oai vệ 
Cùng về nơi an nghỉ của Người. 
? Cho dân lành Chúa reo vui 
Cho thày cả Chúa sáng ngời đức công. 
!9 Xin vì Đavid tôi trung 
Chúa đừng xa đấng được phong xức đầu. 
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1! Cùng Đavid Chúa nào thất ước! 
Chúa đã thề sự thật không sai: 
“Chính là con đẻ của ngươi 
Ta cho sẽ được nối ngôi trị vì 


!2 Nếu con cháu vẫn y điều ước. 
Nghe lời Ta lề luật tuân noi. 
Thì giòng dõi chúng muôn đời. 
Sẽ còn kế tiếp ở ngôi ngươi truyền”. 
!3 Vì Thiên Chúa đã tuyên ý Chúa 
Chọn Sion, nơi ngự của Người. 
! Rằng: “Đây là chốn nghỉ ngơi 
Chính Ta đã thích đời đời ở đây. 
!5 Ta sẽ ban no đây lương thực. 
Các kẻ nghèo thỏa sức bánh ăn. 
!° Các thày cả đức cứu dân 
Và dân lành thánh muôn phần mừng vui. 
1” Ta sẽ khiến đâm chồi sừng khỏe 
Thắp ngọn đèn cho vị xức đầu. 
18 Kẻ thù hổ thẹn xiết bao 
Triều thiên Đavid rực mầu sáng tươi 


Ị” 


132 Thánh Vịnh 133 (132) 
Kinh Ban Chiều 
ANH EM HOÀ THUẬN 


! Khúc Ca Lên Đền.Thơ David. 
Xinh thay là cảnh anh em 
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Cùng nhau hòa thuận êm đềm sống vuil 
2 Dầu thơm trên tóc lần rơi 

Xuống râu, xuống áo, xuống người A-Ronl 
3 Sương đầy đọng dải Hét-Môn 

Khắp trên đồi núi Si-on lan tràn. 
* Nơi đây, Chúa dãi nguồn ân 

Và ban sự sống cho dân đời đời. 


133 Thánh Vịnh 134(133) 
KHI CHIỀU XUỐNG TRÊN ĐỀN THÁNH 
! Khúc Ca Lên Đền. 
Hỡi ai đầy tớ Chúa Trời 
Được hầu việc ở đền Người ban đêm 
2 Hai tay đều hãy giơ lên 
Hướng về Cung Thánh, ngợi khen Chúa Trời 
Hãy cùng ca tụng danh Người 
Hõi ai hầu việc Chúa Trời ban đêm! 
Chúa từng trời đất dựng nên 
Từ Sion, xuống anh em phúc lành!” 


134 Thánh Vịnh 135 (134) 
KHÚC HÁT NGỢI KHEN. 
 Alleluial 
Đầy tớ Đức Gia-Vê, ai hỡi! 
Hãy cùng nhau ca ngợi danh Người! 
? Ở nơi đền thánh Chúa Trời 
Ai hầu việc, hãy dâng lời ngợi khen! 
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3 Vì Gia-Vê rất hiền, rất tốt 
Thánh danh Người, hãy hát ngợi khen. 
* Người từng chọn Is-ra-el 
Làm phần sản nghiệp, dân riêng của Người. 
5 Tôi nhận biết Chúa tôi cao cả 
Vượt các thần xứ lạ biết baol 
6 Trời cao, đất rộng, biển sâu 
Mọi loài đẹp ý, Chúa đều dựng nên. 
7 Từ cùng tận phía trên trái đất 
Chúa đem lên muôn đợt mây trời 
Làm cho chớp loé mưa rơi 
Mở kho thả gió khắp nơi bay cùng. 
8 Chúa diệt con đầu lòng Ai-Cập 
Của toàn dân và khắp súc sinh. 
?° Đầy miền phép lạ dấu linh 
Pha-ron văn võ thất kinh cả triều. 
!° Chúa còn diệt rất nhiều dân ngoại 
Vua tướng hùng: trận bại, mạng vong. 
H' Vua A-Mô, hiệu 5i-Hung 
Và Vua Ốc, xứ Ba-Dương cầm quyền. 
!2 Xứ Ca-Nan gồm liền mấy nước 
Chúa từng cho chiếm được đất đai. 
Làm phần cơ nghiệp danh Người. 
!3 Gia-Về hỡi Chúa đời đời danh lưu! 
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12 Vì Chúa phân xử cho dân Chúa 
Chúa xót thương tôi tớ của Người. 
!5 Còn bao thần tượng dân ngoài 
Chỉ là vàng bạc người đời đúc nên. 
!s Chúng có mắt không nhìn chỉ hết! 
Chúng có mồm nào biết nói chỉ? 
17 Tai kia nào biết lắng nghe? 
Miệng kia chẳng tiếng hơi gì thoát đâu! 
!s Sẽ như chúng, kẻ nào tạo chúng 
Và kẻ nào tin tượng đúc kial 
!9 Hãy ca ngợi đức Gia-Vê 
Hỡi nhà Gia-Cóp, hối chi A-Rồng! 
20 Chi Lê-Vi hãy cùng chúc tụng 
Kẻ kính Người, hợp giọng chúc liên. 
?Từ Si-on đồng ngợi khen 
Chúa ngự Giê-rút-sa-lem kinh thành. 


135 Thánh Vịnh 136(135) 
KINH CẢM TẠ 
! Hãy ca ngợi Chúa tốt lành 
Muôn đời trọn 0en một tình thương yêu! 
(Điệp khúc : ĐK) 
? Hãy ca ngợi Chúa tối cao 
(ĐK) 
3 Trên bao ngôi chúa, trên bao vị thần 
(ĐK) 
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* Riêng Người phép lạ vô ngần 
(ĐK) 
5 Tầng trời dựng với muôn phần khôn ngoan 
(ĐK) 
5° Vượt lên biến cả sóng tràn 
Người xây nền đất vững vàng, khôn lay 
(ĐK) 
” Thắp nhiều đèn lớn sáng thay 
(ĐK) 
° Mặt trời, Người đặt ban ngày chỉ huy. 
(ĐK) 
? Trăng sao đêm đến trị vì 
(ĐK) 
!9 Trưởng nam Ai-Cập từng khi Chúa trừ 
(ĐK) 
1! Đưa dân thoát khỏi quân thù 
(ĐK) 
!? Cánh tay mạnh Chúa chẳng từ ra tay. 
(ĐK) 
13 Rẽ đôi Biển-Đỏ sóng đầy 
(ĐK) 
!* Cho dân qua giữa lối này thảnh thơi. 
(ĐK) 
!5 Pha-Ron binh tướng biến vùi 
(ĐK) 
!s Chúa còn rừng vắng dân Người dẫn đưa. 
(ĐK) 
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1 Phạt nhiều vua lớn trận thua 
(ĐK) 
1# Người làm bỏ mạng nhiều vua oai hùng. 
(ĐK) 
! Vua A-Mô, hiệu 5i-Hung 
(ĐK) 
?0 Và vua Ốc, xứ Ba-Dương cầm quyền. 
(ĐK) 
?! Người ban đất họ cả miền 
(ĐK) 
? Làm phần cơ nghiệp Ích-Diên, tôi Người. 
(ĐK) 
23 Người từng nhớ đến chúng tôi 

Trong hồi đê-mạt, trong hồi bi-ai 
(ĐK) 
2 Cứu cho thoát ách dân ngoài 
(ĐK) 
? Người nuôi nấng hết mọi loài sinh linh. 
2° Hãy ca ngợi Chúa thiên đình 

Muôn đời trọn vẹn một tình thương yêu! 


136 Thánh Vịnh 137 (136) 
KHÚC HÁT KẺ LƯU ĐẦY. 
!Ba-by-lon! Bên dòng sông nước 
Chúng tôi ngồi than khóc quê hương 
2 5i-on thành cũ nhớ thương 
Đàn cầm treo nhánh thùy dương ven bờ. 
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3 Bọn quản thúc ai ngò đến thế 
Đòi chúng tôi vui vẻ hát lên! 
Chúng rằng: “Bay thử ca xem 
5i-on quê cũ điệu quen một bài!” 
# Đâu có để mua vui bọn đó 
Những khúc ca mừng Chúa chúng tôi? 
Chúng tôi sao cất nên lời 
Cho nơi xứ lạ dân ngoài nghe xem? 
? Hõi Giê-rút-sa-lem thành cũ 
Nếu lòng ta quên nhớ đến ngươi. 
Nguyện xin Chúa khiến tức thời 
Cánh tay bên hữu này rơi bại liên! 
5° Nếu Giê-rút-sa-lem chăng thật 
Là niềm vui lớn nhất chúng tôi 
Nếu lòng ta đã quên ngươi 
Nguyện cho lưỡi dính chặt nơi trên hàm! 
7 Chúa hãy phạt Ê-đom dòng họ 
Nhớ trong ngày tàn phá Si-on 
Chúng rằng: “Xin hãy bạt luôn 
Đừng cho nên móng nó còn vết chi!” 
8 Gái Babel chính mi phá hoại 
Phúc cho người trả lại cho mi 
Những điều tàn ác gớm ghê 
Chúng ta đã chịu ê chề xiết baol 
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? Phúc thay người sẽ nắm đầu 
Đàn con mi đó quật vào đá kial 


137 Thánh Vịnh 138 (137) 
KHÚC HÁT TẠ ƠN 


! Thơ Đavid. 
Hết lòng tôi ơn Người cảm tạ 
Tôi nguyện cầu, Chúa đã lắng tai. 
2 Trước muôn thần thánh cao vời 
Đền thiêng vào lạy, danh Người ngợi khen. 
3 Hồn tôi được Chúa thêm sức mạnh 
Trong ngày tôi kêu khấn Chúa tôi. 
Lòng nhân, đức thật nơi Người 
Đã tôn lời hứa rạng ngời thánh danh. 
+ Các vua chúa đồng thanh cảm tạ 
Vì những lời Chúa hứa được nghe. 
 Ngợi khen đường lối Gia-Vê 
Tối cao vinh hiển uy nghi Chúa Trời! 
° Chúa cao cả nhìn ai khiêm nhượng 
Chúa xa la những hạng kiêu căng 
7 Dù tôi gặp bước khốn cùng 
Chúa cho sống, mặc cơn khùng thù nhân 
Giơ tay hữu ban ân cứu mệnh 
5 Để làm tròn ý định nơi tôi. 
Vì lòng nhân Chúa đời đời 
Chúa ôi! Đừng bỏ việc Người tra tay! 


261 


138 Thánh Vịnh 139 (138) 
Kinh Ban Chiều 
CA NGỢI ĐẦNG TOÀN TRÍ 


! Sưu tập của nhạc sư. Thơ Đavid. 
Hỡi Chúa, Người thăm đo, thấu suốt 
Biết rõ tôi, từng lúc, từng nơi. 
2 Dù tôi đi, đứng, nằm, ngồi 
Từ xa, Chúa thấy ý tôi tỏ tường. 
3 Chúa chẳng lạ các đường tôi rõi 
Tôi còn chưa cất lưỡi, mở môi. 
+ Tôi còn chưa nói nên lời 
Câu đầu, tiếng cuối, Chúa Trời đã nghel 
5 Bao quanh tôi khắp bề sau trước 
Bàn tay Người nằm được tôi luôn. 
° Lạ lùng quá mức trí khôn: 
Tầng cao kiến thức vượt hồn tôi xal 
7'Thần trí Chúa, ai mà trốn khỏi? 
Lánh mặt Người, biết tới nơi đâu? 
° Lên trời, gặp Chúa trên cao 
Xuống mồ, gặp Chúa dưới sâu đất dầy. 
° Mượn hừng đông cánh bay khoảnh khắc 
Tôi tới miền xa lắc biển khơi. 
19 Nơi đây, vẫn Chúa đưa tôi 
Bàn tay hữu Chúa nắm người tôi liên. 
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'! Dù tôi gọi: bóng đen hãy đến 
Phủ vây tôi, ngày biến thành đêm. 
12 Chúa trong u tối rõ nhìn 
Ban đêm sáng tỏ như in ban ngày! 
!3 Tâm thận tôi, chính tay Chúa dựng 
Dệt tôi từ trong bụng mẹ tôi. 
!* Ngợi khen bao phép lạ Người 
Là tôi với cả muôn loài kỳ công. 
!5 Tâm hồn tôi Chúa trông đã thấu 
Các xương tôi, chẳng dấu Chúa nào 
Từ trong lòng đất kín sâu 
Chúa từng thêu-kết xiết bao diệu-duyền 
1° Các việc tôi, Chúa nhìn thấy trọn 
Thảy đều ghi trong cuốn thiên-thư. 
Đời tôi bao chuỗi ngày giờ 
Rõ ràng biên chép từ chưa ra đời! 
! Ôi! Tư tưởng Chúa tôi kỳ điệu 
Thật khôn lường, khó hiểu xiết bao 
!s Đếm coi hơn cát quá nhiều 
Đếm xong lại thấy nhiệm mầu Chúa tôi! 
!9 Chớ gì Chúa diệt nòi gian ác 
Phường máu dây hãy bước xa tôi! 
20 Chúng luôn nói lén về Người 
Chẳng coi tư tưởng Chúa Trời vào đâu. 
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?! Hỡi Chúa, tôi lẽ nào chăng ghét 
Chẳng tởm-kinh kẻ quyết chống Người. 
? Tôi hằng ghét chúng không ngơi 
Xem như những kẻ cùng tôi oán thù. 
23 Lòng tôi, Chúa hãy đo thấu hết 
Nỗi lo toan, xem xét tỏ tường. 
2 Kẻo tôi tai hại lầm đường 
Trên đường muôn thủa, xin hằng dẫn tôi. 


139 Thánh Vịnh 140 (139) 
LỜI NGUYÊN CHỒNG KẺ DỮ 


! Sưu tập của nhạc sư. Thơ Đavid. 
? Hõi Chúa xin cứu thoát tôi 
Khỏi quân tàn bạo, khỏi người ác gian. 
3 Lòng chúng những mưu toan chước dữ 
Những suốt ngày gây sự chiến tranh. 
+ Lưỡi mài như rắn rũa nanh 
Chứa bao nọc độc trong vành miệng môi. 
° Hõi Chúa, xin chữa bênh tôi 
Khỏi quân tàn bạo, khỏi người ác gian. 
° Chúng tìm cách để làm tôi ngã 
Dưới chân tôi, đầy cả lưới giăng 
Của phường độc-dữ, kiêu-căng 
Đào hầm đặt bẫy trên đường tôi đi. 
“ Tôi thưa cùng đức Gia- Về: 
“Chúa tôi, xin hãy đoái nghe tôi cầu! 
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8 Ngày giáp chiến quanh đầu che-đỡ, 
Đức Gia-Vê là Chúa cứu tôi. 
Xin cho chước dữ uống hoài 
Đừng cho toại ý những loài mưu sâu. 
!9 Kẻ vây tôi chẳng cất đầu 
Lại thêm mang hoạ chuốc sầu tự môi. 
1! Mưa than lửa tự trời đốt cháy 
Chúng bị xô chìm đáy vực khơi. 
12 Kẻ dữ bị ách rối hoài 
Đừng cho đứng vững con người dèm pha 
13 Tôi biết rằng Đức Gia-Vê sẽ 
Trả lẽ công cho kẻ nghèo nàn. 
14 Kẻ lành danh Chúa tạ ơn 
Được vui sống mãi trước nhan thánh Người. 


140 Thánh Vịnh 141 (140) 
LỜI NGUYÊN BAN CHIỀU 


! Thơ Đavid 
Tôi kêu gọi tên Người, hối Chúa 
Xin lắng nghe, mau chữa tôi cùng. 
? Đón lời tôi tựa hương xông 
Tay hướng về Chúa, như dâng lễ chiều. 
3 Xin Chúa hãy ngăn rào, canh g1ữ. 
Ngay đầu môi, ngay cửa miệng tôi. 
+ Kéo lòng nghiêng nẻo điêu-sai 
Làm điều gian ác theo người ác gian. 


265 


Tôi chăng nếm cỗ bàn bọn đó 
Chắng để đầu thơm họ xức đầu. 
Luôn cầu nguyện chống mưu sâu 
5 Kẻ lành quở nặng, phạt đau tôi mừng. 
° Vấp miệng lưỡi, kìa phường ác ngã 
Phải nhận lời Thiên Chúa đáng tin: 
7 Như cầy xới đất tung lên 
Xương khô chúng sẽ văng miền âm-ty. 
8 Tôi ngước nhìn Gia-Vê, hỡi Chúa 
Cậy nương Người chớ bỏ hồn tôi. 
° Cho tôi tránh cạm-bẫy-nguời 
Của phường gian ác giăng hoài dưới chân. 
!90 Để riêng tôi được thoát thân 
Còn phường gian lại ngã lăn lưới mình! 


141 Thánh Vịnh 142(141) 
LỜI NGUYỆN TRONG CƠN BẮT BỚ. 


! Thơ Đavid khi ở trong hang đá. 
? Tôi cất tiếng khẩn câu: Chúa hỡi! 
Tôi van nài kêu gọi Chúa ôi! 
3 Trào tuôn ra trước mặt Người 
Lời tôi than thở, nỗi tôi khốn cùng. 
+ Sức tôi kiệt, đứt từng hơi thở 
Và Chúa tôi thấy rõ đường tôi. 
Kẻ thù giăng bẫy đón rồi 
5 Ngoảnh nhìn bên hữu, không người nào quenl 
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Muốn ẩn trú, khôn tìm nơi trú 
Mạng sống tôi, gìn giữ nào ai? 
5 Tôi kêu lên Đức Chúa Trời 
Tôi rằng: chính Chúa là nơi nương mình. 
Phần đất sống tôi dành là Chúa 
7 Xin lắng tai nghe tỏ lời tôi 
Nghe tôi khẩn thiết van nài 
Từ nơi cùng cực của nơi khốn cùng. 
Xin cứu thoát khỏi vòng vây bắt 
Chúng đông người, mạnh sức hơn all 
° Thoát nơi giam hãm hồn tôi 
Để tôi lại được danh Người tạ ơn. 
Kẻ lành họp mặt hân hoan 
Quanh tôi, vì thấy Chúa ban phúc đầy. 


142 Thánh Vịnh 143(142) 
LỜI NGUYỆN TRONG CƠN KHÔN KHÓ 


! Thơ Đavid. 

Hõi Chúa, hãy nghe lời tôi nguyện 

Hãy lắng tai nghe tiếng tôi van. 

Nhận lời xin Chúa khứng ban 

Theo sự lành thánh, sự chân thật Người! 
? Đừng xét đoán kẻ tôi tá Chúa 

Trước tôn nhan, đâu có nguời ngay? 
3 Kẻ thù luôn những đọa-đầy 

Hồn theo đuổi riết, thân giầy-đạp lên! 
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Nó giam tôi những miền tăm tối 
Như những người chết mãi bao năm! 
+ Trí tôi suy sút khôn cầm 
Tim tôi giá lạnh, trơ nằm trong tôi! 
5 Tôi nhớ lại bao thời rực rỡ 
Ngẫm công trình tay Chúa làm nên. 
5 Hai tay câu Chúa giơ lên 
Hồn tôi khát Chúa như miền đất khôi 
7 Hỡi Chúa, xin chữa cho mau gấp 
Hơi thở tôi đã sắp tàn rồi! 
Xin đừng che giấu mặt Người 
Kẻo tôi giống kẻ xuống nơi huyệt mô. 
8 Buổi sớm mai lòng từ xin tỏ 
Vốn tôi quen cậy ở Chúa rồi! 
Xin cho biết lối phải noi 
Vì tôi hướng cả hồn tôi lên Người. 
? Hỡi Chúa là nơi tôi ẩn náu 
Tay kẻ thù, xin cứu thoát tôi. 
19 Dạy tôi làm đúng ý Người 
Vì Chúa là Đức Chúa Trời của tôi. 
Theo thánh ý, xin Người đưa dắt 
Dẫn tôi đi đường đất yên lành. 
11 Trả tôi sự sống thanh bình 
Hõi Chúa, xin hãy vì danh thánh Người 
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Lòng khoan đại xin soi xét thấu 
Xoá hồn tôi khổ-não ưu-tư 
!2 Lại xin lòng Chúa nhân từ 
Phá tan hết thảy kẻ thù nghịch tôi. 
Xin vì tôi tá của Người 
Khiến phường áp bức tôi hoài, mạng vong. 


143 Thánh Vịnh 144 (143) 
Kinh Ban Chiều 
KHÚC CA CHIẾN THẮNG 


! Thơ Đavid. 
Đáng ca ngợi Đức Gia-Vê 
Thành bên, đá vững chở che tôi hoài 
Người rèn luyện tay tôi chiến đấu 
? Người thương tôi và cứu thoát tôi. 
Lá khiên tôi tựa là Người 
Người còn bắt các dân ngoài phục tôi 
3 Hỡi Chúa, há loài người đáng kể 
Đáng Chúa Trời để ý đến sao? 
* Một làn hơi thoảng còn đầu 
Tháng năm vùn vụt khác nào bóng qua 
5 Xin Chúa nghiêng trời và hạ xuống 
Chạm núi non, làm chúng phun hơi. 
5 Phá tan hàng ngũ rã rời 
Bắn tên lửa chớp tơi bời địch quân. 
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7 Từ trên cao hạ bàn tay xuống 
Cứu vớt tôi khỏi sóng dập vùi. 
8 Khỏi con trai mạnh dân ngoài 
Miệng chuyên nói gạt, tay hoài thề gian. 
? Hõi Chúa, tôi ca vang khúc mới 
Đàn thập huyền, tiếng trổi, tơ rung. 
!9 Người ban vua chúa chiến công 
Cứu nguy Đavid tôi trung tín Người. 
Gươm gieo họa vì tôi ngăn đỡ 
1! Lại xin Người cứu chữa cho tôi 
Khỏi con trai mạnh dân ngoài 
Miệng chuyên nói gạt, tay hoài thề gian. 
!2 Kla vươn mạnh như hàng cây tốt 
Trai chúng tôi bồng bột lớn lên. 
Gái thời xinh đẹp, trang nghiêm 
Như hình tượng chạm cột đền đài xưa. 
13 Các kho lẫm đầy dư lương thực 
Các cánh đồng vạn ức bây chiên. 
!4 Giống bò sinh sản càng thêm 
Chắng phen mất trộm, chẳng phen lạc đàn. 
Thành kiên cố không hàng quân giặc 
Chốn công trường vắng bặt tiếng rên. 
15 Phúc dân được các điều trên. 
Phúc dân được có Chúa riêng: Chúa Trời! 
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144 Thánh Vịnh 145(144) 
CA NGỢI ĐỨC GIA-VỀ LÀ VUA. 


! Thơ Đavid 

Hõi Chúa tôi là vua tôi nữa 

Tôi suy tôn cảm tạ danh Người. 
2 Muôn năm cho đến vạn đời 

Hàng ngày danh Chúa, danh Người chúc liên. 
3 Người cao cả vô biên, vô lượng 

Đức Gia-Về thật đáng ngợi khenl 
+ Các đời kế tiếp rao truyền 

Chiến công sự nghiệp làm nên bởi Người. 
° Ủy danh Chúa rạng ngời vinh hiển 

Việc lạ Nguời, dân mến nhắc liên. 
5 Thuật điều cao cả Chúa trên 

Dân xưng phép Chúa kinh thiên bội phân 
7 Dân nhớ Chúa lòng nhân rất mực 

Lại hoan hô Chúa đức công bằng 
° Chúa đầy thân mến, cảm thương 

Chậm cơn thịnh nộ, yêu đương ngập lòng. 
? Lòng nhân Chúa thương cùng tất cả 

Các công trình Chúa đã dựng nên. 
!9 Mọi loài hãy tạ Chúa trên 

Kẻ lành thánh hãy ngợi khen danh Người. 
!! Hết thảy hãy vang lời kể rõ 

Sự hiển vinh nuóc Chúa trị vì 
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12 Và bao việc Chúa ra uy 

Để cho ai nấy được nghe gót đầu. 
13 Nước Chúa trị bên lâu vạn thủa 

Đời này qua đời nọ truyền đời 

Chúa chân thật hết mọi lời 

Nhân từ trong mọi việc Người làm nên. 
!* Kẻ sa ngã, Chúa liên nâng đỡ 

Kẻ còng lưng, Chúa chữa thẳng người. 
5 Mọi loài trông hướng Chúa tôi 

Đợi Người ban phát của nuôi đúng ngày. 
!° Kia Chúa mở bàn tay rộng rãi 

Sinh vật đều ý toại, lòng no. 
1 Chúa là công chính, nhân từ 

Ở trong đường lối cũng như việc làm. 
' Đức Gia-Vê rất gần những kẻ 

Lời nguyện dâng với ý chân thành. 
!° Những ai kính sợ thánh danh 

Người ban cho được thoả tình ước mong. 

Họ kêu cứu, Người hằng cứu chữa 
20 Người giữ gìn tất cả những ai 

Một lòng kính mến không phai 

Còn phường gian ác bị Người diệt tan. 
?! Miệng lưỡi tôi hãy vang ca tụng 

Các sinh linh hòa giọng, nối lời 
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Hãy cùng cảm tạ Chúa Trời 
Gia-Vê danh thánh, đời đời ngợi khen. 


145 Thánh Vịnh 146(145) 
ĐẦNG GIẢI OAN CỨU KHỔ. 


 AlIleluial 
Hồn tôi hối, ngợi khen Thiên Chúa 
2 Tôi muốn dâng trọn cả đời tôi 
Cả bao năm tháng ngày dài 
Ngâm thơ ca tụng Chúa Trời tôi liên. 
3 Nơi vua chúa, niềm tin chớ đặt 
Hỏi con người bụi đất cứu ai? 
+ Tắt hơi, về với đất rồi 
Bao nhiêu ý định đồng thời tiêu tanl 
5 Phúc ai được Chúa thương cứu chữa 
Cậy Gia-Vê là Chúa dân mình: 
5 Chúa Gia-Cóp đã tạo thành 
Khắp trời, đất, biển mông mênh, vạn loài. 
Sự chân thật đời đời Chúa giữ 
7 Kẻ yếu hèn được xử rất công. 
Chúa ban kẻ đói no lòng 
Kẻ oan bị trói, cởi vòng dây cho. 
° Chúa chữa mắt kẻ mù được thấy 
Kẻ còng lưng đứng dậy thắng người. 
? Bênh nguời khách lạ lẻ loi 
Giúp người vợ goá, con côi nghèo nàn. 
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Chúa yêu kẻ rõi đường chân chính 
Đường kẻ gian, Chúa đánh lạc rồi. 

!9 Gia-Vê ngự trị đời đời 
Núi Si-on hối, mừng Người muôn năm! 


146 Thánh Vịnh 147(146) 
CA NGỢI ĐẦNG TOÀN NĂNG 


! Alleluial 

Hãy ca tụng Chúa chúng tôi 

Tốt lành, êm ái thay lời ngợi khenl 
? Thành Giê-rut-sa-lem Chúa đắp 

Dân lưu đầy Chúa hợp về đông. 
3 Chữa bao kẻ nát tan lòng 

Dịu dàng băng bó khắp cùng vết thương 
+ Chúa định số các hàng tỉnh tú 

Gọi từng ngôi lên ngự từng không. 
” Chúa tôi cao cả vô cùng 

Phép khôn trí sáng lạ lùng vô biên. 
° Người thương kẻ khó hèn, nâng đỡ 

Tận đất đen, Người hạ phường gian. 
Hãy dâng khúc hát tạ ân 

Cung cầm hãy nẩy vang âm mừng Người 
° Người giăng khắp từng trời vây kín 

Làm mưa tuôn thấm khắp đất sâu. 

Cỏ lan đồi thấp núi cao 

Ruộng vườn, cây trổ hoa mầu nuôi dân. 
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° Loài gia súc của ăn chẳng hiếm 

Quạ non kêu cũng kiếm đủ môi. 
10 Chúa đâu có đặt niềm vui 

Ở nơi vó ngựa, chân nguời chạy nhanh? 
1! Chúa vui nơi kẻ lành kính sợ 

Cậy trông lòng nhân Chúa dịu hiền. 


147 Thánh Vịnh 147(147B) 
!2 Hối thành Giê-rut-sa-lem 
Núi Sion hối, ngợi khen Chúa mình! 
'3 Đã khiến then cửa thành thêm chắc 
Ban dân con được phúc nơi thành. 
2 Khắp trong đất nước thái bình 
Ngát hương lúa miến, thỏa tình dân no 
!5 Chúa truyền lời xuống cho trái đất 
Mệnh lệnh Người chạy rất nhanh thay! 
16 Sơi len: mưa tuyết giăng đầy 
Bụi tro: sương muốn bay đầy khắp nơi. 
1 Ai chịu nổi mưa rơi đá xuống 
Khí lạnh làm nước đóng thành băng? 
's Đến khi Chúa khiến tan vầng 
Thổi làn gió ấm cho dòng sông trôi 
! Nhà Gia-Cóp được lời Chúa phán 
Lề luật và lý đoán Nguời ra. 
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2° Người riêng tỏ với dân ta 
Không dân nào khác biết qua luật Người! 


148 Thánh Vịnh 148(147) 
TRỜI ĐẤT HÃY CA NGỢI CHÚA 


 AlIleluial 

Hãy ca tụng Chúa tự trời 

Ngợi khen khắp cõi tuyệt vời cao xanh. 
2 Ngợi khen, hối các thần linh! 

Ngợi khen, hối các cơ binh Chúa trời! 
3 Trăng sao vằng vặc sáng soi 

Với vâng dương, hãy vang lời ngợi khen. 
+ Tầng trời của các trời trên 

Với tầng nuớc thẳm vượt lên tầng trời. 
Hãy cùng ca tụng danh Người: 

Một lời Chúa phán chúng thời có ngay. 
5 Tuân theo định luật sẵn bầy 

Muôn đời trật tự không thay đổi gì. 
“ Hãy ca tụng Chúa Gia-Vê 

Khắp trên trái đất, tư bề biển sâu. 
5 Tuyết sương, mưa đá, lửa thiêu 

Phong ba, thủy quái hằng theo lệnh Người. 
? Hỡi bao rặng núi, dãy đồi 

Đầy sườn cây trái, ngất trời bá hương. 
!9 Các loài gia súc, thú rừng 

Giống bò sát đất, giống thường bay cao 
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1! Các dân nước khắp hoàn cầu 
Các vương bá, các công hầu vang danh. 
!2 Trai niên thiếu, gái đồng trinh 
Cụ già, con trẻ mới sinh ra đời. 
!3 Hãy cùng ca tụng danh Người 
Chỉ riêng danh thánh Chúa Trời cao sang. 
Trên trời đất giãi vinh quang 
! Lại nâng uy thế lẫy-lừng dân riêng. 
Vẻ vang cho các bạn hiền 
Là dân dòng đõi Ich-Diên, gần Người. 


149 Thánh Vịnh 149 
Kính Ban Mai 
KHÚC KHẢI HOÀN CA 


 Alleluial 
Hãy hát lên một bài hát mới 
Mừng Gia-Về trong hội người lành! 
2 Ích-điên mừng Chúa sinh mình 
Mừng vua, hỡi các dân thành Si-onl 
3 Hãy ca ngợi suy tôn danh Chúa 
Nhịp trống cơm, điệu múa, cung đàn. 
Chúa cho thắng trận khải hoàn 
+ Bởi người đẹp ý vì dân khiêm nhường 
5 Dân lành Chúa vinh-quang rực rỡ 
Cất reo vang từ chỗ sấp mình 
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5 Miệng ca ngợi Chúa đồng thanh 
Và gươm hai lưỡi long-lanh tay cầm. 
7 Để trị tội các dân các nước 
5 Để đóng xiềng khắp lượt tướng vua. 
? Thi hành án chép từ xưa: 
Ấy điều vinh dự dành cho dân Người! 


150 Thánh Vịnh 150 
HÃY CA NGỢI CHÚA 


 AlIleluial 
Hãy ca ngợi Chúa trong đền 
Ngợi khen quyền phép Chúa trên bầu trời! 
? Ngợi khen việc lạ lùng Người 
Ngợi khen Chúa cả tuyệt vời cao sang! 
3 Ngợi khen bằng điệu kèn vang 


Ngợi khen bằng tiếng du-dương sắt cầm 
+ Bằng phường múa, nhịp trống cơm 
Đàn dây, ống sáo, bổng trầm véo vonl 
5 Thanh la, não bạt tiếp dồn 
Ngợi khen bằng khúc khải hoàn lừng vang! 
5 Mọi loài sống dưới vừng dương 
Gia-Vê danh Chúa hãy hằng ngợi khen! 
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